Chương 10
QUẢNG BÌNH DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

(Từ năm 1802 đến năm 1885)

10.1. Triều Nguyễn ra đời và việc thiết lập hệ thống chính trị - hành chính ở Quảng Bình

Sau khi Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời, triều đình Tây Sơn bất hòa, phân chia đất nước để cai quản, triều thần nhiễu loạn, Nguyễn Ánh lại có cơ hội khôi phục lực lượng để tiếp tục giành lại quyền làm chủ phía Nam. Được sự giúp đỡ của nước Xiêm và nước Pháp, Nguyễn Ánh tập hợp lực lượng tấn công Gia Định, lấy lại vùng Nam Bộ. Tháng 5 năm Tân Dậu (6/1801), lợi dụng lúc Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng vây đánh Quy Nhơn, Nguyễn Ánh tấn công Phú Xuân. Quân của Quang Toản thua chạy ra Bắc, lập lại niên hiệu Bảo Hưng (寶興), mưu việc khôi phục nhà Tây Sơn nhưng không thành công. 

Sau khi lấy được thành Phú Xuân, để khẳng định quyền vị của mình, tháng 5 năm Nhâm Tuất (6/1802), Nguyễn Ánh lập đàn tế trời đất, tuyên cáo thiết triều để lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu Gia Long (嘉隆). Năm 1804, cho đổi tên nước là Việt Nam. Xét thấy Phú Xuân từng là trọng trấn của nhiều thời đại, đã từng được chọn làm vương phủ xứ Đàng Trong, “là nơi miền núi, miền biển đều hợp về, đứng giữa miền Nam, miền Bắc, đất đai cao ráo, non sông phẳng lặng; đường thủy thì có cửa Thuận An, cửa Tư Hiền; đường bộ thì có ải Hoành Sơn, Hải Vân chặn ngăn; sông lớn ngăn phía trước, núi cao giữ phía sau, rồng cuốn, hổ ngồi, hình thế vững chãi”, vậy nên quyết định lấy Phú Xuân làm kinh đô cho nhà nước Việt Nam thống nhất
.

Sau khi giành được quyền làm chủ đất nước, các triều vua đầu tiên của nhà Nguyễn từ Gia Long (1802-1819), Minh Mạng (Minh Mệnh - 明命:1820-1840), Thiệu Trị (紹治:1841-1847) đến Tự Đức (嗣德: 1848-1883) kế tục nhau xây dựng một thể chế nhà nước phong kiến tập quyền và đạt được những tiến bộ đáng kể.

Chính quyền nhà Nguyễn ra đời đã thừa hưởng được những thuận lợi hết sức cơ bản của các triều đại trước. Sau khi triều Tây Sơn tiêu diệt 3 tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn - Lê và đánh bại quân xâm lược Mãn Thanh, giang sơn về trong một mối, kẻ thù bị đánh đuổi ra khỏi bờ cõi, nhà Nguyễn có cơ hội thái bình để xây dựng đất nước.

Ngay từ sau khi nắm quyền làm chủ giang sơn, nhà Nguyễn đã bắt tay ngay vào việc xây dựng bộ máy nhà nước phong kiến tập quyền. Về tên nước, năm 1804, Gia Long đặt tên nước là Việt Nam (越南),
 sau do phản ứng của nhân dân nên Gia Long lại đặt là Đại Việt (大越). Sau khi Minh Mạng lên kế vị, đến năm 1839 cho đặt lại tên nước là Đại Nam (大南), hàm ý chỉ một nước Nam hùng cường (tên nước này tồn tại đến năm 1945 
. 

Về chính quyền Trung ương, nhà Nguyễn vẫn giữ nguyên hệ thống thể chế của các triều đại phong kiến Việt Nam trước đây. Nhà vua đứng đầu vương triều, điều hành đất nước theo hình thức quân chủ chuyên chế. Trực tiếp giúp việc cho vua có một cơ quan hành chính là Thị thư viện, đến thời Minh Mạng đổi thành Văn thư phòng, sau đó lại đổi thành Nội các. Đảm trách trọng sự quốc gia có Tứ trụ đại thần (gồm 4 viên đại thần hàm Đại học sĩ), đến năm 1843 thì dựa trên cơ sở Tứ trụ đại thần để thành lập Cơ Mật viện. Cơ Mật viện là cơ quan tối cao của triều đình giúp vua điều hành và quyết định những công việc hệ trọng của đất nước. Sau khi Cơ Mật viện ra đời, các vua nhà Nguyễn sợ uy quyền của Cơ Mật viện sẽ chi phối quyền lực hoàng tộc nên thành lập một cơ quan dành riêng cho hoàng thân, đứng ngang hàng với Cơ Mật viện, đó là Phủ Tông nhân. Về danh nghĩa, Phủ Tông nhân chỉ đặc trách công việc của Hoàng gia nhưng trong thực tế thì Phủ Tông nhân cũng tham gia chi phối các công việc trọng đại của đất nước không khác gì Cơ Mật viện.

Dưới Cơ Mật viện là hệ thống lục bộ (gồm các bộ Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công), đứng đầu các bộ là các viên Thượng thư lo các công việc của đất nước theo từng lĩnh vực và một cơ quan chuyên trách quân sự gọi là Ngũ quân đô thống phủ. Tham mưu cho triều đình còn có các cơ quan chuyên trách (tư vấn) như Đô sát viện (tức Ngự sử đài) phụ trách thanh tra, Hàn lâm viện phụ trách sắc dụ, Nội vụ phủ phụ trách kho tàng, Quốc Tử giám phụ trách giáo dục, Thái y viện phụ trách thuốc thang, chữa bệnh và một số ty, cục đảm trách các công việc chuyên môn cụ thể. 

Để đảm bảo cho quyền lực tuyệt đối tập trung vào tay nhà vua, ngay từ thời Gia Long đã đặt ra lệ “Tứ bất” (nhưng không ban hành thành văn bản mà chỉ quy ước trong nội triều) là không đặt tể tướng, không lập hoàng hậu, không lấy trạng nguyên qua thi cử, không phong tước vương cho người ngoài hoàng tộc. 

Về chính quyền địa phương, nhà Nguyễn cho kiểm lại các đơn vị hành chính cũ, đặt quan chức cai quản. Dưới thời Gia Long, bộ máy hành chính địa phương gần như giữ nguyên theo cách tổ chức cũ của các chúa Nguyễn ở miền Nam và của triều Lê - Trịnh ở miền Bắc. Đất nước được chia làm 27 doanh, trấn, trong đó, miền Trung và miền Nam chia thành các doanh, là đơn vị hành chính có từ thời các chúa Nguyễn, miền Bắc vẫn giữ nguyên các đơn vị hành chính dưới triều Lê - Trịnh là trấn. Đứng đầu mỗi doanh là Lưu thủ, có các chức Cai bạ, Ký lục giúp việc. Đứng đầu mỗi trấn là Trấn thủ có các chức Hiệp trấn, Tham hiệp giúp việc.

Mỗi trấn, doanh gồm nhiều phủ, mỗi phủ chia thành 4 đến 7 huyện, mỗi huyện chia thành 8 đến 14, 15 xã. Mỗi phủ có Tri phủ, mỗi huyện có Tri huyện, tại mỗi xã có Xã trưởng giữ việc cai trị.

Trong 27 doanh, trấn cả nước, Gia Long phân chia địa hạt quản lý như sau: Triều đình trung ương trực tiếp nắm đất Kinh kỳ gồm 4 dinh (doanh): Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, Quảng Nam và 7 trấn là Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Khương. 

Căn cứ vào vị thế quan trọng của khu vực cực Bắc và cực Nam của đất nước để gộp 11 trấn Bắc Thành (tương đương với Bắc Bộ ngày nay) thành một Tổng trấn gọi là Bắc Thành (gồm 5 nội trấn: Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Kinh Bắc, Sơn Tây, Hải Dương và 6 ngoại trấn: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, An Quảng, Hưng Hóa); gộp 5 trấn cực Nam (bao gồm các trấn: Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, Định Tường và Hà Tiên) hợp thành một Tổng trấn gọi là Gia Định Thành. Giúp việc cho các trấn này là một bộ máy khá cồng kềnh chẳng khác gì một triều đình thu nhỏ. 

Đến thời Minh Mạng cho rằng việc chia đặt hệ thống hành chính ra làm nhiều cấp trực thuộc như vậy sẽ gây khó khăn cho việc quản lý và làm giảm uy quyền triều đình, ông cho đó là giải pháp tạm thời “quyền nghi tạm đặt” của vua cha nên đã quyết định sắp xếp lại theo cơ chế nhất thể hóa. Năm 1826, Minh Mạng cho xóa các phiên hiệu hành chính là dinh hay đạo, thay vào đó đơn vị hành chính địa phương trực thuộc triều đình gọi là trấn. Trừ phủ Thừa Thiên, cả nước lúc đó có 26 trấn. Bắc Thành gồm 11 trấn; miền Trung 10 trấn và Thừa Thiên phủ đặt dưới sự quản lý trực tiếp của triều đình. Năm 1831-1832, vua Minh Mạng tiến hành một cuộc cải cách hành chính, sắp xếp lại hệ thống chính quyền địa phương, xóa bỏ hai Tổng trấn, chia đất nước ra làm 30 tỉnh và một thủ phủ kinh thành là phủ Thừa Thiên
. Dưới tỉnh có phủ, huyện, châu rồi đến tổng, xã. Theo thống kê của triều đình, đến năm 1840 cả nước có 90 phủ, 20 phân phủ, 379 huyện, 1.742 tổng, 18.265, thôn, phường, ấp, số lượng này ổn định cho đến cuối thời nhà Nguyễn. Đơn vị hành chính địa phương được thiết lập và cùng với thiết chế là tổ chức bộ máy quản lý được hình thành có tổ chức chặt chẽ hơn. Các đơn vị hành chính cấp trực thuộc tỉnh được củng cố với hệ thống từ phủ, huyện, tổng đến cơ sở là các làng xã, thôn, ấp, trang phường… Tình hình kinh tế - xã hội đã có bước phát triển so với các thời kỳ trước đó. 

Bộ máy quan lại cai quản hệ thống hành chính ở địa phương được Minh Mệnh đặt thêm một cấp trung gian làm đầu mối giữa tỉnh và triều đình là cấp Tổng đốc. Thường là 2 hay 3 tỉnh đặt dưới quyền của một Tổng đốc, trường hợp tỉnh lớn thì Tổng đốc trực tiếp cai quản thay luôn chức đứng đầu hàng tỉnh là Tuần phủ. Tổng đốc vừa là quan cao nhất tại địa phương, lại vừa có tư cách như một thành viên của chính quyền trung ương được đặc phái về cai trị tại địa phương. Viên quan Tổng đốc có trách nhiệm chuyên hạt (chuyên chủ công việc trong hạt mình) một tỉnh và kiêm hạt (kiêm lý công việc một hạt ngoài hạt mình) một tỉnh khác. Trong cả nước, trừ Thanh Hóa là đất “thang mộc” của nhà Nguyễn được đặt riêng một viên Tổng đốc còn chia ra 14  liên tỉnh dưới đây:

1. Bình - Trị: Quảng Bình - Quảng Trị.

2. An - Tĩnh: Nghệ An - Hà Tĩnh.
3. Hà - Ninh: Hà Nội - Ninh Bình.
4. Định - Yên: Nam Định - Hưng Yên.
5. Hải - An: Hải Dương - Quảng Yên.
6. Ninh Thái: Bắc Ninh - Thái Nguyên.
7. Lạng - Bình: Lạng Sơn - Cao Bằng.
8. Sơn - Hưng - Tuyên:  Sơn Tây - Hưng Hóa - Tuyên Quang.
9. Bình - Phú: Bình Định - Phú Yên.
10. An - Biên: Phiên An - Biên Hòa (năm 1833 tỉnh Phiên An đổi thành Gia Định thì liên tỉnh được gọi là Định - Biên).
11. Long - Tường: Vĩnh Long - Định Tường.
12. An - Hà: An Giang - Hà Tiên.
13. Nam - Ngãi: Quảng Nam - Quảng Ngãi.
14. Thuận - Khánh: Bình Thuận - Khánh Hòa.
Tổng đốc ở tỉnh nào kiêm luôn Tuần phủ tỉnh đó. 

Từ sau cuộc cải cách hành chính dưới thời Minh Mạng, các quan chức đứng đầu mỗi tỉnh gồm có Tổng đốc giữ việc cai trị quân và dân, trông coi cả quan văn lẫn quan võ, khảo hạch các quan lại; Tuần phủ (đối với những tỉnh không có Tổng đốc quản hạt) giữ việc tuyên bố ân đức của nhà vua, phủ dụ yên dân, trông coi việc hành chính, giáo dục, chấn hưng việc có lợi và trừ bỏ hủ tục. Giúp việc cho chính quyền hàng tỉnh có hai cơ quan là Bố chính sứ ty (Phiên ty) coi việc thuế má, tiền của, đinh điền, tuyên đạt các chức việc của triều đình và chính quyền cho dân chúng biết; Án sát sứ ty (Niết ty) giữ việc hình phạt trong tỉnh, phát dương kỷ cương, phong tục, xem xét việc quan lại trị dân và kiêm việc bưu chính truyền đi trong hạt; Viên quan trông coi về quân sự gọi là Lãnh binh chuyên cai quản việc binh lính theo lệnh quan Tổng đốc. Mỗi cơ quan đều có các viên thơ lại gọi là Thông phán và Kinh lịch phụ tá.

Cùng với việc sắp xếp lại hệ thống hành chính và bộ máy quan lại cấp tỉnh, các vua đầu triều Nguyễn cũng ban hành những quy định nhằm ổn định hệ thống hành chính cấp dưới là phủ, huyện và làng, xã. Sau khi lên ngôi, Gia Long vẫn duy trì thể chế hành chính có từ thời Lê, phân chia đơn vị hành chính dưới doanh, trấn thành nhiều phủ, mỗi phủ có nhiều huyện, mỗi huyện có nhiều xã; mỗi phủ, huyện đều có các viên tri phủ, tri huyện cai quản, tùy công việc và quy mô mà bộ máy hành chính giúp việc có các viên thơ lại và nhân viên thừa hành, ít nhiều không nhất định. Năm 1827, Minh Mạng xuống chỉ ban bố nghị chuẩn chia phủ, huyện được chia thành 4 loại: Tối yếu khuyết (rất nhiều việc); Yếu khuyết (nhiều việc); Trung khuyết (việc vừa); Giản khuyết (ít việc) để cho đặt 1 viên Tri phủ ở những phủ số đinh chưa đến 2 vạn suất, số ruộng chưa đến 4 vạn mẫu; 1 viên Tri huyện ở những huyện số đinh chưa đến 5 nghìn suất, số ruộng chưa đến 2 vạn mẫu, nơi nào nhiều việc thì bên cạnh Tri phủ có thêm Đồng Tri phủ và Tri huyện có thêm Huyện thừa. 

Hệ thống quan lại dưới thời nhà Nguyễn hưởng lương theo phẩm hàm, không có ruộng lộc mà nhà nước đứng ra phát lương cho quan lại bằng tiền và lúa gạo.

Trong bối cảnh chung đó, hệ thống chính trị - hành chính trên địa bàn Quảng Bình dưới các triều đầu của nhà Nguyễn đã có những thay đổi. 

Dưới thời Gia Long, Quảng Bình là một doanh thuộc đất Kinh kỳ chịu sự quản lý trực tiếp của triều đình Trung ương.

Năm Minh Mạng thứ 7 (1826), các dinh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam được gọi là trấn. Từ đây trở đi, toàn quốc không còn đơn vị hành chính là “dinh” (doanh) hay “đạo” nữa. Trong 2 năm 1831 và 1832, Minh Mạng tiến hành một cuộc cải cách hệ thống chính quyền địa phương và phiên hiệu hành chính cả nước, xóa bỏ các dinh trấn, xóa cả hai đặc khu Bắc Thành và Gia Định Thành, chia đất nước ra thành 30 tỉnh và 1 phủ kinh kỳ.

Từ tháng 10 năm Minh Mạng thứ 12 (1831), dinh Quảng Bình đã được chuyển đổi thành tỉnh Quảng Bình, với tư cách là một đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền Trung ương
. Để định lệ tài chính công mà nhà nước phải chu cấp hàng năm, triều đình định ra làm 3 loại tỉnh là tỉnh lớn (11 tỉnh), tỉnh vừa (11 tỉnh), tỉnh nhỏ (8 tỉnh). Quảng Bình nằm trong nhóm tỉnh vừa. 

Theo quy chế hành chính của triều Minh Mạng, hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị có bộ máy chính quyền riêng của mỗi tỉnh nhưng có một viên Tổng đốc trông coi và được cử chuyên hạt Quảng Bình, kiêm hạt Quảng Trị. Quan hàm Tổng đốc trông coi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị được ghi là: “Binh bộ Thượng thư kiêm Đô sát viện Hữu Đô ngự sử, Tổng đốc Quảng Bình, Quảng Trị đẳng xứ địa phương, Đô đốc quân vụ, kiêm lý lương thưởng, lãnh Quảng Bình Tuần phủ sự”
. Như vậy do Tổng đốc trực tiếp quản hạt Quảng Bình nên tỉnh Quảng Bình không có chức Tuần phủ (chỉ Quảng Trị do Tổng đốc kiêm lý nên đặt thêm chức Tuần phủ) 
.

Bộ máy quan lại của tỉnh Quảng Bình năm 1831 như sau:

- Quan Tổng đốc (Bình - Trị): Thống chế Đào Văn Trường.

- Quan Bố chánh Quảng Bình: Hiệp trấn Nguyễn Công Thiện.

- Quan Án sát Quảng Bình: Tham hiệp Võ Thân.

- Quan Lãnh binh Quảng Bình: Vệ úy Võ Văn Thuyên.

Tháng 5 năm Minh Mạng thứ 15 (1834), triều đình ra chỉ dụ phân bố các tỉnh thuộc các khu vực trong toàn quốc gồm: Kinh Sư, Tả Trực, Hữu Trực, Tả Kỳ, Hữu Kỳ, Nam Kỳ, Bắc Kỳ. Quảng Bình cùng với Quảng Trị là tỉnh Hữu Trực (nằm phía hữu Kinh Sư - Phủ Thừa Thiên).

Việc Minh Mạng bố trí lại phân vùng hành chính, sắp xếp lại hệ thống và phiên hiệu hành chính địa phương và quy định bộ máy quan lại cai quản các cấp chính quyền trong nước đã giúp cho triều đình quản lý lãnh thổ quốc gia một cách có hiệu quả hơn. 

Trải qua gần một thiên niên kỉ với bao nhiêu thăng trầm, biến động của lịch sử, vùng đất Quảng Bình có lúc chia nhỏ thành nhiều đơn vị hành chính trực thuộc, mang nhiều danh xưng khác nhau như Bố Chính, Địa Lý, Lâm Bình, Tân Bình, Tây Bình, Tiên Bình, Thuận Chính, để đến năm 1604 mới chính thức mang tên gọi thiêng liêng “Quảng Bình”. Cùng một vùng đất nhưng theo dòng lịch sử, Quảng Bình đã mang các phiên hiệu hành chính khác nhau như châu, phủ, lộ, trấn, tỉnh... Cùng một địa bàn Quảng Bình có khi lại được thống nhất trong một đơn vị hành chính trực thuộc triều đình như ở cuối triều Trần, đầu triều Hồ (1397) mang danh xưng Tây Bình và đời Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận thứ 10 (1469) mang danh xưng phủ Tân Bình, lại có lúc bị chia đôi thành hai địa phương trực thuộc hai chính thể Bắc Hà và Nam Hà như dưới thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (từ 1600-1774). Vì thế, cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng năm 1931-1832 với việc xóa bỏ các phiên hiệu hành chính cũ để lập phiên hiệu hành chính tỉnh Quảng Bình đã  đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong quá trình khai thiết của một vùng đất đầy biến động.  
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Dưới triều Minh Mạng, bộ máy hành chính địa phương ở Quảng Bình được tổ chức chặt chẽ, đảm nhận chức năng quản lý hành chính, hành pháp, kinh tế, quân sự đã có một bước tiến so với dưới các triều đại trước đây và được duy trì ổn định suốt chế độ phong kiến nhà Nguyễn. Hệ thống các đơn vị hành chính địa phương của Quảng Bình đã được các triều vua đầu đời nhà Nguyễn điều chỉnh như sau:
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Triều Nguyễn xác định lại phạm vi giới hạn hành chính Quảng Bình, Nam Bắc cách nhau 206 dặm, Đông Tây cách nhau 126 dặm. Phía Nam Quảng Bình giáp với địa giới huyện Minh Linh tỉnh Quảng Trị, phía Bắc giáp với địa giới huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) ở cửa Hoành Sơn, vùng rừng núi thượng du lại giáp với địa giới huyện Hương Khê; phía Đông giáp bờ biển, phía Tây men theo núi
.

Tỉnh lỵ Quảng Bình đặt ở địa phận hai ấp Tiền Thiệp, Phú Ninh thuộc hai tổng Võ Xá và Minh Lý. Nhà Nguyễn đã cho xây nơi đây một tòa thành để làm trụ sở hành chính của cơ quan chính quyền cấp tỉnh và cũng là nơi đồn trú của lực lượng binh lính bảo vệ lỵ sở tỉnh Quảng Bình. Số liệu điều tra dưới thời Đồng Khánh ghi nhận tỉnh Quảng Bình quản hạt 16.996 đinh, trong đó chức sắc (thuộc diện miễn sai dịch) là 6.297 người. 

Diện tích ruộng toàn tỉnh Quảng Bình 33.079 mẫu, đất 5.357 mẫu
.
Tỉnh Quảng Bình có 2 phủ ,7 huyện, 24 tổng, 324 xã, thôn, phường, ấp, giáp, trang, ở đầu nguồn thì có 2 nguyên (nguồn) và 7 sách. Các đơn vị hành chính trên địa bàn Quảng Bình được xác lập từ cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng năm 1931, 1832, tồn tại đến cuối thời Nguyễn
.

Phủ Quảng Ninh

Địa giới phủ Quảng Ninh phía Nam giáp huyện Minh Linh, tỉnh Quảng Trị, phía Bắc giáp huyện Bố Trạch, thuộc phủ QuảngTrạch. 

 Phủ Quảng Ninh có 3 huyện Lệ Thủy, Phong Lộc, Phong Đăng, với 13 tổng, 161 xã thôn ấp. Phủ lỵ của huyện Quảng Ninh đặt tại xã Trung Trinh, thuộc tổng Long Đại (nay là xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Bộ máy chức sắc trong phủ 3.715 người, quân đồn trú của triều đình 1.631 người, quân phủ 190 người.

Trị sở phủ Quảng Ninh thời Gia Long ở xã Yên Cư, năm Minh Mạng thứ 7 mới đặt làm lỵ sở của phủ ở Trung Trinh, sau đó dời về Quán Hàu.

Tri phủ Quảng Ninh trực tiếp quản hạt huyện Phong Lộc và kiêm lý hai huyện Lệ Thủy, Phong Đăng. 

Huyện Lệ Thủy
 
Huyện Lệ Thủy nằm ở phía Đông Nam tỉnh Quảng Bình, phía Đông giáp biển, phía Nam giáp huyện Minh Linh (Quảng Trị), phía Tây giáp huyện Phong Đăng, phía Bắc giáp huyện Phong Lộc
. Huyện Lệ Thủy lúc này có 5 tổng, 55 xã, thôn, phường, ấp, giáp. Đến đời Thành Thái thứ 13 (1901) có cắt 8 thôn chuyển cho huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 
.

Toàn huyện có 5 tổng, 52 xã, thôn, phường, ấp.

- Tổng Mỹ Trạch có 11 xã, thôn, phường, ấp, gồm: xã Cổ Liễu, xã Quy Hậu, xã Uẩn Áo, xã Dương Xá, xã Liêm Ái, xã Mỹ Thổ, xã Tâm Duyệt, phường Thuận Trạch, thôn Mỹ Trạch Thượng, thôn Mỹ Trạch Hạ, ấp Luật Sơn.

- Tổng Thủy Liên có 20 xã, thôn, phường, giáp, gồm: xã Phù Chính, xã Đặng Lộc, xã Thủy Liên Thượng, xã Thủy Liên Hạ, giáp Nam xã Thủy Liên, giáp Đông xã Thủy Liên, xã Thủy Tú, phường Thủy Tú, xã Hoàng Công, xã Thủy Trung, xã thủy Cần, xã Thử Luật, thôn Tây xã Thử Luật, xã Liêm Luật, xã Thượng Luật, xã Trung Luật, giáp Nam xã Hòa Luật, giáp Bắc xã Hòa Luật, giáp Đông xã Hòa Luật, thôn Trung Lực.

- Tổng Thạch Xá có 12 xã, thôn, phường, gồm: xã Thạch Xá Thượng, xã Thạch Xá Hạ, thôn Bắc xã Thạch Xá, xã An Định, xã Phụ Việt, xã Ba Nguyệt, thôn Thượng xã Mỹ Duyệt, thôn Trung xã Mỹ Duyệt, thôn Hạ xã Mỹ Duyệt, thôn Chấp Lễ, thôn Mỹ Hương, phường Bối Sơn.

- Tổng Đại Phong Lộc có 5 xã , thôn, gồm: xã Đại Phong Lộc, xã Tuy Lộc, xã An Xá, thôn Hạ xã An Xá, thôn Mỹ Phúc (Phước). 

- Tổng Thượng Phong Lộc có 4 xã, thôn, gồm: xã Thượng Phong Lộc, xã Xuân Hồi, xã Phú Thọ, phường Xuân Hồi 
.

Huyện Phong Đăng
 
Huyện Phong Đăng nằm giữa huyện Lệ Thủy và Phong Lộc. Phía Đông huyện Phong Đăng giáp huyện Lệ Thủy, phía Nam và phía Tây men theo núi, phía Bắc giáp huyện Phong Lộc; Đông Tây cách nhau 27 dặm, Nam Bắc cách nhau 47 dặm. Năm Tự Đức thứ 4 (1851), bỏ tri huyện, công việc của huyện do phủ Quảng Ninh kiêm nhiệm.

Hệ thống chính quyền trong huyện được chia làm 4 tổng, 48 xã, thôn, phường, ấp, giáp. 

- Tổng Xuân Lai có 11 xã, gồm: xã Xuân Lai, xã Mai Hạ, xã Mai Xá Thượng, xã Cái Xá, xã Quảng Cư, xã Phan Xá, xã Mai Xá, xã Chu (Châu) Xá, xã Lê Xá, xã Thạch Bàn Thượng, xã Hoàng Giang, xã Xuân Bồ.

- Tổng Mỹ Lộc có 7 xã, phường, gồm: xã Mỹ Lộc, xã Phú kỳ, xã Lộc An, xã Văn Xá, xã Quy Trình, xã Phú Hòa, phường Lương Thiện.

- Tổng Thạch Bàn có 13 xã, gồm: xã Thạch Bàn, xã Lộc Xá, xã Ngô Xá, xã Thượng Xá, xà Hoàng Viễn, xã Hoàng Đàm, xã Tân Lệ, xã Phú Vinh, xã Trung Tính, xã Phú Lộc, xã Xuân Hòa, xã Lại Xá, xã Mỹ Đức.

- Tổng Hoành Phổ có 17 xã, phường, gồm: xã Hoành Phổ, xã Thù Thừ, xã Vạn Xuân, phường Mỹ Lệ, xã Hữu Lộc, xã Gia Cốc, xã Phú Lương, phường Phú Bình, xã Đại Hữu, xã Cao Xuân, xã Kim Nại, xã Đại Phúc, xã Thế Lộc, xã Nguyệt Áng, xã Vinh Lộc, xã Phúc Nhĩ, phường Chiêu Tính 
.

Huyện Phong Lộc

Phía Bắc huyện Phong Lộc giáp huyện Bố Trạch, phía Nam giáp Phong Đăng và Lệ Thủy; Đông Tây cách nhau 61 dặm, Nam Bắc cách nhau 41 dặm. Phía Đông giáp biển, phía Tây men theo núi giáp với nước Lào, phía Nam giáp hai huyện Phong Đăng và Lệ Thủy, phía Bắc giáp huyện Bố Trạch. Hệ thống tổ chức chính quyền huyện Phong Lộc được chia làm 4 tổng, 59 xã, thôn, châu, phường, ấp.
- Tổng Long Đại có 16 xã, phường, thôn, ấp, gồm: xã Long Đại, xã Lệ Kỳ, ấp Tả Tiệp
, phường Dục Thị, ấp Hữu Hùng, xã Vĩnh Tuy, xã Phúc Duệ, xã  Trung Trinh, xã Văn La, xã Lương Yến, xã Trung Nghĩa, phường Diêm Điền, xã Phương Xuân, châu Đồng Tư, phường Bình Phúc, ấp Hữu Hậu. 

- Tổng Trung Quán có 13 xã, thôn, gồm: xã Trung Quán, xã Hiển Vinh, xã Lộc Long, xã Phúc Long, xã Đặng Xá, xã Trần Xá, xã Hiển Lộc, xã Hữu Phan, thôn Bính, xã Trường Dục, xã Xuân Dục, xã Mỹ Xá, xã Cổ Hiền.

- Tổng Minh Lý có 10 xã, phường, thôn, gồm: xã Minh Lý, xã Đức Phổ, xã Phú Ninh, thôn Lộc Đại, xã Phú Xá, phường Mỹ Cương, phường Mỹ Cai, xã Phúc Mỹ, xã Phú Vinh, xã Phú Quý.

- Tổng Vũ Xá (Võ Xá) có 20 xã, phường, ấp, gồm: xã Võ Xá, phường Trung Bính, xã Hữu Đăng, phường Cảnh Dương, thôn Hà, thôn Cừ, phường Trúc Đăng, phường Phú Hội, thôn Động Hải, phường Phú Mỹ, ấp Tráng Tiệp, ấp Tiền Tiệp, phường Kiên Bính, phường Hữu Bính, xã Hàm Nhược, xã Diên Trường, xã Tả Phan, phường Mỹ Hội, phường Phú Nhuận, xã Chính Cung 
.

Phủ Quảng Trạch

Phủ Quảng Trạch nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình, phía Tây men theo núi (biên giới với nước Lào), phía Đông giáp biển, phía Bắc giáp địa giới huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), phía Nam giáp huyện Phong Lộc, phủ Quảng Ninh. Địa bàn phủ Quảng Trạch Đông Tây cách nhau 55 dặm, Nam Bắc cách nhau 102 dặm
.
Trong địa hạt phủ Quảng Trạch có 534 lính đồn trú của triều đình, 927 lính tỉnh. Phủ lỵ phủ Quảng Trạch đặt ở thôn Phan Long, tổng Thuận Bài, huyện Bình Chính. 

Lúc này phủ Quảng Trạch kiêm lý hai huyện Bình Chính và Minh Chính. Toàn phủ có gồm 11 tổng, 184 xã, thôn, phường, ấp, giáp. 

Ba huyện của phủ Quảng Trạch là huyện Bố Trạch, huyện Bình Chính và huyện Minh Chính; sau tách huyện Minh Chính mà lập thêm huyện Minh Hóa 
.

Huyện Bố Trạch

Huyện Bố Trạch ở phía Nam sông Gianh, phía Đông ra đến biển, phía Tây men theo núi, phía Bắc giáp huyện Bình Chính và Minh Chính, phía Nam giáp huyện Phong Lộc. Địa bàn huyện Bố Trạch Đông Tây cách nhau 45 dặm, Bắc Nam cách nhau 45 dặm. Trị sở huyện Bố Trạch thời Gia Long dựng ở phường Phúc Tự; năm Minh Mạng thứ 3 dời đến Mỹ Lộc sau này là Hoàn Lão (chợ Đón).

Dân cư trên địa bàn huyện có 5 tổng, 55 xã, thôn, phường, ấp, giáp 
.

- Tổng Hoàn Lão có 10 xã, thôn, trang, phường, gồm: xã Hoàn Lão, thôn Mỹ Lộc, thôn Lý Nhân, thôn Phúc Tự, trang Nam Phúc, thôn Phúc Lộc, trang Vũ Thuận, trang Hòa Duyệt, phường Chánh Hòa, xã Phúc Lộc.

Tổng Liên Hương 
 có 14 xã, thôn, trang, phường, gồm: xã Liên Hương, thôn Trung xã Phương Liên, thôn Thượng xã Phương Liên, xã Đông Thành, xã Câu Hợp, xã Dã Tịch, trang Lộc Thọ, xã Hoàng Kênh, phường Gia Lộc Nội, phường Gia Lộc Ngoại, phường Đình Xá, xã Lâm Trạch, xã Hoàng Trung, thôn Hạ xã Phương Liên.

- Tổng Hoàn Phúc có 9 xã, thôn, trang, gồm: thôn Hoàn Phúc, thôn Thiên Lộc, thôn Phú Lễ, trang Điển Lộc, thôn Cự Nẫm, thôn Hỷ Duyệt, trang Thuận Phú, trang Đồng Cao, xã Khương Hà 

- Tổng Cao Lao có 17 xã, thôn, trang, phường, gồm: thôn Hạ xã Cao Lao, xã Tiến Ba, xã Đặng Đề, xã Bồ Khê, thôn Trung xã Cao Lao, thôn Thượng xã Cao Lao, xã Phú Mỹ, xã Phú Kênh, xã Hà Môn, trang Thanh Lăng, trang Gia Chiêu, trang Xuân Sơn, trang Phong Nha, xã Câu Lạc, xã Hữu Cung, phường Tân Châu, phường Bồng Lai.

- Tổng Hà Bạc có 6 thôn, phường, gồm: thôn Nam xã Lý Nhân, thôn Bắc xã Lý Nhân, phường Hiển Sơn, thôn Quy Đức, thôn Lý Hòa, thôn Thanh Hà 
.
Huyện Bình Chính
 

Phía Bắc huyện Bình Chính giáp đèo Ngang, Nam giáp huyện Bố Trạch, phía Đông giáp biển, phía Nam giáp sông Gianh và huyện Bố Trạch, Đông Tây cách nhau 12 dặm, Nam Bắc cách nhau 45 dặm. Địa bàn huyện được chia làm 3 tổng, 44 xã, thôn, phường, ấp, giáp.

- Tổng Thuận Bài có 16 xã, thôn, phường, giáp, gồm: xã Thuận Bài, xã Cảnh Dương, xã Thổ Ngọa, xã Đan Sa, xã Tiểu Đan, thôn Phan Long, thôn Tượng Sơn, thôn Chính Trực, thông Nghĩa Nương, thôn Lương Trình, xã Tú Loan, xã Di Lộc, xã Diên Phúc, thôn Xuân Kiều, giáp Mỹ Hòa Thượng, phường Ngoại Hải. 

- Tổng Thuận Hòa có 20 xã, thôn, phường, trang, gồm: xã Tòng Chất, xã Hòa Lạc, thôn Tòng Lý, xã Kiêm Long, thôn Minh Linh, thôn Phú Lộc, thôn Quảng Châu, thôn Liêu Sơn, thôn Phúc Kiều, thôn Hùng Sơn, xã Vĩnh Sơn, xã Thọ Sơn, thôn Bắc Hà, phường Trừng Hải, phường Võng Nhi, ấp Di Luân, trang Thủy Vực, trang Xuân Hòa, giáp Hòa Bình, giáp Hưng Lộc.

- Tổng Lũ Đăng có 12 xã, thôn, phường, gồm: xã Lũ Đăng, xã Vân Lôi, phường Lộc Điền Thượng, xã Hậu Lộc, thôn Phù Ninh, xã Trung Ái, xã Tô Xá, xã Phù Lưu, xã Văn Tập, xã Đông Dương, xã Pháp Kệ, xã Hướng Phương 
.

Huyện Minh Chính
 
Huyện Minh Chính thuộc phủ Quảng Trạch, do phủ kiêm lý, không đặt huyện lỵ
. Dân cư trên địa bàn phân bố tại 3 tổng, 76 xã, thôn, ấp, phường, giáp. 

- Tổng Thuận Thị có 18 xã, thôn, phường, gồm: xã La Hà, xã Biểu Lễ, xã Phù Trạch, xã Lâm Xuân, xã Văn Phú, xã Thọ Linh Thượng, thôn Vĩnh Lộc, thôn Vĩnh Phúc, thôn Hòa Ninh, xã Minh Lễ, thôn Diên Trường, thôn Hạ xã Tiên Lễ, thôn Trung xã Tiên Lễ, thôn Thượng xã Tiên Lễ, thôn Thọ Linh Hạ, thôn Giáp Tam, thôn Nội Hà, phường Cao Lao.

- Tổng Thuận Lễ có 24 xã, thôn, phường, gồm: xã Tiên Lễ Thượng, xã Tiên Lương, xã Tiên Lang, xã phù Kênh, xã Lâm Lang, xã Thanh Thủy, xã Cổ Cảng, xã Lệ Sơn Thượng, trang Lệ Sơn Hạ, xã Xuân Mai, xã Thanh Sơn, xã Cương Gián, thôn Thanh Thủy, thôn Hà Công, phường Cao Mại, phường Mỹ Cương, trang Minh Trừng, trang Uyên Trừng, phường Đại Đan, trang Lạc Giao, xã Kênh Thanh, xã Kênh Nhuận, xã Kênh Trừng, phường Lạc Sơn
.

Huyện Minh Hóa

Huyện Minh Hóa thành lập năm Tự Đức 27 (1874), vốn là đất cũ của huyện Minh Chính tách ra, tạm thời mở rộng đồn tuần ở phường Đồng Lê làm lỵ sở. Huyện Minh Hóa nằm ở phía Đông huyện Minh Chính, phía Tây giáp Lào, phía Nam giáp huyện Bố Trạch, phía Bắc giáp với Trại Bái huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Toàn huyện có 1 tổng, 20 xã, thôn, phường, 2 nguồn, 7 sách.

- Tổng Thượng Lưu có 20 xã, thôn, phường, gồm: xã Cao Trạch, xã Thạch Sơn, xã Thiết Sơn, phường Đồng Giang, phường Thượng Phú, phường Đồng Ái, phường Bảo Thế, phường Đại Hòa, phường Sảo Phong, phường Huyễn Nĩu, phường Minh Cầm Ngoại, phường Minh Cầm Nội, phường Đồng Ca, phường Xuân Canh, phường Đồng Lê, phường Đồng Bang, phường Bà Tâm, phường Tam Đăng, phường Đồng Nạp, trang Minh Cầm.

- Nguồn: có hai nguồn là nguồn Kim Linh, nguồn Cơ Sa.

- Sách: có 7 sách là sách Kim Lũ, sách Thanh Lãng, sách Sâm Sâm, sách Ma Năng Thượng, sách Ma Năng Hạ, sách Hung Đặng, sách Hung Ốc 
.

Để quản lý đất nước, nhà Nguyễn định ra lệ cứ 5 năm một lần lập sổ đinh bạ. Trong mỗi làng, từ chức sắc cho đến thường dân đều phải khai báo vào sổ. Nhà nước quản lý sổ đinh từ 18 tuổi đến 59 tuổi để thực hiện các nghĩa vụ sưu thuế, lao dịch và đăng lính, còn lại giao cho tổng, xã quản lý. 

Năm Gia Long thứ 18 (1819) số đinh ở Quảng Bình là 13.500 người 
. Theo số liệu thống kê trong bộ “Đồng Khánh dư địa chí” thì đến trước khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta, số đinh lên tới 16.996 người, hàng ngũ chức sắc có 6.297 người
. Số liệu trên đây cho thấy từ đầu thế kỉ đến gần cuối thế kỉ thứ XIX (từ triều Gia Long đến triều Đồng Khánh) chỉ tăng có 3.000 đinh, trong đó chủ yếu chỉ tăng trong khoảng 3 triều Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, đến khi xảy ra chiến tranh với thực dân Pháp thì hầu như dân số không tăng (triều Tự Đức kê khai 16.889 đinh, 40 năm sau, đến thời Đồng Khánh chỉ có 16.996 đinh, chỉ tăng gần 100 đinh). Tỷ lệ tăng số đinh ở Quảng Bình rất thấp như đã thống kê trên đây chứng tỏ dưới triều Nguyễn, tình hình dân cư đã bắt đầu ổn định, không còn tình trạng nhập cư từ các nơi đến Quảng Bình và những hệ lụy từ cuộc chiến tranh xâm lược với thực dân Pháp cũng góp phần đáng kể vào việc kìm hãm dân số.

Sau khi Gia Long lên ngôi, đất nước qua 3 triều vua đầu nhà Nguyễn đã có một thời gian thái bình. Vì thế, nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách cắt giảm binh bị để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách và tăng cường lực lượng lao động ở nông thôn nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, huy động nhân công vào việc xây dựng các công trình kiến thiết. Ngoài việc cho giải ngũ những người quá tuổi binh dịch, nhà Nguyễn đã căn cứ vào vị thế của từng địa phương trong nước mà định tỷ lệ tuyển quân. Phép giãn binh được định lệ như sau: “Lệ định các trấn tự Quảng Bình vào đến Bình Thuận thì cứ 3 tên đinh lấy một tên lính; tự Biên Hòa trở vào thì cứ 5 tên đinh kén lấy 1 tên lính; từ Hà Tĩnh trở ra đến 5 nội trấn ở Bắc Thành thì cứ 7 tên đinh kén lấy 1 tên lính; còn 6 ngoại trấn... thì cứ 10 tên đinh kén lấy 1 tên lính” 
. Như vậy, có thể thấy trong định lệ binh bị, vùng đất Quảng Bình nằm ở vị trí “Hữu Kinh sư”, được coi là trọng trấn, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sự an nguy của triều đình và kinh thành nên nhà Nguyễn đã chú trọng hơn về mặt quân sự. Định lệ của nhà Nguyễn đã được duy trì suốt tất cả các triều vua, cho đến khi nước ta rơi vào tay thực dân Pháp mới có thay đổi. 

Theo thống kê thời Đồng Khánh thì trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, binh ngạch tại Quảng Bình có 3.282 người, trong đó quân đồn trú gồm có 2 hạng là lính kinh và lính tỉnh (ngoài ra còn có quân dự bị là lính mộ). Toàn tỉnh Quảng Bình có 2.165 lính kinh, 1.117 lính tỉnh, ngoài ra còn lính mộ 192 người. Phủ Quảng Ninh có 1.631 lính kinh, lính tỉnh có 190 người, trong đó huyện Phong Lộc có 547 lính kinh, 118 lính tỉnh; huyện Phong Đăng có 441 lính kinh, 8 lính tỉnh; huyện Lệ Thủy có 673 lính kinh, 64 lính tỉnh. Phủ Quảng Trạch có 534 lính kinh, 927 lính tỉnh, trong đó huyện Bình Chính có 162 lính kinh, 300 lính tỉnh; huyện Minh Chính có 101 lính kinh, 347 lính tỉnh; huyện Bố Trạch có 267 lính kinh, 240 lính tỉnh; huyện Minh Hóa có 4 lính Kinh, 40 lính tỉnh 
.
Bên cạnh quân thường trực đồn trú tại địa phương, triều đình nhà Nguyễn còn bố trí các vệ quân cơ động sẵn sàng ứng phó với những biến cố chính trị, quân sự trong vùng như chống ngoại xâm, chống nổi dậy, đàn áp các băng đảng đối nghịch... Lực lượng quân đội cơ động của triều đình ở Quảng Bình có quân bộ binh của triều đình gọi là kinh binh gồm 5 vệ, mỗi vệ 10 đội, mỗi đội 50 người, có suất đội và đội trưởng cai quản đóng giữ ở các đồn ải. Ngoài ra có cơ binh là đội quân của riêng tỉnh, cũng chia làm cơ đội và đội tượng binh có 15 con voi. 

Ở các cửa biển (tấn) như tấn Nhật Lệ, tấn Linh Giang, tấn An Náu, tấn Lý Hòa, tấn Nhật Lệ... đều có các vệ thủy binh coi giữ. Sau này khi tình hình yên ổn, một số tấn bãi bỏ lực lượng thủy binh chỉ cử một số người trong coi, bỏ chức tấn thủ, quản thủ chỉ có quan thủ ngự như Tuần Quảng, An Náu, Lý Hòa, Hùng Sơn.

Lực lượng quân đội của nhà Nguyễn được bố trí chốt giữ các vị trí đầu nguồn (biên phòng) như nguồn Cẩm Lý (trước gọi là Thổ Lý), ở huyện Phong Lộc có thuyền (đơn vị) Bình Sơn; nguồn An Náu phía Tây Bố Trạch có sở Tuần thú; Nguồn Kim Linh ở phường Cao Mại, Bố Trạch có đặt sở Tuần thú, đồn trú. Sau này một số đồn trú và sở Tuần thú miền núi được bãi bỏ
.

Như vậy, có thể nói nhà Nguyễn đã xây dựng được trên địa bàn tỉnh Quảng Bình một hệ thống chính quyền tương đối hoàn chỉnh. Hệ thống này vừa đảm bảo phát huy quyền lực nhà nước phong kiến tập quyền, vừa tạo điều kiện cho chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội trên địa bàn. Quá trình thiết lập hệ thống chính quyền địa phương ở Quảng Bình dưới triều Nguyễn đã tạo sự thống nhất về mặt cơ cấu hành chính, đặc điểm dân cư, sắc thái văn hóa và điều kiện kinh tế, xã hội phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Nhờ đó, các địa phương trên địa bàn Quảng Bình có thuận lợi để khai thác thế mạnh của mình trong phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi hoàn thành việc điều chỉnh, sắp xếp lại hệ thống hành chính và tổ chức chính quyền, nhà Nguyễn tiếp tục xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế quân sự và giao thông, công chính nhằm phục vụ cho công việc cai quản của chính quyền và phát triển kinh tế.

Đầu tiên, các vua nhà Nguyễn cho khôi phục và nâng cấp hệ thống thành lũy quân sự mà trung tâm là hệ thống lũy Thầy.

Lũy Thầy là hệ thống lũy được xây dựng dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, do Đào Duy Từ chủ trì cùng với Nguyễn Hữu Dật xây dựng đồ thức (bản vẽ thiết kế) từ năm 1630, công việc xây dựng đã được kéo dài tới 32 năm (từ năm 1630 đến năm 1662) mới hoàn thành. Đào Duy Từ đã cùng cộng sự thân tín của mình là Nguyễn Hữu Dật chỉ huy xây dựng những lũy chính. Sau khi ông mất, Nguyễn Hữu Dật cùng Nguyễn Hữu Tiến tiếp tục hoàn thành những chiến lũy còn lại. Năm 1775, sau khi quân Trịnh đánh bại các chúa Nguyễn, chiếm Thuận Hóa, tướng Trịnh là Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc đã cho phá hủy hệ thống lũy Thầy để đề phòng người xứ Nam Hà lại nổi lên cát cứ. Năm 1786, sau khi Quang Trung - Nguyễn Huệ mở chiến dịch tấn công ra Bắc, đẩy lùi quân Trịnh ra khỏi Hoành Sơn, Nguyễn Huệ đã định phục hồi lại hệ thống lũy này nhưng không thực hiện được do phải hành quân thần tốc ra Bắc. Nguyễn Huệ mất sớm, thời gian tại vị quá ngắn nên triều Tây Sơn không có cơ hội phục hồi hệ thống lũy thành này. Sau khi đánh bại Tây Sơn, các vua đầu của triều Nguyễn đã nghĩ ngay đến việc phục hồi hệ thống lũy thành này. Điều đó cho thấy hệ thống lũy Đào Duy Từ có giá trị rất lớn về mặt quân sự, phản ánh tư duy quân sự kiệt xuất của nhà lý luận quân sự Đào Duy Từ, đồng thời hệ thống này cũng ghi nhận công sức và trí tuệ của nhân dân Quảng Bình trong quá trình xây đắp lũy thành. Những công trình nổi bật được xây dựng ở Quảng Bình dưới triều Nguyễn bao gồm việc phục nguyên hệ thống lũy Thầy, xây dựng thành Quảng Bình, cửa Quảng Bình, cửa Vũ Thắng, cầu Quảng Bình và nhiều công trình dân dụng khác. 

Trùng tu lũy Thầy

Thấy được tầm quan trọng của hệ thống lũy Thầy, Gia Long vừa mới lên ngôi đã cho đắp lại lũy Nhật Lệ là hệ thống lũy chính kéo dài từ chân núi Đầu Mâu đến cửa Nhật Lệ, bằng đất vững chắc hơn 
. Theo ghi nhận trong bộ “Đồng Khánh dư địa chí” thì trong lần trùng tu này, hệ thống lũy được nối với thành tỉnh Quảng Bình từ hai phía tả, hữu “xây theo kiểu trường lũy, đều xây bằng gạch, đá. Lũy dài bên hữu chu vi 833 trượng 5 thước, kế sát với bờ biển. Lũy dài bên tả chạy thẳng đến bờ sông Nhật Lệ dài 300 trượng, 6 thước, 4 tấc. Các lũy đều có đặt cửa để người qua lại có thể thông ra đường cái. Qua cầu, đi về phía bờ Nam, men theo sông lại đắp tiếp lũy đất chạy thẳng đến núi Đầu Mâu, dài 3.966 trượng, 2 thước. Dưới chân núi có một đường nhỏ, mở một cửa, gọi là Vũ Thắng” 
.
Xây thành Quảng Bình
Cùng với việc trùng tu và phục nguyên các lũy chính của hệ thống lũy Đào Duy Từ, nhà Nguyễn cho xây thành Quảng Bình (sau này quen gọi là thành Đồng Hới) làm lỵ sở của tỉnh Quảng Bình. Thành Quảng Bình nguyên xưa thuộc địa phận hai xã Động Hải và Phú Ninh thuộc huyện Phong Lộc. Dưới thời các chúa Nguyễn nằm trong lũy Trấn Ninh, chúa Trịnh lấy lại đất này đặt là “Đồn Động Hải” 
. Đến năm Gia Long thứ 10 (1811), thành mới được chính thức khởi dựng bằng đất “theo kiểu cánh hoa hồi, chu vi 460 trượng 9 thước 5 tấc. Mặt thành rộng 3 thước, chân thành dày 4 thước, thân thành cao 1 trượng, phía trong đắp thêm đất cao 3 trượng, có 3 cửa là cửa tả, cửa hữu và cửa hậu. Hào rộng 7 trượng, sâu 7 thước” 
. 
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Minh Mạng lên ngôi lại tiếp tục sự nghiệp của cha, tiếp tục củng cố hệ thống lũy thành ở Quảng Bình. Sách “Đại Nam thực lục” cho biết vào tháng 3 năm Giáp Thân (1824), vua Minh Mạng đã cho làm 3 việc sau đây tại Quảng Bình, một là xây thành Quảng Bình, hai là sửa lũy Nhật Lệ, ba là đặt tên cho cửa lũy là “Quảng Bình quan” 
.

Sách “Đại Nam thực lục” của Quốc sử quán triều Nguyễn viết: “Xây đắp thành Quảng Bình, chung quanh 4 mặt thành dài 468 trượng (khoảng 1.872m), trên rộng 3 thước (khoảng 1,2m), dưới rộng 4 thước 6 tấc (1,84m), cao 11 thước 5 tấc (4,60m), chân móng sâu 1 thước rưỡi (0,60m), có 3 cửa tả, hữu, hậu. Lấy hơn 3.700 người các quân Bắc Thành và Thanh Nghệ cùng lính các đội Chấn Uy và Trấn Thành làm việc, mỗi tháng mỗi người cấp tiền 3 quan, gạo 1 phương. Sai Phó Đô thống, Chế tả dinh quân Chân Sách là Nguyễn Văn Tri trông nom công việc... Thành xây xong lại sửa đắp lũy dài (từ Đầu Mâu đến cửa biển Nhật Lệ), cửa lũy cho tên “Quảng Bình quan”. Ngoài cửa có cầu cũng gọi là “cầu Quảng Bình” 
.

Qua thời Thiệu Trị, nhà vua cũng đã cho xây dựng ở Quảng Bình nhiều công trình quan trọng. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), nhà vua đã ra lệnh cho Thượng thư Bộ Công và các quan trong tỉnh tu sửa ở khắp những nơi thấy cần thiết. Thượng thư Bộ Lễ phải lo các cuộc tế lễ để dâng lên cho các chiến sĩ đã bỏ mình vì đất nước thời đương triều cũng như cho quá khứ. Cuối cùng ở cửa Nhật Lệ và ở khắp trong tỉnh, người ta phải tập luyện các đội thủy quân để cho quen với địa thế của xứ sở... Cái tên lũy Đồng Hới được thay thế bằng cái tên “Định Bắc trường thành” 
.

Công lao của những bậc tiền nhân đã vận dụng tri thức quân sự truyền thống của tổ tiên, sáng tạo đồ thức, chỉ đạo thi công xây dựng và trùng tu, tôn tạo đã làm cho hệ thống tòa thành và chiến lũy trở thành một chứng nhân sinh động, ghi dấu những chặng đường lịch sử bi hùng của người dân Quảng Bình. Năm 1842, khi ngự giá qua Quảng Bình, nhìn cảnh gợi nhớ chiến trường đẩm máu thuở xưa, Nguyễn Phúc Miên Tông  (阮福綿宗) - Thiệu Trị đã xúc động làm 3 bài thơ về hệ thống chiến lũy này, bài thơ mang tên “Định Bắc trường thành hoài cổ tác tam thủ”
:

BÀI 1

“Thần công thánh đúc tại giang sơn

Cảm mộ hà cùng triệu tạo gian

Lĩnh biểu hải tần bình địa tái

Vân phong thiên hiểm vệ Nam quan

Vạn thiên sa mạc Tần thành ngoại

Bách nhị hào hàn Hán quận gian

Hổn nhất xa thư quy chương ác

Vô tư bất phục liệt khi hoàn.

(Nghĩa là: Công đức như thần thánh ở sự xây dựng non sông / Cảm mến vô cùng công đức xây dựng đầy gian nan / Biên giới, núi biển đều bình an / Núi sông hiểm trở cùng bảo vệ bờ cõi phía Nam / Ngàn vạn dãy sa mạc ngoài thành nước Tần / Vài trăm hầm hào quận huyện nước Hán / Văn minh (xe sách) đều quy về một mối trong bàn tay / Không còn lo thiên hạ không quy thuận trên vùng đất trải bày rộng lớn này).

BÀI 2

Phu tai tác thất niệm gian nan

Vị vũ trù mâu vĩnh điện an

Phát nỗ hưng công thời kế cửa

Thứ dân tử thúc nhạt nhi hoàn

Tăng quan tiền liệt chiêu thiên cổ

Khải lựu lai côn thống vạn ban

Bảo thái trì doanh tư thiệu thuật

Bách vi thần chính lịch chu quan.
(Nghĩa là: Nhớ đến sự gian khổ khi làm nhà nhiều tai hoạ / nên phải tính đến sự an toàn khi chưa mưa / Từ lúc khởi công đã có mưu cơ lâu dài / Dân thương, con cố sức gắn bí, lại có ngày thành công / Ngàn năm thêm sáng công lao của cha ông oanh liệt / Muôn lớp con cháu về sau khai mở và hợp nhau lại / Lo việc giữ gìn việc lớn để nối tiếp truyền đời về sau / Trăm lần chính nghĩa trải ra khắp mọi nơi quan ải. 

BÀI 3

Thiên thu như kiến tử phong trù

Khái tưởng linh nhân điếu cổ sầu

Bích huyết dư lưu quan Nhật Lệ

Hoàng trần viện chướng nhiễm Đầu Mâu

Đồng thành thiết lũy sơn hà túng

Nghĩa sĩ trung thần sự nghiệp lưu

Tứ hải nhất gia kim tích biệt

Thâm nhân hậu trạch tại kỳ chu.

(Nghĩa là: Ngàn năm như trù tính công ơn gánh vác việc giữ nước / Thăm chốn chiến trường cũ buồn nhớ người tài trí / Dòng Nhật Lệ đầy máu xương chiến sĩ vẫn xanh biếc sáng chói / Núi Đầu Mâu nhuốm bụi vàng càng rõ là bình phong vững / Thành đồng lũy sắt, non sông vững vàng phóng khoáng / Nghĩa sĩ trung thần lưu truyền sự nghiệp / Bốn biển chung lại một nhà, nay đã khác trước / Ơn dày, nghĩa nặng ở khắp mọi miền đất nước nhà vua) 
.
Những bài thơ của nhà vua đã hết lời ca ngợi phong cảnh hữu tình của Quảng Bình và bày tỏ tấm lòng tôn kính và ngưỡng vọng đối với người xưa đã có công xây đắp nên hệ thống lũy thành, là chứng nhân lịch sử một thời bi hùng của vùng đất Quảng Bình. 
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Quảng Bình quan (Cửa ngự tiền thành Quảng Bình) nằm ở phía Đông “Định Bắc Trường thành”, được xây bằng đá. Theo ghi chép trong “Đại Nam thực lục” thì từ tháng 3 năm 1824, Minh Mạng đã cho xây “Quảng Bình quan” (là một trong 3 việc lớn ông cho làm ở Quảng Bình). Vì vậy, tên gọi “Quảng Bình quan” đã có từ năm 1824, nhưng phải đến năm 1825 (Minh Mạng thứ 6), “Quảng Bình quan” mới được khởi công xây dựng. Sách “Đại Nam thực lục” viết: “Cửa quan dài 2 trượng 1 thước (8,40m), ngang 2 trượng 5 thước (10m), trong lòng cửa cao 10 thước 8 tấc (4,32m), rộng 8 thước 1 tấc (3,60m)... bảo đài dài 14 trượng 6 thước (8,40m), cao 3 thước (1,20m). Sai dinh thần lấy các vệ Chấn Uy và Trấn Thành làm việc,... theo quy ước cửa và cầu của Kinh thành mà làm”
. Như vậy, cứ theo ghi chép của Quốc sử quán triều Nguyễn trong “Đại Nam thực lục” thì “Quảng Bình quan” không chỉ thuần túy là một cửa cổng đi qua lũy thành mà với một bảo đài được xây dựng uy nghi, án ngự trước cổng thì Quảng Bình quan còn là một pháo đài quân sự kiên cố. Vì thế, hình ảnh “Quảng Bình quan” được khắc vào Cửu đỉnh của triều đình Huế đúc năm Minh Mạng thứ 17 (1836).

Võ Thắng quan 

“Võ Thắng quan” vốn ban đầu gọi là “Lý Chính Đại quan môn”, một cửa mở lối từ thượng đạo xuống đường thiên lý nên còn có tên gọi là Cổng Thượng. Tên gọi Lý Chính là bắt nguồn từ hai tên làng mà tòa quan môn này tọa lạc là làng Chính Thỉ (tức làng Trung Nghĩa, xã Nghĩa Ninh ngày nay) và làng Minh Lý (tức làng Thuận Lý, xã Lý Ninh)
. Trước thời Gia Long, “Chính Lý Đại quan môn” chỉ là một quan ải, nơi hội tụ hai con đường thiên lý và thượng đạo tồn tại dưới các đời Lý, Trần, Hồ, Lê, Nguyễn và Tây Sơn, đường thượng từ phía Bắc phải đi qua đây để đi tiếp vào Đàng Trong.

Năm Minh Mạng thứ 8 (1827), nhà vua cho xây “Võ Thắng quan” bằng đá ở vị trí phía Tây Định Bắc Trường thành. Sau khi xây xong “Quảng Bình quan”, vua chỉ dụ cho bộ máy quan lại đã thi công tiếp tục lấy đồ thức của “Quảng Bình quan”, chiếu y như vậy để xây “Võ Thắng quan”. Vì vậy, “Võ Thắng quan” có tổ chức kiến trúc tương ứng như “Quảng Bình quan”. 

Cầu Quảng Bình

Công trình “Cầu Quảng Bình” cũng nằm trong danh mục các công trình mà nhà Nguyễn cho xây dựng ở Quảng Bình từ rất sớm. Cầu Quảng Bình nằm ở vị trí phía Nam thành Quảng Bình và Quảng Bình quan, là đầu mối liên kết các tuyến đường liên thông giữa lũy Nhật Lệ với lũy Trấn Ninh, án ngữ phía Nam đường vào thành Đồng Hới. Sách “Đại Nam nhất thống chí”, mục “Kiều lương”  cho biết cầu Quảng Bình còn có tên là cầu Dài, được vua Gia Long cho xây dựng năm 1811. Đến năm Minh Mạng thứ 6 (1825), nhà vua cho tu sửa, chỉnh trang, cầu dài 20m, mặt cầu rộng 6,40m,
 nhịp giữa cao 4,80m, hai đầu đều cao 3,20m. Bên cạnh cầu Dài còn có một cầu nhỏ gọi là cầu Ngắn, dài 7 trượng
. Đến thời Tự Đức, một trận lụt lớn vào tháng 5 năm Canh Ngọ (1870) đã cuốn trôi chiếc cầu này 
.

Hoàng Sơn quan
“Hoành Sơn quan” (cửa Hoàng Sơn) ở đèo Ngang phía Bắc huyện Bình Chính (Quảng Trạch) được xây đắp từ năm Minh Mạng thứ 14 (1833), cửa được xây bằng đá, dài 11 trượng 8 thước, cao 5 thước; khoảng giữa là cửa quan, phía tả và hữu đắp tường dài 75 trượng, cao 4 thước, phía sau thành được đắp phụ thêm dài 12 trượng 2 thước” 
.

Hoành Sơn quan được coi là cửa ải trông ra phía Bắc, hợp với Hải Vân quan trấn giữ địa bàn kinh thành với hai vùng trực kỳ, do vậy, từ khi xây dựng Hoành Sơn quan, chính quyền địa phương ở Quảng Bình đã quản lý và sử dụng nơi đây làm trạm kiểm soát tuyến đường thiên lý từ phía Bắc vào kinh thành và cũng là pháo đài Bắc vọng của triều Nguyễn do Quảng Bình quản lý. Trên đỉnh Hoành Sơn hiện còn dấu tích nền móng nhà bia nơi từng có bút đề do Thiệu Trị trong một chuyến vi hành đến đất này.

Cảm tác với cảnh quan khi đến thăm Hoành Sơn quan, lịch sử nơi biên ải một thời, vua Thiệu Trị đã đề thơ, khắc lưu lại trên một phiến đá đặt trước quan ải 
. Bài thơ mang tiêu đề “Quá Hoành Sơn quan” (Đi qua Hoành Sơn):

Nhất đái niên hoành hạn tiệt san

Uyển duyên khởi phục hải tân gian

Vệ Nam củng Bắc phân nghiêm tấn 

Lịch cổ lai kim tác hiểm quan

Tối lũy bất tu bình vãng sự

Trùng loan tín khả nhậm cao phan

Tiếp thiên nham thụ thanh nhi thúy

Bán lĩnh phi vân khứ phục hoàn.

(Nghĩa là: Một dãy núi như dải lụa chắn ngang/ Nhấp nhô trùng điệp, uốn khúc bên bờ biển/ Giữ phương Nam, chầu phương Bắc, phân chia biển rạch ròi/ Các thời đại từ xưa đến nay đặt nơi đây làm cửa quan hiểm trở/ Đồn lũy đã hoang tàn, thôi đừng bàn chuyện xưa nữa/ Núi cao, rừng rậm trùng điệp, rất dáng lên cao để ngắm/ Tận lưng trời cây cối xanh um chen lẫn với lèn đá xanh thẩm, cheo leo cao vút/ nửa chừng núi mây bay đi lại bay về) 
.

Các công trình thành lũy được xây dựng ở Quảng Bình dưới thời nhà Nguyễn “có những phương sách đáng sợ như thế... nhưng sau đó không dùng đến một lần nào cả”
.
Song song với việc xây dựng các thiết chế hành chính - quân sự, nhà Nguyễn đã quan tâm phát triển hạ tầng giao thông nhằm đảm bảo cho hoạt động quản lý địa phương của quan lại, việc điều hành binh bị và tăng cường giao thương giữa các khu vực.  

Ngay từ khi mới giành được quyền làm chủ đất nước, Gia Long đã nhận thức được vị trí quan trọng của Quảng Bình ở trong vùng đất kề cận kinh thành, lại án ngữ trên điểm hiểm yếu nên nhà Nguyễn đã quan tâm xây dựng và bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn này. Nhà Nguyễn quan tâm mở rộng hệ thống giao thông quốc gia (gọi là quan lộ), đặt các dinh trạm để thông tin, liên lạc, cho đào sông, khơi ngòi, đắp đê điều chống lụt, chống hạn, giúp dân phát triển sản xuất. 

Gia Long đã cho tu sửa lại đường sá, định lệ sai quan các doanh, các trấn sửa sang đường quan lộ. Bắt dân ở các địa phương đắp đường, làm cầu, cứ 15.000 trượng thì cấp phát cho 10.000 phương gạo và cứ 4.000 trượng phải làm một nhà trạm ở cạnh đường quan lộ để cho khách đi lại nghỉ ngơi. 

Gia Long cho xây dựng các con đường từ các phủ lỵ đến các khu vực dân cư và thiết lập các trạm giao thông liên lạc trong vùng. Trên vùng đất Quảng Bình có con đường quan lộ xuyên Việt phía Nam từ trạm đầu địa giới Quảng Trị ra phía Bắc đến cửa ải Hoành Sơn trạm Tinh Thần đầu địa giới giáp Hà Tĩnh, tất cả có 6 trạm, dài 195 dặm. Một con đường nhỏ ven bờ sông Gianh đi qua phủ lỵ Quảng Trạch chạy đến huyện lỵ Minh Hóa, đi bộ mất một ngày rưỡi, rồi từ huyện lỵ đi theo Khe Ve lên biên giới nước Lào. Một tuyến đường biển phía Nam từ tấn Cửa Luật giáp Quảng Trị, đến cửa sông Nhật Lệ dài 123 dặm. Một con đường từ cửa Gianh đến cửa Roòn dài 22 dặm, từ cửa Roòn đến cửa Tấn khẩu giáp Hà Tĩnh 60 dặm, tổng cộng 129 dặm, ghe thuyền đi mất một ngày rưỡi. 

Tại phủ Quảng Trạch có nhiều tuyến giao thông nội địa và liên thông với bên ngoài. Trục đường chính (đường quan báo) từ Hoành Sơn qua sông Gianh đến địa giới huyện Lệ Thủy; một đường nhỏ đi từ phủ lỵ lên miền núi, đi bộ quanh co mất khoảng 5 ngày đường; một đường nhỏ từ phủ lỵ theo cửa tấn Hùng Sơn, xuyên núi đi tắt qua khe Nạp đến Kỳ Anh dài khoảng 42 dặm; một đường nhỏ quanh co từ phủ lỵ theo đường đồn Khe Cạn, qua Khe Mộc Miên đến địa giới huyện Kỳ Anh, đi bộ mất hơn một ngày.

Tại phủ Quảng Ninh có một đường giao thông chính là quan lộ từ phủ lỵ đến Quảng Bình quan nối với huyện Bố Trạch, từ phủ lỵ đi sang phía Đông đến bến đò Văn La và từ phủ lỵ đi qua hai trạm Quảng Xá, Quảng Lộc vào Hồ Xá thuộc Quảng Trị 
.

Nhà Nguyễn đặt ở Quảng Bình 6 trạm giao thông, liên lạc để phục vụ khách di chuyển theo tuyến, chuyển tuyến, nghỉ ngơi và đưa nhận thông tin.

Trạm Quảng Lộc ở xã Đặng Lộc, huyện Lệ Thủy, phía Nam là trạm Thừa Lập, phủ Thừa Thiên cách 24 dặm, phía Bắc là trạm Quảng Xá cách 24 dặm.

Trạm Quảng Xá ở xã Thạch Xá, huyện Lệ Thủy, phía Bắc đến trạm Quảng Ninh 35 dặm.

Trạm Quảng Ninh ở xã Phú Ninh, huyện Phong Lộc, phía Bắc đến trạm Quảng Cao cách hơn 32 dặm.

Trạm Quảng Cao ở xã Đông Cao, huyện Bố Trạch, phía Bắc đến trạm Quảng Khê cách 33 dặm.

Trạm Quảng Yên ở xã Minh Lộc, huyện Minh Chính, phía Bắc đến trạm An Thuần, tỉnh Nghệ An cách 32 dặm.

Trạm Tinh Thần ở cuối địa giới huyện Bình Chính, giáp với Hà Tĩnh.

Ngoài chức năng là một trạm dừng chân của khách bộ hành, một số trạm còn là căn cứ quân sự (trạm binh) có lính trạm canh giữ như trạm Quảng Lộc ở Lệ Thủy có đến 100 lính và mỗi trạm được cấp 3 con ngựa 
. Các tuyến trạm đi qua thành Quảng Bình phải qua 3 cửa Võ Thắng quan, Thủ Ngự môn qua cửa Nhật Lệ và Quảng Bình quan.

Theo sách “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn thì hành trình từ Đàng Ngoài vào Đàng Trong, vượt núi Hoành Sơn,... đến làng Lũ Đăng thì tới sông Gianh... đến xã Thanh Hà, châu Nam Bố Chính, theo bờ biển đi qua chân núi Lệ Đệ, đến xã Lý Hòa, qua cầu Lý Hòa 138 gian đến thôn Thuận Cô, lại đến đường lớn chợ Đón, đó là đường giữa. Đường thượng thì đi từ Cao Lao vào... Đường dưới thì đi từ Lý Hòa vào, đều hợp ở đây, tiếp tục đi qua các xã đến trước chùa Phúc Tự mà vào. Nếu sang sông Động Hải để vào huyện Khang Lộc, Lệ Thủy, thì một đường cái đi mãi về phía tả, đồng bằng rộng rãi. Nếu không sang sông Động Hải mà đi về phía hữu (tức là theo đường thượng) một vài dặm, đến núi Ông Hồi, qua Trường Dục để đi dinh Trạm...
 Theo hành trình này, muốn vào lỵ sở Quảng Bình phải đi theo con đường thiên Lý hoặc thượng đạo, vào cửa Võ Thắng, qua kiểm soát tại “Quảng Bình quan” rồi mới rẽ ra phía Bắc để vào cửa Nam của thành, hoặc từ phía Bắc theo đường thiên lý qua cửa Thủ Ngự kiểm soát để vào thành từ cửa Bắc hoặc cửa Đông 
.
Về hạ tầng giao thông công chính, ngoài công trình cầu Quảng Bình được nhà Nguyễn cho xây dựng trong tổng thể thiết chế hạ tầng tỉnh lỵ Quảng Bình, nhà Nguyễn còn cho xây dựng và sửa chữa hàng loạt cầu cống khắp các địa phương trong tỉnh.  Theo “Đại Nam nhất thống chí”, toàn tỉnh có 24 cầu, 14 cống hình bán nguyệt, 3 cống 3 cửa 4 cống hai cửa, 4 cống nằng và 87 cống đơn. Cầu Lý Hòa ở huyện Bố Chính (Bố Trạch) dài 62 trượng được xây dựng từ thời Gia Long (1811), năm Minh Mạng thứ 14 (1833) có tu sửa lại. Các nơi chưa bắc cầu được đều có bến đò như bến đò Di Luân (Roòn), Linh Giang (sông Gianh), Hà Cừ ở Phong Lộc (nay là Bảo Ninh, Đồng Hới), Yên Thạch ở Lệ Thủy,…

Cùng với hệ thống giao thông đường bộ, các vua đầu triều Nguyễn đã cho nạo vét các sông ngòi, vừa kết hợp phát triển giao thông, vừa khai thác lợi thế nguồn nước để xây dựng các công trình tưới tiêu, chống hạn úng, kết hợp vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm, tăng cường giao thương giữa các vùng.

Có thể nói, sau khi giành được quyền làm chủ giang sơn, thống nhất đất nước, nhà Nguyễn, đặc biệt là các vua đầu triều đã có công rất lớn trong việc điều chỉnh lại hệ thống hành chính địa phương phù hợp với điều kiện địa lý, đặc điểm kinh tế, xã hội, sắc thái văn hóa, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo thuận lợi cơ bản để thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống xã hội. 

10.2. Tình hình kinh tế - xã hội ở Quảng Bình dưới thời 
nhà Nguyễn

Về mặt kinh tế, sau khi giành được chính quyền, thống nhất đất nước, nhà Nguyễn tiến hành tổng điều tra các nguồn lực để phục vụ cho việc ban hành các chính sách phát triển kinh tế đất nước. 

Cũng như những nhà nước phong kiến Việt Nam trước đây, nhà Nguyễn tập trung cao nhất cho việc quản lý ruộng đất và chính sách phát triển nông nghiệp, lấy đó làm nền tảng để xây dựng đất nước. Ngay từ triều vua đầu tiên của nhà Nguyễn là Gia Long “công việc điều tra ruộng đất, chí ít là trên phạm vi toàn miền Bắc, đã lập sổ địa bạ để quản lý ruộng đất một cách thống nhất và chặt chẽ, đã được tiến hành một cách quy mô và vượt xa bất cứ triều đại nào trước đó”
. Năm 1803, vua Gia Long đã ban hành các quy chuẩn về thước đo các loại, chuẩn lại cách thức đo ruộng, ban hành thước quy chuẩn của triều đình (thước có ghi 12 chữ: “Ban hành đạc điền cựu kinh xích, công bộ đường khâm tạo” chuyên dụng cho việc đo ruộng”
. Theo quy chuẩn đó, nhà Nguyễn cho tiến hành tổng đo đạc ruộng đất, lấy đó làm cơ sở để lập hệ thống điền bạ toàn quốc. Triều đình giao cho các tổng, xã lập thống kê đầy đủ diện tích cách tác cả hai vụ chiêm, vụ mùa của từng địa phương để hàng năm và 5 năm một lần tra xét tình hình sản xuất, tô thuế... Sau khi lên nắm chính quyền, vua Gia Long xét thấy tình hình sở hữu ruộng đất của các triều trước không chặt chẽ, nhiều nơi lợi dụng đem công điền đổi ra tư điền, chiếm hữu ruộng đất thuộc sở hữu của nhà nước. Có người sau khi chuyển công điền thành tư điển lại đem bán đi, khiến nhà nước không nắm được thực tế ruộng đất, triều đình mất một nguồn thu thuế ruộng đất rất lớn. Sách “Đại Nam thực lục” ghi nhận “có người đổi ruộng công làm ruộng tư, cũng có kẻ tạ sự việc công mà cầm bán ruộng công”
. Vì thế, ngay từ khi mới lên ngôi, Gia Long đã ban hành lệ “cấm việc mua bán công điền, công thổ, chỉ trừ khi nào có lý do chính đáng, tức là cần tiền mở mang công ích, rõ việc mới được quan trên cho phép điển cố một thời hạn 3 năm mà thôi. Ai giữ ruộng quá hạn này sẽ coi là phạm pháp”
.

Năm 1804, Gia Long ban hành phép quân điền, từ hoàng thân, quốc thích đến thứ dân đều căn cứ theo thứ bậc mà chia ruộng. Vương tôn quý tộc trong vương triều được chia 18 phần, quan lại theo thứ bậc (cửu phẩm) được chia từ 15 phần đến 4 phần. Dân thường được chia 3 phần. Đến thời Minh Mạng, việc thực hiện chính sách quân điền vẫn được thực hiện như thời Gia Long nhưng khi áp dụng trong thực tế có những điều chỉnh theo xu hướng tiến bộ. Nhận thấy ruộng đất công của nhà nước quá ít ỏi mà nông dân thì thiếu ruộng cày nên nhiều quan viên đã xin thôi dự cấp. Năm 1839, Minh Mạng chấp nhận đề nghị đó, “chỉ gia ân chiếu lệ chia cấp ruộng đất khẩu phần cho các viên đã hưu trí...”. Đến năm 1840, một lần nữa Minh Mạng lại sửa phép chia ruộng, cho tất cả mọi người đều được hưởng phần như nhau, riêng lão nhiêu, tàn tật được nửa phần. Võ Xuân Cẩn, một vị nguyên lão của triều đình (quê ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xét thấy “ruộng tư đều bị hào phú chiếm cả, người nghèo không nhờ cậy gì” nên có tờ tấu đề nghị “phàm ruộng tư định hạn 5 mẫu, ngoài ra lấy làm ruộng công cả, chia cấp chi binh dân để làm ruộng lương, ruộng khẩu phần”
. Như vậy, những triều vua đầu thời Nguyễn đã có những điều chỉnh chính sách ruộng công phù hợp với nguyện vọng nhân dân, tạo điều kiện cho mọi người dân ở làng xã đều có ruộng cày cấy. 

Bên cạnh ruộng công làng xã, nhà Nguyễn đã áp dụng một số chính sách nhằm tăng diện tích ruộng đất bằng cách cho khai hoang lập đồn điền và doanh điền 
. Nhờ có chính sách này mà nhiều vùng đất hoang hóa đã được khai phá, nhiều đồn diền, doanh điền sau khi khai phá xong được lập thành các làng xã, ruộng đất do xã quản lý và thu thuế cho nhà nước.

Đi đôi với việc ban hành chính sách quản lý và khuyến khích khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích ruộng đất, nhà Nguyễn tiếp tục ban hành những chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp.

Trước hết, để đảm bảo cho diện tích đất nông nghiệp được tận dụng đưa vào cày cấy ổn định trong cả hai vụ chiêm - mùa, hạn chế được tổn thất do thiên tai, lũ lụt, hạn hán, hầu hết các triều vua của nhà Nguyễn đều rất chăm lo trị thủy. Riêng thời Gia Long, triều đình đã 11 lần cấp tài chính cho việc xây dựng và tu sửa đê điều, đặt các chức Tổng lý và Tham lý đê chính để lo việc trị thủy. Thời Minh Mạng lại thành lập Nha Đê chính, nhưng xét thấy Nha Đê chính không thể kiểm soát được tình hình cả nước nên giao cho quan lại hàng tỉnh chăm lo đê điều kèm theo những quy định chặt chẽ của triều đình. 

Nhờ những thuận lợi do chính sách quản lý ruộng đất dưới các triều đầu của nhà Nguyễn đã làm cho nền kinh tế nông nghiệp tương đối phát triển. Chỉ riêng dưới hai triều Gia Long và Minh Mạng, nông dân đã nhân giống thêm 65 loại lúa tẻ, 27 loại lúa nếp, trong đó có những loại lúa ngắn ngày (3, 4 tháng), lúa mới gạo thơm, trắng, dẽo, vừa cung cấp cho đời sống, vừa có thể bán buôn ra ngoài vùng, tăng thu nhập cho nông dân. 

Bên cạnh mặt thành công về chính sách ruộng đất và nông nghiệp, nhà Nguyễn cũng gặp phải những khó khăn, bất cập trong quản lý. Vì thế nên hào lý, địa chủ ở các phủ huyện thường lợi dụng sơ hở của triều đình, bao chiếm ruộng đất, bóc lột nông dân. Quốc sử quán triều Nguyễn ghi nhận “ruộng công màu mỡ thì cường hào cưỡng chiếm, còn thừa chỗ nào thì hương lý bao chiếm, dân chỉ được phần xương xẩu mà thôi” 
.

Với những chính sách khuyến nông tiến bộ, kinh tế nông nghiêp dưới thời nhà Nguyễn (nhất là trong những triều vua đầu) một mặt vừa khai thác được nhưng ưu điểm trong phương thức quản lý và tổ chức sản xuất có tính truyền thống, mặt khác khuyến khích mở mang, đa dạng hóa các loại giống cây trồng, vật nuôi, hình thức canh tác. Nhiều giống lúa, giống màu mới được nhập ngoại và trở thành cây chủ lực trong nông nghiệp như các giống lúa mới (hơn 80 giống mới), các loại hoa màu như khoai, sắn ngô, kê, các loại đậu, các loại cây công nghiệp như dâu, bông, đay, thuốc lá, mía, cói, trong đó có những loại nhập ngoại như cà phê, hồ tiêu, nho, đậu Hà Lan, xà lách..., có khả năng bù đắp cho nhau trong một niên kỳ thu hoạch.

Đến khi thực dân Pháp chiếm được nước ta, do thiên tai và quan trọng hơn là nguồn nhân lực nông nghiệp bị huy động phục vụ chiến tranh nên diện tích sản xuất nông nghiệp bắt đầu bị bỏ hoang hóa. Thời Tự Đức, diện tích đất sản xuất theo sổ điền bạ là 48.159 mẫu, đến thời Đồng Khánh, tổng diện tích ruộng đất nông nghiệp toàn tỉnh sụt xuống 38.437 mẫu, trong đó ruộng lúa 33.079 mẫu, đất 5.357 mẫu. 

Phủ Quảng Ninh có 17.811 mẫu ruộng, 3.003 mẫu đất. Trong đó, huyện Lệ Thủy có 6.569 mẫu ruộng, 1.153 mẫu đất; huyện Phong Đăng quản lý 6.882 mẫu ruộng, 981 mẫu đất, huyện Phong Lộc có 4.358 mẫu ruộng, 868 mẫu đất.  

Phủ Quảng Trạch cai quản 15.268 mẫu ruộng, 2.354 mẫu đất. Trong đó, huyện Bố Trạch có 3.904 mẫu ruộng, 867 mẫu đất; huyện Bình Chính có 5.578 mẫu ruộng, 506 mẫu đất; địa bàn huyện Minh Chính có 4.489 mẫu ruộng, 556 mẫu đất; huyện Minh Hóa quản lý 1.296 mẫu ruộng, 423 mẫu đất 
.
Đi kèm với tình trạng sụt giảm ruộng đất là chính sách tăng thuế để bù đắp cho những thiếu hụt trong chi tiêu của triều đình và quan lại. Triều đình quy định theo tình hình từng địa phương và tình hình mùa vụ mà định việc thu thuế. Ở Quảng Bình mỗi năm thu một vụ thuế khởi đầu từ tháng 4 đến tháng 7. Hàng năm tùy theo kết quả sản xuất mà quan lại ở các phủ huyện cho người xuống làng xã cùng hào lý địa phương định mức thuế. Nếu thực tế bị mất mùa do thiên tai (đại hạn hay lũ lụt), sâu bệnh (hoàng trùng) mà có xét việc giảm thuế. Nếu mất 4/10 thì giảm 5/10 phần thuế, mất 3/10 giảm 4/10 thuế… thiệt hại hết thì giảm cả. Các địa phương không có ruộng mà có sản vật thì phải đóng thuế sản vật. Ở nguồn Sa Cơ và Kim Linh thuộc phường Cao Mại, huyện Minh Chính mỗi năm phải đóng sáp ong 229 cân 13 lạng, mật ong 30 chĩnh, vải hoa 1 tấm, ngà voi 4 chiếc…

Thuế điền (ruộng đất) chia làm ba hạng: hạng nhất đẳng điền mỗi mẫu nộp 20 thăng, nhị đẳng điền nộp 15 thăng, tam đẳng điền nộp 10 thăng; ruộng mùa thì nhất loạt nộp 10 thăng. 

Ngoài thuế điền, thuế sản vật người dân còn phải đóng thuế đinh gồm ba loại: thuế thân 1,2 quan tiền, thuế mân tiền 1 tiền, thuế cước mễ 2 bát (gạo).

Đến thời Tự Đức, diện tích canh tác ở Quảng Bình theo sổ điền bạ có 48.159 mẫu, số thuế phải nộp là 26.494 hộc thóc, 29.610 quan tiền, 110 lạng bạc
. Đến triều vua Đồng Khánh, mặc dù diện tích đất canh tác đã giảm sút xuống hơn 1 vạn mẫu (từ 48 vạn thời Tự Đức xuống còn 38 vạn thời Đồng Khánh) nhưng nghĩa vụ nộp thuế lại không giảm. Sách “Đồng Khánh dư địa chí” cho biết thuế tỉnh Quảng Bình vào thời đó, nộp bằng tiền là 29.265 quan, nộp bằng thóc là 29.638 hộc 
.
Nghĩa vụ nộp thuế của phủ Quảng Ninh hàng năm bằng tiền là 14.334 quan, bằng thóc 13.685 hộc. Trong đó, huyện Lệ Thủy nộp thuế bằng tiền 6.093 quan, bằng thóc  5.166 hộc; huyện Phong Đăng nộp thuế bằng tiền 4.611 quan, nộp bằng thóc 5.297 hộc; huyện Phong Lộc nộp thuế bằng tiền 3.597 quann và bằng thóc 3.240 hộc 
.
Toàn phủ Quảng Trạch phải nộp thuế hàng năm bằng tiền 14.931 quan, bằng thóc 11.952 hộc. Trong đó, huyện Bình Chính nộp bằng tiền 4.535 quan, nộp bằng thóc 4.617 hộc; thuế của huyện Minh Chính phải nộp 4.892 quan tiền, nộp bằng thóc 3.631 hộc; huyện Bố Trạch nộp thuế hàng năm 40.402 quan tiền và thóc 2.777 hộc; huyện Minh Hóa có nghĩa vụ nộp thuế hàng năm 1.101 quan tiền và 905 hộc thóc 
.
Sự sụt giảm diện tích canh tác và tình hình lạm thu thuế nộp cho triều đình hàng năm để bù cho những khoản chi tiêu phục vụ cuộc sống vương giả của triều đình và quan lại đã phản ánh tình trạng suy thoái của các triều vua cuối của nhà Nguyễn, nhất là từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta. Tình hình đó làm cho nông nghiệp ở Quảng Bình càng đình đốn. Kèm theo đó là tình trạng nông dân mất ruộng hoặc bỏ ruộng phiêu tán, đi làm thuê ở các dinh điền, trang trại hay vào thành phố tìm mọi cách để sinh nhai. 

Trong khi nông nghiệp đã dần dần đi vào suy thoái thì người dân phải bám vào các ngành nghề phi nông nghiệp, nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống và các nghề phụ khác. Các ngành nghề này vốn là các ngành nghề truyền thống ở các địa phương, là cứu cánh cho người dân mỗi khi nông nghiệp gặp khó khăn. 

Quảng Bình có lợi thế bờ biển dài, lại có nhiều vùng ngập mặn, đầm phá ven biển, cửa sông, nguồn lợi hải sản của Quảng Bình rất phong phú, nhiều nhất là cá thu, cá ngừ, cá hồng, cá dỡ, cá đối, cá nhám, cá chim, cá mực, cá trích,... nên nghề cá dưới thời Nguyễn tiếp tục có điều kiện phát triển. Sách “Đại Nam nhất thống chí” ghi nhận một số đặc sản biển Quảng Bình đã được khai thác như cá long trích làm nước mắm ngon hơn cả, gọi là nước mắm hàm hương, sò cửu khổng (cửu khổng quyết minh - sò 9 lỗ), hàu ở Vũng Từ (Vũng Chùa, Quảng Trạch), tôm hùm ở Roòn (Quảng Trạch), Động Hải (Đồng Hới)… Đặc biệt, ở vùng Di Luân nhân dân địa phương nuôi nhiều sò huyết 
. Một số làng nghề ngư nghiệp nổi tiếng từ các triều đại trước như Di Luân (Quảng Trạch), Thanh Hà (Bố Trạch), Động Hải (Phong Lộc), Liêm Luật (Lệ Thủy)…tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đánh bắt và cung cấp hải sản cho các chợ đầu mối trong vùng và cung cấp nguyên liệu chế biến các loại mắm và nước mắm. 

Nghề làm muối đã có bước phát triển mới. Thời các chúa Nguyễn sách “Phủ biên tạp lục” nói đến phương thức làm muối là người ta phải nấu nước mặn trong các chảo lớn, nhưng giờ đây người ta đã biết làm ruộng muối với việc phơi nước mặn dưới nắng nóng, cho nước bóc hơi lấy muối. Các ruộng muối tập trung nhiều ở huyện Bình Chính (Quảng Trạch) và Phong Lộc (vùng Đồng Hới ngày nay).

Dưới triều Nguyễn, các ngành công nghiệp, thủ công nghiệp cũng được các vị vua đầu triều quan tâm phát triển. Công nghiệp nhà nước gồm các ngành nghề như đóng thuyền, đóng xe, đúc súng, đúc thuyền, khai mỏ, dệt vải, gốm sứ, kim hoàn,... giữ một vị trí hết sức quan trọng trong việc cung cấp sản phẩm cho triều đình, phương tiện hoạt động và sinh hoạt cho hệ thống quan lại, lực lượng quân đội và kích thích sự trao đổi, buôn bán nội vùng và mở rộng giao thương với nước ngoài. 

Các nghề thủ công tư nhân ở nông thôn và thành thị cũng có cơ hội mở mang hơn trước. Các nghề làm gốm, sành sứ, dệt vải, rèn đúc, thợ mộc, thợ nề, nghề in, làm tranh dân gian, làm nón, sản xuất các đồ thủ công mỹ nghệ, công cụ sản xuất và sản phẩm gia dụng phát triển khắp nơi, số lượng thợ thủ công tăng lên nhanh chóng. 

Nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân dân Quảng Bình đã khai thác làm sản vật trao đổi, dùng làm nguyên liệu cho các ngành nghề thủ công để cung cấp cho triều đình, cung ứng cho đời sống hàng ngày của nhân dân và đưa đi trao đổi buôn bán với các địa phương khác. Sách “Đồng Khánh dư địa chí” viết: “Trong tỉnh, miền ven núi, miền dưới biển, cho nên kiêm có cả nguồn lợi núi, biển. Nguồn lợi núi thì có ngà voi, sừng hươu, gỗ, mây, tre các loại... Nguồn lợi biển thì có mắm, muối, tôm, cá, ốc, sò,... Các loại khoai, đậu, rau, củ, dưa quả thì tùy theo mùa, tùy chỗ mà gieo trồng xen vào, nhờ thế mà dân đắp đổi cũng đủ ăn, không vì thế mà đói khổ... Các sản phẩm tơ bông, chăn nuôi gia súc tuy không dư dật lắm nhưng cũng đủ để tự cung cấp. Những sản vật quý nhất thì ở núi có ngà voi, sừng tê giác, ở biển có tổ yến, ốc cửu khổng (bào ngư)... Thứ đến có Bình sâm,
 dưa hấu, đậu tương, bột hoàng tinh, rượu dâu, trám đen cũng khá nổi tiếng” 
.

Về thương mại, thời kỳ nhà Nguyễn đã kế tiếp được những thành tựu về giao thương vốn đã được mở mang từ thời các chúa Nguyễn. Sau khi chiến tranh với Tây Sơn kết thúc, đất nước thống nhất, bình yên, những con đường cái quan được mở, nhiều sông ngòi, kênh rạch được đào và chỉnh tu, giao thông thuận lợi thì các trung tâm buôn bán trong nước bắt đầu hồi phục. 

Để kích thích phát triển buôn bán và trao đổi hàng hóa, sản vật trong và ngoài nước, nhà Nguyễn đã thi hành một loạt biện pháp mới như cho đúc tiền đồng, tiền kẽm, đúc vàng nén, bạc nén, vàng lượng, bạc lượng dùng làm cơ sở giá trị trao đổi, tạo thuận tiện thúc đẩy phát triển giao thương. 

Hàng hóa lưu thông hai miền chủ yếu là gạo từ Gia Định chuyển ra Bắc và hàng thủ công từ miền Bắc chuyển vào Nam. 

Nhờ có thời gian phát triển trong thái bình nên trong thời kỳ đầu của triều Nguyễn, hầu hết các địa phương trong 3 phủ, 7 huyện của tỉnh Quảng Bình đều huy động được nguồn lao động nông nhàn, lên rừng khai thác những sản vật quý và nuôi trồng nhiều giống cây quả quý hiếm, đặc sản địa phương đem trao đổi trên thị trường nội địa và trong nước. 

Sách “Đồng Khánh dư địa chí” ghi nhận thời bấy giờ ở phủ Quảng Ninh có các sản vật chính là dưa hấu, bột hoàng tinh, đậu tương, lụa trắng, muối trắng, mẫu lệ, nước mắm. Trong đó, huyện Lệ Thủy và Phong Đăng có các sản vật trao đổi như “bột hoàng tinh nhiều nơi trong huyện đều có trồng, nước mắm các xã Thử Luật, Liêm Luật, Thượng Luật, Trung Luật, Hòa Luật đều có”... Ở huyện  Phong Lộc có “dưa hấu phường Hữu Cai có lệ cống nộp, đậu tương ấp Tráng Tiệp có lệ nộp cống, bột hoàng tinh cũng có xã trồng, xưa có lệ nộp cống, lụa trắng ở xã Vũ Xá, muối trắng ở phường Diêm Điền, Mẫu Lệ (vỏ hàu) ở xã Văn La” 
.

Ở phủ Quảng Trạch có các sản vật như sâm nam, sừng tê giác, ngà voi, sáp ong, mật ong, tre, mây, gỗ lạt, củ nâu, yến sào, ốc cửu khổng, vải thô, son, rượu dâu, trầm, giấy nam, cá mực, muối trắng... Trong đó, ở huyện Bình Chính có “muối trắng ở xã Di Lộc, muối mèm, hạt nhỏ, sáng trắng, màu vị đều ngon, tốt hơn muối nơi khác, có nộp thuế; sâm nam (Bình sâm, còn gọi là Bố sâm)
 trồng ở xã Trung Ái, trên núi Thành Thang cũng có loại sâm này, lá có lông nhỏ, hoa giống hoa cây quỳ đông, dân xã Phù Lưu vào khoảng tháng giêng, tháng hai lên núi đào lấy củ, chất của nó cứng mà không giòn, khô mà không ẩm, cũng được như sâm Thanh, sâm Nghĩa 
. Người nào khí lực phát tiết ra ngoài thì không dùng nổi thứ sâm này. Yến sào sẵn ở vùng biển Ô Tôn, dân biển sở tại bắc thang trèo lên để lấy, rất gian nan, nguy hiểm. Hàng năm lấy tổ vào tháng tư và tháng mười hai... Vải thô ở các xã La Hà, Tiên Lễ, Lũ Đăng, Tô Xá đều có... Ốc cửu khổng sinh sản ở biển Ô Tôn... Dân xã Vĩnh Sơn có lệ bắt cửu khổng để cống nộp...”. Sản vật ở huyện Bố Trạch có “rượu dâu sản xuất ở Hoàn Lão, vị thơm ngon... có lệ cống, quả trám đen sản xuất ở tổng Hoàn Lão, om cho chín để ăn, có lệ cống, giấy Nam sản xuất ở thôn Hoàn Lão, cá mực ở thôn Lý Hòa, Lý Nhân đều có”. Sản vật ở huyện Minh Hóa chủ yếu là “sừng tê, mật ong, sáp ong, tre, mây, gỗ,...” 
 
Sản vật khai thác được từ tài nguyên thiên nhiên, nông sản và hàng thủ công truyền thống được nhân dân đem trao đổi buôn bán tại các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối và các chợ làng trong tỉnh. Trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa, đã hình thành những nhóm người tiêu thụ và nhóm người phân phối hàng hoá và nhóm người chuyên nghề vận chuyển (chủ yếu trong nội địa là sức gồng gánh, trâu, bò kéo trên bộ, rồi đến ghe, thuyền, bè trên sông và vùng ven biển). 

Buôn bán nội địa chủ yếu vẫn là sự trao đổi hàng hóa giữa hai khu vực miền núi (có sản vật) và miền xuôi, dân cư đông đúc có nhu cầu tiêu thụ), cũng gọi là đầu nguồn và hạ bạn. Thường đầu nguồn là nơi cung cấp sản vật, còn hạ bạn là nơi tiếp nhận và phân phối sản vật đi xa theo nhu cầu của từng địa phương. Đây là những tụ điểm buôn bán, còn rất hạn chế về mặt tổ chức và hàng hoá, một mô hình kinh tế đơn giản, nhưng rất căn bản, cung cấp những nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trong vùng. Sự trao đổi buôn bán giữa các vùng đồng bằng và trên các cửa biển, nơi có các sông lớn đổ nước ra biển, tạo thành những trung tâm thương mại, nơi thu nhận và phân phối sản vật sâu vào vùng nông thôn. Hàng từ miền xuôi chở lên là muối, mắm, cá khô, đồ gốm, sành sứ,  đồ sắt, đồng, bạc, vàng xuyến… lên đổi lấy trâu, bò, lúa nương, sáp ong, mật ong, vỏ cây dó, sừng tê giác, voi, hươu, nai, thịt thú rừng khô... rồi thuê người gánh ra bến thuyền chở về.

Bộ sách địa chí đầu tiên của triều Nguyễn “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” do Mẫn Chính hầu - Lê Quang Định
 viết từ đầu thời Gia Long đã cho biết ngay từ đầu triều Nguyễn, mạng lưới buôn bán ở Quảng Bình đã rất phát triển
. Từ phía Kinh thành Huế ra phía Bắc có “chợ Hòa Luật, tục gọi là chợ Kẻ Hòa, mỗi ngày đông vào buổi chiều,... chợ An Định mỗi ngày đông vào buổi sáng,... chợ Thạch Xá Hạ tục gọi là chợ Trà có bán nhiều nấm đất và khoai sọ,... chợ thôn An Xá, tục gọi là chợ Cồn Bói, chợ Thạch Xá Thượng, tục gọi là chợ Dâu, dân trong thôn sống bằng nghề trồng dâu nuôi tằm,... chợ Dinh Mười đông cả sáng lẫn chiều,... chợ Võ Xá đông vào buổi sáng, phía Bắc chợ này thời tiên triều có đặt phủ, gọi là phủ Trạm,... chợ bến Động Hải đông hai phiên sáng chiều, bán nhiều tôm cá, càng về chiều càng nhiều cho nên dân tôn này có câu ca rằng: 

“Gió Đông Nam ban chiều thổi lại

Cá câu về tràn bãi chợ Hôm”.

Từ thành tỉnh đi ra phía Bắc“đến chợ xã Phú Xá, tục gọi là chợ Quán Chẻ, chợ đông chỉ buổi sáng, mặt ngoài chợ bán nhiều loại lưới, hai bên chợ có quán xá có thể nghỉ lại được,... chợ Dinh Ngói, đông vào buổi chiều, bán nhiều tôm, cá, rau quả, bên chợ có quán xá, khách đi đường có thể nghỉ lại,
... chợ thôn An Lão, tục gọi là chợ Đón,
 chợ đông vào buổi sáng,... chợ Lý Hòa đông cả sáng lẫn chiều, bên chợ có quán xá, có thể nghỉ chân,.. .chợ Thổ Ngọa đông vào buổi sáng, bán nhiều tôm cá,... chợ Phan Long,
 tục gọi là chợ Phiên cứ 10 ngày 1 phiên, đông cho đến tối, bán nhiều mặt hàng như vải lụa, tôm, cá rau ráng,... chợ Lộc Điền, còn gọi là chợ Điền, bán nhiều tôm cá,...”. phía Tây Ba Đồn còn có một chợ gọi là “chợ Cống, cứ 3 ngày nhóm một phiên vào buổi sáng,... đầu địa giới trấn Nghệ An đến chợ Xuân Kiều, tục gọi là chợ Phiên, chợ có quán xá có thể nghỉ lại, cứ 10 ngày họp một phiên,... chợ Di Lộc, tục gọi là chợ Roòn, cứ 10 ngày họp một phiên,người buôn bán đông đúc cho đến chiều tối, họ bán nhiều cá và muối...”

Việc buôn bán với bên ngoài vốn đã bắt đầu hình thành từ thời chúa Nguyễn mở mang Đàng Trong nhưng do Quảng Bình là đất tranh chấp nên bấy giờ không có điều kiện mở rộng. Khi nhà Nguyễn đánh bại được Tây Sơn, thiết lập được thái bình trong những triều đầu của nhà Nguyễn thì buôn bán với bên ngoài mới bắt đầu được tiếp nối. 
Các vua đầu triều Nguyễn đã kế thừa được những thành tựu giao thương xứ Đàng Trong nên sau khi thống nhất đất nước thì thương mại theo chiều Bắc Nam có cơ sở để phát triển. Tuyến buôn bán đường bộ từ chợ Ba Đồn và các chợ kề cận Hoành Sơn cũng có những chuyến hàng qua đường bộ đến với xứ Nghệ ở phía Bắc. Từ Ba Đồn kết nối với các chợ phiên trong vùng để lưu chuyển hàng hóa nội địa ra phía Bắc và từ chợ Cổ Hiền (chợ Côộc), lên chợ Cổ Liễu (chợ Tréo), kết nối với chợ Hồ Xá để đưa hàng hóa qua đường bộ vào phía Nam. 

Về đường biển, địa bàn Quảng Bình thời bấy giờ chưa có những thương cảng thuận lợi như ở phía Nam nhưng do nhu cầu trao đổi sản vật nên thuyền buôn của các địa phương phía Nam, nhất là Quảng Nam đã cập bến cửa Nhật Lệ, Lý Hòa, cửa Gianh và Roòn. Nguyễn Kinh Chi trong sách “Du lịch Quảng Bình” cho biết “Làng Cảnh Dương ở gần biển, cư dân trù mật, giàu có, họ chỉ sinh nhai nghề biển. Nước mắm của họ ngon có tiếng, mỗi năm chở ra buôn bán ngoài Bắc thu về trên 10 vạn bạc” 
. Dân vùng cửa Roòn, Lý Hòa và Thanh Hóa vốn đã từng đem thuyền vào Nam mua sản vật về bán lại cho các chợ đầu mối ở Quảng Bình và mua sản vật ở Quảng Bình trao đổi với các địa phương phía Nam. Trong sách “Địa lý - Lịch sử Quảng Bình”, Lương Duy Tâm cho biết hàng hóa nhập vào trong tỉnh bao gồm “một số nguyên liệu như dầu tây và các loại sắt, đồng cũ của Vinh, Hà Nội hoặc Sài Gòn, các thức ăn như gạo của Nam Định, đường của Quảng Ngãi, muối biển của Quảng Ngãi và của Quy Nhơn, các thức uống như chè tàu, rượu vang, rượu trắng... những công nghệ phẩm như vải Nam Định, đồ gốm Thanh Hóa, Quảng Nam và hàng nghìn đồ vật khác bán ở các cửa hàng và chợ búa. Phần lớn các hàng hóa ấy đều mua ở Vinh, ở Nam Định và ở Huế.

Hàng xuất ra ngoài tỉnh chủ yếu là hàng hải sản và lâm sản... như nước mắm, mắm cá và mắm tôm vào Huế và Nam Định, đồ mộc, mây ra Nam Định và Hải Phòng, nón lá ra Nam Định và Hà Nội, đồ gỗ và các đồ chạm trỗ bằng gỗ gần khắp mọi nơi, xuất cảng gạo đỏ, ngô, trứng vịt, cau tươi và cau khô” 
.
Như vậy, có thể nói dưới triều Nguyễn, thương mại Quảng Bình đã có một bước tiến khá dài so với thời các chúa Nguyễn và Tây Sơn, nối tiếp được nền tảng phát triển thương mại đã có dưới thời Lê.

Sau buổi đầu chấn hưng thương mại, không hiểu vì lý do gì mà các triều sau đó (nhất là từ Tự Đức trở đi) nhà Nguyễn lại thực hiện chính sách ức thương, ban hành chế độ “bế quan, tỏa cảng”, kiểm soát và thuế má nặng nề, trong đó bao gồm cả nội thương và ngoại thương khiến cho thương mại cuối thời nhà Nguyễn trở nên đình đốn, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của quốc gia và đời sống nhân dân. Vì thế, vào những năm cuối của triều Nguyễn tình hình giao thương trên địa bàn Quảng Bình cũng không còn phát triển mạnh mẽ như thời kỳ đầu nữa.

Về mặt văn hóa, xã hội, trước xu thế phát triển văn hóa, giáo dục của các nước trong khu vực và sự thâm nhập của văn minh phương Tây, nhà Nguyễn đã có những chính sách cởi mở để cải thiện nền văn hóa, giáo dục đất nước. Bên cạnh việc duy trì truyền thống giáo dục Nho học, nhà Nguyễn đã tạo điều kiện mở rộng giao tiếp với văn minh phương Tây, cho dịch và phổ biến những sách báo phổ biến kiến thức về địa lý, nông điền, thủy lợi, quân sự và quản lý hành chính quốc gia như “Khung Giang phác vật đồ chí”, “Đại Pháp kỳ đăng hiệu”, “Thuế lệ và binh thuyền”, “Cổ kim võ bị”, “Thao luyện kỵ mã binh luật pháp thư”, “Bác vật tân biên”...(
)
Về văn hóa tinh thần, nhà Nguyễn vẫn kế tục truyền thống của các chúa Nguyễn, lấy Nho giáo làm rường cột tư tưởng quốc gia và thước đo giá trị, trật tự xã hội nhưng cũng không cấm đoán sự phát triển của Phật giáo. Nho giáo vẫn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Đạo đức xã hội vẫn được xây dựng trên cơ sở tam cương (quân thần cương, phụ tử cương, phu thê cương) ngũ thường (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín). Vì thế, trong chế độ quân chủ Nho giáo, hệ thống quan lại và bộ máy chính quyền thường được đào tạo công phu và có kỷ luật nghiêm minh. Người thừa hành sứ mệnh trị quốc an dân, phải thông suốt lịch sử, vì “những bộ sử Thực Lục, chính là kho tích lũy kinh nghiệm, được tường thuật lại theo thứ tự thời gian, kèm lời phê của các sử quan được nhà vua chỉ định, cho nên mọi việc đều được phân định tốt xấu, làm mẫu mực cho các quan lại đối chiếu với bổn phận thừa hành của mình, hầu tránh sai lầm và vi phạm luật pháp của quốc gia” 
. Dưới thời phong kiến nói chung, thời Nguyễn nói riêng, kho tàng tri thức đó chỉ được đào tạo qua hệ thống Nho giáo.

Chính vì vậy, một số địa phương ở Quảng Bình có lập văn miếu để thờ đức Khổng Tử và răn dạy việc học. Đền văn miếu của tỉnh được sách “Đại Nam thực lục chính biên” nói đến, được xây dựng từ năm Gia Long thứ 17 (1818) ở huyện Phong Đăng. Năm Minh Mạng thứ 19 (1838), nhà vua lại cho xây dựng văn miếu ở Động Hải, phía Tây Nam thành Quảng Bình, đến đời Thiệu Trị cho sửa chữa lại. Ngoài văn miếu trung tâm lại lỵ sở ra thì nhiều làng, nhân dân và chính quyền sở tại cũng lập văn miếu để khuyến học; 8 làng cổ Sơn, Hà, Cảnh, Thổ, Văn, Võ, Cổ, Kim và nhiều làng văn vật khác đều có xây dựng văn miếu. Hàng năm, vào tháng tư âm lịch, các quan viên, học sinh trong các địa phương theo học chữ Hán đều tổ chức nghi lễ dâng hương đức Khổng Tử rất trang trọng để tỏ cái đức và cái tâm của người học trò cửa Khổng, sân Trình. 

Về tôn giáo, mặc dù từ cuối thời Trần, đầu thời Lê, Phật giáo không còn được đề cao như thời Lý nhưng ở vùng đất biên viễn Quảng Bình, Phật giáo vẫn được nhân dân sùng tín. Sang thời các chúa Nguyễn và Tây Sơn, Phật giáo ở Quảng Bình không những không bị cấm đoán mà còn được chính quyền quan tâm duy trì. Đến thời nhà Nguyễn, triều đình đã cho phép nhân dân nhiều nơi sửa chữa, tôn tạo các thiết chế Phật giáo khang trang hơn. Nhân dân trên địa bàn Quảng Bình bấy giờ vẫn coi Phật giáo là một phần trong đời sống tinh thần của họ. Đa số làng đều có lập chùa làng, dù chỉ là ngôi nhà bằng tranh tre nhưng không khí sùng tín Phật giáo không vì thế mà suy giảm. Ngoài chùa làng, trong từng vùng có các ngôi chùa lớn như chùa Phúc Kiều ở Quảng Tùng (thờ phật Bà bằng đá); Chùa Kim Phong trên núi Thần Đinh, không biết dựng từ năm nào nhưng năm Minh Mạng thứ 6 được làm bằng tranh đến năm thứ 10 được người địa phương là Lê Văn Túc quyên tiền tu bổ lợp ngói; Chùa Cảnh Tiên, ở ấp Tráng Tiệp, huyện Phong Lộc do Khai quốc công thần Nguyễn Hữu Dật dựng, được chúa Nguyễn ban biển ngạch sắc tứ “Cảnh tiên tự”, trải qua loạn lạc chùa bị hư hỏng nặng, năm Minh Mạng thứ 8 (1827), Thiệu Trị thứ 2 (1842) cho trùng tu lại; Chùa Hoằng Phúc (còn gọi là Kính Thiên) thời chúa Sãi Nguyễn Phúc Chu đã cho sửa chữa và đề tặng bức hoành phi “Vô song phúc địa” cùng nhiều câu đối, đến đời vua Minh Mạng và Thiệu Trị nhiều lần cho tu sữa thêm; Chùa Linh Quang ở Bố Trạch, sau chiến tranh dân địa phương bỏ nhiều công sửa chữa, năm Minh Mạng thứ 21 (1840) lại trùng tu lớn; Chùa Đại Phúc ở địa phận hai xã Đại Phúc và Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy được xây dựng từ thời các chúa Nguyễn, đến triều Nguyễn đã được trùng tu, tôn tạo thành chùa lớn trong vùng; Chùa Hóa ở địa phận xã Hữu Bổ huyện Phong Lộc, tương truyền rất linh thiêng, dưới thời Nguyễn đã bị xuống cấp, hư hại nhưng dân trong vùng vẫn thường xuyến đến vãn cảnh, dâng lễ vật cúng bái, cẩn cầu 
.
Cùng với sự phục sinh của Phật giáo thì Thiên Chúa giáo sau một thời gian gián đoạn do không nhận được sự ủng hộ của chính quyền các chúa Nguyễn, Tây Sơn và các triều đầu của nhà Nguyễn, khi thực dân Pháp xúc tiến những cuộc thăm dò và sau đó gây chiến tranh xâm lược nước ta thì Thiên Chúa giáo đã tranh thủ cơ hội mở rộng phạm vi hoạt động trên cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng, và đã tìm mọi cách len lõi vào đời sống xã hội. Đến nửa cuối thế kỉ thứ XVIII, cơ sở Thiên Chúa giáo tại Động Hải bắt đầu nhen nhóm hoạt động trở lại, đổi tên từ giáo xứ Họ Lũy thành xứ đạo Sáo Bùn với khoảng 200 nóc nhà và 1.200 giáo dân
. Việc khôi phục họ đạo quanh khu vực Động Hải, Phú Hải đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng dân cư trong khu vực, trong đó có cộng đồng Phật giáo và những người không theo tôn giáo mà chỉ thờ phụng gia tiên theo truyền thống dân tộc. Để tăng cường thế lực cho Thiên Chúa giáo, cuối năm 1886, dựa vào chính quyền thực dân Pháp, cố đạo Claude Bonin cho lập một giáo xứ mới ở làng Lệ Mỹ bên sông Nhật Lệ, xây dựng ở đó một thánh đường, một tu viện dòng Mến Thánh giá và một viện Dục Anh, giao cho các linh mục Mathêo Nguyễn Văn Thăng (1858-1951) và Phêrô Nguyễn Văn Bảng (1878-1953) chủ trì. Tuy nhiên, do thời kỳ này khu vực Động Hải dân cư đang thưa thớt, quân lính triều đình cũng không đồn trú quanh các thành lũy nữa nên việc lập xứ đạo Tam Tòa vào thời điểm này cũng chỉ là tập hợp được một số ít cư dân đánh cá ven sông là chủ yếu, không có cơ hội phát triển rộng ra địa bàn cư dân nông nghiệp trong vùng. 

Cũng vào thời gian cuối thế kỉ XIX, sau khi thành lập giáo xứ Tam Tòa, giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam lại tăng cường lực lượng linh mục đến Quảng Bình để thành lập tiếp một số các xứ đạo như Mỹ Phước, Mỹ Hương, Đại Phong, Trung Quán, Sáo Cát, Kẻ Hạc, Kẻ Sen, Kẻ Bàng rồi từ đó lan rộng ra nhiều làng xã trong vùng như Hướng Phương, Lũ Đăng, làng Ngang, Cồn Nâm (Bình Chính), Bồ Khê, Chánh Hòa, Cù Lạc, Kẻ Lái (Bố Trạch), Quán Hàu, Trần Xá, Vạn Xuân (Quảng Ninh), Ba Ngoạt, Hòa Luật Nam, Mỹ Đức, Xuân Bồ... và một số nơi khác.

Hầu hết dân xứ đạo đều là nông dân chân chất, vốn là người lao động cần cù, có tinh thần yêu nước, lại sống đan xen trong các cộng đồng tôn giáo và không tôn giáo nên bên cạnh việc hành đạo, các giáo dân đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quê hương, đất nước, đồng hành cùng các tầng lớp nhân dân địa phương trong sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa các cộng đồng tôn giáo, không tôn giáo và các tín ngưỡng.

Một khía cạnh khác trong đời sống văn hóa tâm linh, đó là những sinh hoạt cộng đồng hình thức lễ hội cộng đồng hay hội lễ cúng tế, bái vọng để tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ và khẩn cầu sự phù hộ, che chở các vị thần phù hộ độ trì cho cuộc sống dân chúng, những người đã có công dẹp giặc, những vị tiền nhân có công khai khai sơn phá thạch cho con cháu an cư lạc nghiệp vùng đất mới. 

Ở mỗi làng xã trên địa bàn Quảng Bình, không phân biệt giàu nghèo, dân sở tại hay dân di cư, ngụ cư, hầu như làng nào, xã nào cũng có đủ hệ thống tam nguyên là đình làng, miếu thờ thành hoàng (phối thờ tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai canh), và chùa làng. Nghiên cứu qua thư tịch cổ như “Đại Nam nhất thống chí”, “Đại Nam thực lục chính biên”, “Hoàng Việt nhất thống chí” và qua điều tra thực địa cho thấy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được xây dựng rất nhiều công trình văn hóa tâm linh, trong số đó phân bố tập trung nhất ở chung quanh lỵ phủ Quảng Bình ở Phong Lộc, một số ít phân bố rải rác trong vùng. Những thiết chế lớn, tồn tại khá lâu và được cộng đồng cư dân chăm sóc, thường xuyên tổ chức nghi lễ cúng bái, thờ phụng như đàn Xã Tắc dựng đời Minh Mạng thứ 14 (1833) ở địa phận huyện Phong Lộc, phía Tây Bắc thành Quảng Bình (thành phố Đồng Hới ngày nay) thờ thần Xã tắc bản tỉnh; Đàn Tiên Nông dựng đời Minh Mạng thứ 14 (1833), ở địa phận huyện Phong Lộc, về phía Đông Nam tỉnh thành, thờ thần Tiên Nông (thần Nông); Đàn Xuyên Sơn nằm ở phía Tây Nam thành, dựng đời Tự Đức thứ 5 (1851) thờ thần Xuyên Sơn (thần Sông Núi); Văn miếu ở địa phận huyện Phong Lộc, phía Tây Nam tỉnh thành, thờ tiên sư Khổng Tử được Gia Long (năm thứ 17) cho xây dựng ở huyện Phong Đăng, sau Minh Mạng (năm thứ 19 - 1831) cho dời về ở Tây Nam tỉnh thành (thuộc huyện Phong Lộc), đến đời Thiệu Trị (năm thứ 7) cho trùng tu; Miếu Hội Đồng được dựng từ năm Minh Mạng thứ 2 (1821) ở phía Đông Nam thành thờ Thần kỳ bản cảnh, năm thứ 15 sửa chữa lại; Miếu Tam Tòa ở phía Tây Bắc thành, dựng từ năm Minh Mạng thứ 2 (1821). Theo các cụ bô lão ở Đồng Hới thì miếu Tam Tòa thờ “Đại càn quốc gia Nam hải, tam tòa tứ vị thánh nương”. Hàng năm, dân làng Động Hải tổ chức lễ Xuân thủ kỳ yên tổ chức rước thần từ miếu Tam Tòa về đình làng, quan Tuần vũ thường đến đây làm lễ tế; Miếu Long Vương ở động cát Phú Ninh (nay là Bàu Tró) thờ thần Long Vương, gặp hạn hán, cầu đảo ứng ngay 
. Ở địa bàn phía Bắc hiện vẫn còn dấu tích của các thiết chế tín ngưỡng như miếu đôi Thổ Ngọa, Tam tòa tứ miếu ở Phù Trịch, miếu Nam Lãnh ở Quảng Phúc...

Đền thờ những người có công với nước, với quê hương, với nhân dân phân bố khá rộng trên địa bàn Quảng Bình với nhiều quy mô khác nhau. Có thể nói không làng nào là không có vài ngôi đền miếu, trong số đó có nhiều đền miếu có ảnh hưởng lớn, vượt ra khỏi phạm vi làng xã, được nhân dân trong cả vùng biết đến và thờ phụng như đền Hoằng Quốc Công thờ Khai quốc công thần Đào Duy Từ đặt ở phía trong Võ Thắng quan; Đền Tĩnh Quốc Công thờ Khai quốc công thần Nguyễn Hữu Dật ở xã Vạn Xuân, huyện Phong Lộc; Đền Anh Quốc Công ở ấp Tráng Tiệp, huyện Phong Lộc, thờ Khai quốc công thần Nguyễn Hữu Tiến; Đền Vĩnh Yên (Vĩnh An) ở xã An Ninh thờ Khai quốc công thần Nguyễn Hữu Kính (Cảnh); Đền Mai Công thờ xã trưởng Thủy Liên (xã Sen Thủy) Mai Văn Bản; Đền Song Trung thờ công thần triều Lê - Hoàng Vĩnh Tộ và con là Vĩnh Dụ; Đền Thủy Lan thờ Mai Văn An…

Cùng với việc tổ chức xây dựng các thiết chế văn hóa là các sinh hoạt văn hóa cộng đồng để tái hiện một phần đời sống lao động, sản xuất, sinh hoạt, mô phỏng diễn trình lịch sử, văn hóa kết hợp dâng tiến, cúng bái các đền chùa, đình miếu (sau này gọi là lễ hội) và các nghi thức hành lễ thờ phụng, cúng bái có tính chất tập thể cộng đồng (sau này các nhà nghiên cứu gọi là hội lễ).

Lễ hội lớn nhất, có quy mô toàn vùng là lễ hội đua thuyền ở Lệ Thủy đã được ghi nhận từ thời Lê Mạc là một hội xuân: “sang xuân mở hội đua bơi, lụa là chen chúc” 
. Đến thời Nguyễn, lễ hội này dần dần được gắn với nghi lễ cầu đảo và trở thành lễ hội cầu mưa của cư dân nông nghiệp, thường tổ chức vào tháng 7 hàng năm 
. Lễ hội đua thuyền Lệ Thủy là một lễ hội lớn, hàng năm thu hút hàng vạn người trong và ngoài vùng đến xem đua thuyền, tham gia các trò chơi dân gian như đánh cờ, cướp cù, chơi đu, thi nấu nướng, hò khoan giã gạo,... Dấu ấn về lễ hội đua thuyền Lệ Thủy in đậm trong các tầng lớp nhân dân, tồn tại qua nhiều thời đại và trở thành một sinh hoạt văn hóa vùng nổi tiếng cả nước. Có thể nói, lễ hội đua thuyền Lệ Thủy là một bằng chứng sinh động về sự thụ ứng văn hóa phương Nam một cách hết sức mạnh mẽ của cồng đồng di dân từ phía Bắc trong gần cả một thiên niên kỉ. 

Sau lễ hội đua thuyền Lệ Thủy thì phổ biến nhất có lẽ là các lễ hội liên quan đến văn hóa làng biển, trong đó hội lễ cầu ngư diễn ra ở các làng xã ven biển Phong Lộc, Bố Chính và Bình Chính như Bảo Ninh, Phú Hội, Lý Hòa, Thanh Khê, Cảnh Dương,... Trong hình thức hội lễ văn hóa làng biển thường có sự kết hợp giữa lễ cầu mùa (mùa cá) với tục thờ cá voi để thành một hội lễ chung và chuyển thành lễ hội
. Có những hội lễ có quy mô lớn, được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức vui chơi, giải trí dân gian, dần dần chuyển hóa từ nghi thức tín ngưỡng theo kiểu hội lễ thành lễ hội sinh hoạt cộng đồng như lễ hội bơi trải của các làng Động Hải, Hà Thôn, Phú Hội, Cửa Thôn, Lệ Mỹ, Hướng Dương, Trung Bính, Kiên Bính,... diễn ra 6 năm một lần nên gọi là lễ “lục niên cạnh độ”, thu hút đông đảo dân trong vùng tham gia. Hội lễ cầu ngư ở Cảnh Dương cũng được tổ chức hàng năm có sự kết hợp của tục thờ cá voi (cá Ông) đã trở nên nổi tiếng, dần dần được chuyển hóa thành lễ hội, truyền qua nhiều đời. Ở miền núi huyện Minh Hóa có lễ hội Rằm tháng Ba cũng là môt hình thức lễ hội có sự kết hợp giữa tín ngưỡng thờ thần Sơn Xuyên qua một câu chuyện truyền thuyết với một hội xuân của đồng bào dân tộc kết hợp với tín ngưỡng hội mùa. Lễ hội thu hút sự tham gia của các dân tộc sống xen cư trên địa bàn, thu hút cả người Việt dưới xuôi lên tham gia lễ hội. Lễ hội đập trống của người Ma Coong tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng hàng năm cũng là một dạng hội xuân chứa đựng yếu tố văn hóa phồn thực, phản ánh khát vọng về một năm làm ăn thuận lợi, may mắn của đồng bào dân tộc ít người. 

Trên đây chỉ là những lễ hội chính, điển hình cho 3 vùng văn hóa của cư dân nông nghiệp, ngư ngiệp và cư dân miền núi trong số hàng trăm lễ hội lớn nhỏ khác, tạo nên không khí sinh hoạt văn hóa cộng đồng lành mạnh cho cộng đồng dân cư.

Cùng với lễ hội thì rất nhiều hội lễ đã được kết hợp đan xen vào lễ hội để thực hiện các nghi thức cúng tế, cẩn cầu,... Những nghi thức hội lễ phổ biến nhất là lễ tế thần Thành hoàng và các vị khai canh khai cư của làng xã
. Dưới thời Nguyễn, việc tế Thành hoàng và cúng thần khai khẩn, khai canh, khai cư thường được tổ chức chung và phối thờ trong cùng một điện thần chung. Hầu như làng nào cũng tổ chức lễ này kết hợp với hội làng để thành một hội lễ của làng. Nhiều nơi ở Quảng Bình hình ảnh vị thần bảo hộ cho làng xã là Thành hoàng không còn dấu ấn đậm nét trong tính ngưỡng làng xã mà đã hòa trộn với việc tôn phù thần Khai khẩn, Khai canh với Thành hoàng làm một. Đó là làng Thượng Phong thờ Hoàng Hối Khanh, vị Khai canh của làng được thờ với thần danh là Thành hoàng làng. Tương tự như vậy, làng Lũ Phong ở Bình Chính cũng thờ vị Khai canh Phạm Xuân Quế trong vị trí tôn phù là thần bảo hộ Thành hoàng,...

Ngoài ra, trong cộng đồng làng xã ở Quảng Bình dưới thời Nguyễn còn có hàng trăm các loại lễ hội và nghi thức cúng tế của cư dân nông nghiệp cư dân ngư nghiệp và các dân tộc ở miền núi như lễ cúng đồng, lễ cúng mùa, lễ khai hạ, lễ tết trâu,... ở đồng bằng; lễ lấp lỗ, lễ cơm mới,... ở miền núi,... Những loại hình lễ hội, hội lễ và nghi thức tín ngưỡng cộng đồng đã góp thêm cho bức tranh văn hóa làng xã sinh động, góp phần tô đẹp đời sống tinh thần lành mạnh của nhân dân. 

Mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng những cố gắng trong chính sách phát triển văn hóa, xã hội của triều đình nhà Nguyễn (đặc biệt là dưới thời Minh Mạng) đã tạo ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. 

Nhận xét về đời sống tinh thần của nhân dân Quảng Bình, sách “Đại Nam nhất thống chí” viết: “Hàng năm các tiết: thượng tiên, trừ tịch, chính đáng, đoan dương, tam nguyên và tứ quý, nhà nào cũng sửa lễ cúng bái tổ tiên; tháng 6 tế thần cầu phúc, phần nhiều bày tiệc hát xướng, gọi là tàng cưu; tháng 7 lễ tiên tổ phần nhiều dùng đồ mã, gọi là tuần chay; lễ cưới, lễ tang, lễ mừng, lễ viếng cũng hay giúp đỡ nhau” 
.
Có thể nói, vào thời kỳ đầu của triều Nguyễn, những hoạt động văn hóa tinh thần ở khía cạnh tâm linh, trong đó bao gồm Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Đạo giáo, đạo gia tiên, thờ thần linh, thờ phụng và tôn vinh các vị tiền nhân có công với nước, với quê hương, các vị tiền nhân khai khẩn, những lễ hội và hội lễ, những nghi thức văn hóa làng xã đã góp phần tạo nên đời sống văn hóa đa dạng của người Quảng Bình thời bấy giờ.

Về giáo dục, học hành và khoa bảng 

Thời nhà Nguyễn lấy Nho giáo làm nền tảng tư tưởng quân chủ nên rất chú trọng phát triển giáo dục, khuyến khích học hành và tiến thân bằng con đường khoa bảng. Cũng như các triều đại phong kiến trước đây, luật pháp của vương triều Nguyễn và phong tục xã hội dưới thời nhà Nguyễn không cấm đoán người bình dân tham gia hoạn lộ. Cơ hội nắm giữ những chức quyền cao trong xã hội đều có thể mở ra cho mọi người qua con đường khoa cử. Nhà nước quân chủ dành cho người có tài, có học được công nhận qua các khoa thi để biết chắc đó là những người có hiểu biết vững vàng về giáo lý và thế thái nhân tình (qua văn chương), hội đủ tiêu chuẩn làm tròn nhiệm vụ của một quan lại của triều đình.

Khi Gia Long lên ngôi, “thời bấy giờ nhờ có võ công mới dựng nên cơ nghiệp, cho nên lúc ấy các quan đầu triều đều là quan Ngũ quân đô thống và quan Tổng trấn Nam Bắc hai thành đều là quan võ cả”,
 trong khi, thời thái bình thịnh trị lại cần quan văn để quản lý, xây dựng chính quyền, trông coi việc phát triển kinh tế, xã hội. Vì thế, vừa mới lên ngôi, Gia Long đã cho di dời Quốc Tử giám từ Thăng Long vào Phú Xuân để làm nòng cốt cho việc học hành, khoa bảng trong nước, chiêu nạp con cái quan lại và học trò ở các địa phương vào học: “Xét trong hạt không cứ con em thổ quan hay con em nhà dân, cũng không cứ học đủ văn thể ba trường, ai là người tuấn tú, thông minh, chọn ra đưa vào kinh giao quan Quốc Tử giám dạy cho học tập”
. Năm Đinh Mão (1807), Gia Long xuống chiếu ghi rõ “nước nhà muốn tìm người tài tất phải do khoa cử, khoa cử trong các đời trước, đời nào vũng có tổ chức. Trước đây vì ngụy Tây trộm nước nên phép xưa bị phế bỏ, sĩ khí đều mất. Nay thiên hạ đã yên, Nam Bắc thống nhất, đúng là lúc khôi phục, mở mang chính trị giáo hóa”
. Thời Gia Long chỉ tổ chức thi Hương đầu tiên vào năm 1807, chia làm 4 kỳ (gọi là trường), trường nhất thi Kinh nghĩa, trường nhì thi Chế (Tứ lục), trường ba thi thi Phú (thơ Đường), trường bốn thi Văn sách, ai đỗ tam trường gọi là Sinh đồ, ai đỗ tứ trường gọi là Hương cống, nay đổi Sinh đồ là Tú tài, sinh cống gọi là Cử nhân.

Năm Mậu Thìn (1808), Gia Long định tổ chức thi Hội nhưng bất thành, đến năm Minh Mạng thứ 3, Nhâm Ngọ (1822), Thánh tổ mới cho tổ chức thi Hội, thi Đình để lấy Tiến sĩ, đến năm Minh Mạng thứ 10 (1829) lại lấy thêm Phó bảng. Trước đây cứ 6 năm mới có một khoa thi, đến năm Minh Mạng thứ 13 (1832) mới định lệ cứ 3 năm mở một khoa thi Hương vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu thi Hội và thi Đình vào các  năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 
.
Chính sách tuyển mộ quan lại, tìm người tài ra làm việc nước đã kích thích tinh thần hiếu học của nhân dân. Để đáp ứng nhu cầu đó, năm 1807, Gia Long ban hành chỉ dụ về lập các trường học, khẳng định rằng “Học hiệu là nơi chứa nhân tài tất phải giáo dục có căn bản thì mới có thể thành tài. Trẫm muốn bắt chước người xưa, đặt nhà học, nuôi học trò, ngõ hầu văn phong dấy lên, hiền tài đều nổi để cho nhà nước dùng”
. Các vua triều Nguyễn kế vị đã cho mở rộng hệ thống trường công, khuyến khích các làng xã mời thầy mở trường tư để đảm bảo nhu cầu học tập trong nhân dân. Ở các phủ, huyện đều có trường học, nhằm dạy dỗ, rèn luyện cho học trò đạt được trình độ đi thi Hương. Năm Canh Thìn, niên hiệu Minh Mạng năm thứ 1 (1820), tháng 7: “Đặt nhà học ở dinh, trấn, châu, huyện, chọn những bậc lão sư, túc nho làm trợ giáo. Phàm học trò trước hết phải đến châu, huyện học tập, trợ giáo phải xét tài năng, khí độ mà dạy. Khi đã khơi thông kinh sách và biết làm văn thì cho đến dinh, trấn để Đốc học giảng dạy”
. Để trông coi việc học, triều Nguyễn đặt ra các chức học quan chuyên trách về việc học tập ở các địa phương như quan Đốc học. Trông coi việc giáo dục thi cử ở tỉnh lớn thường có học vị Tiến sĩ, Huấn đạo, Giáo thụ. Trông coi việc học hành thi cử ở một phủ, huyện, châu thường là Cử nhân và Tú tài. Năm 1803, Gia Long xuống chỉ: “Đặt chức Đốc học khắp các trấn, trợ giáo đều một viên để luyện tập học trò”
. Năm 1822, vua Minh Mạng bỏ chức Đốc học các dinh, trấn, đặt chức Giáo thụ ở cấp phủ hàm chánh thất phẩm, giúp việc có 4 thuộc viên; chức Huấn đạo ở huyện làm chánh bát phẩm có 3 thuộc viên. Vua Minh Mạng biết việc học và thi cử ở nước ta là chỉ học theo lối “câu nệ, hủ sáo, khoe khoang lẫn nhau, biệt lập mỗi nhà mỗi lối… học như thế thì trách nào nhân tài mỗi ngày một kém đi”, nhưng xét vì định lệ thi học hành, thi cử đã có từ các tiền triều, “thói quen lâu ngày khó bỏ”,
 rất muốn thay cái lệ ấy đi mà không làm được nên việc thi cử vẫn giữ nguyên như cũ nhưng việc học thì có chấn chỉnh lại. Đầu tiên, nhà nước chú trọng việc định lệ để nâng cao chất lượng người thầy. Đối với giáo viên hương thôn, nhà nước xét chọn và cấp bằng để giảng tập. Mỗi tổng chọn 2 đến 3 người có học lực khá, tuổi từ 50 trở lên, làm đơn trình huyện, phủ và trấn xem xét kỹ lưỡng và cấp bằng để dạy bậc sơ học ở các xã, thôn, phường. 
Từ năm 1824, để nâng cao trình độ giáo chức, vua Minh Mạng thường xuyên tổ chức sát hạch đội ngũ này để sàng lọc, thuyên chuyển hoặc cho nghỉ. Minh Mạng thứ 6 (1825), định rằng: “Thi hạch xong xét sỉ số nhiều hay ít để phân biệt học quan tốt hay xấu”
.

Như vậy, với việc đặt ra những chức quan phụ trách việc giáo dục cùng những chính sách thưởng phạt nghiêm khắc đủ để thấy được đến đây nền giáo dục triều Nguyễn đã đi vào thế ổn định. Dưới triều Nguyễn có một đội ngũ giáo chức hùng mạnh năng lực và loại bỏ được những cá nhân yếu kém. Cũng giống như các triều đại khác, dưới triều Nguyễn phụ nữ bị xếp ngang với trẻ con, coi là trí óc non nớt, không được bàn đến việc quốc gia đại sự nên việc thi cử chỉ dành riêng cho nam giới, nữ giới thường được học đến 13, 14 tuổi thì phải chuyển sang học nữ công.

Chính sách mở mang trường công để đào tạo nguồn nhân lực đã làm cho hệ thống trường công dưới triều Nguyễn phát triển rất mạnh mẽ. Đến cuối thế kỉ thứ XIX,  cả nước có 31 tỉnh thành nhưng đã có tới 158 trường công ở các phủ và huyện, châu
. Trường công ở Quảng Bình vốn đã có từ thời Lê nhưng số lượng không đáng kể, đến thời nhà Nguyễn thì trường công ở Quảng Bình mới thành hệ thống quy cũ.

Sách “Đại Nam nhất thống chí” cho biết khu vực lỵ sở Quảng Bình có trường công ở “địa phận hai phường Kiêm Bính và Cảnh Dương về phía Đông tỉnh thành, trước ở địa phận xã Phú Ninh về phía Tây Bắc tỉnh thành, dựng từ năm Minh Mạng thứ 8; đến năm Tự Đức thức 5 dời đến chỗ hiện nay” 
.
Ở phủ Quảng Ninh, trước đời Tự Đức, trường ở xã Trung Trinh (phía Đông phủ lỵ). Đời Minh Mạng thứ 8 (1827) đến Minh Mạng thứ 21 (1840), bỏ trường phủ ở Trung Trinh chỉ để trường huyện, “năm Tự Đức thứ 4 bỏ trường huyện lại đặt trường phủ, bèn dỡ lấy vật liệu đem dựng trường phủ ở đây”. Ở huyện Lệ Thủy chỉ có một trường ở xã Cổ Liễu, về phía Đông huyện lỵ, được xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 8 (1827). Trường học huyện Bố Trạch ở địa phận xã Mỹ Lộc, phía Nam huyện lỵ, dựng từ năm Minh Mạng thứ 8 (1827). Trường học phủ Quảng Trạch ở xã Phan Long, về phía tả phủ lỵ, trước là trường học của huyện Bình Chính, năm Minh Mạng thứ 18 (1837) đặt lỵ sở của phủ Quảng Trạch ở đây nên chuyển thành trường phủ.

Cơ sở trường lớp ban đầu rất đơn sơ, làm bằng lá, gồm một gian hai chái, nhưng dưới thời vua Minh Mạng trường được xây dựng theo quy thức ba gian hai chái. “Nhà học ở phủ huyện gồm một tòa giảng đường 3 gian 2 chái, lòng nhà dọc ngang đều 6 thước, 4 tấc, cột cái cao 10 thước, 5 tấc, 1 tòa nhà vuông 1 gian hai chái, lòng nhà dọc ngang đều 7 thước, cột cái cao 10 thước, 5 tấc. Nhà học ở huyện gồm một tòa 3 gian 2 chái, dài 3 trượng, 9 thước, rộng 2 trượng, 6 thước, 4 tấc, cột cái cao 10 thước, 5 tấc, không có nhà vuông”
. Từ thời vua Thiệu Trị trở đi cho phép xây dựng bằng gạch ngói theo quy thức 3 gian, 2 chái, kinh phí do triều đình cấp. Mặc dù có định lệ như vậy nhưng do điều kiện kinh tế thời bấy giờ mà hệ thống trường công ở Quảng Bình không có nơi nào được xây dựng khang trang theo quy thức. Trong trường công cũng chỉ có một số ít học sinh trường công thuộc gia đình khá giã, còn lại phần lớn là nhà nghèo nhưng nhờ hiếu học và nhờ chăm chỉ học hành mà thành đạt.

Song song với hệ thống các trường công, nhà Nguyễn cho phép các làng xã chọn các ông đồ trong làng xã hoặc mời các các nho sĩ không làm quan mở trường tư dạy học. Bất cứ người nào có học lực kha khá đều có thể mở trường tư thục để dạy học. Mỗi làng có vài ba lớp tư thục, hoặc ở nhà thầy, hoặc ở nhà những người giàu có nuôi thầy cho con học và cho con các nhà lân cận đến học. Một số làng đưa việc học vào hương ước, khuyến cáo con em mọi gia đình cố gắng học hành. Hương ước làng Cổ Hiền (nay thuộc xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) quy định “thanh niên đến 18 tuổi được hưởng phần ruộng quân cấp của làng, mà không biết chữ mặc dù là con cái ai cũng phải đi làm xâu, phục dịch cho ban hương chức trong làng xã. Ai có đi học tối thiểu cũng phải đọc được những thông báo thông thường mới được nhận là học sinh và được hưởng miễn lệ làm xâu…”
. Chính từ chính sách mở mang học hành khoa cử của triều đình nhà Nguyễn và sự quan tâm của làng xã đã làm cho việc học ở Quảng Bình dưới thời nhà Nguyễn khá phát triển.
Về hệ thống trường tư ở Quảng Bình, căn cứ lời tựa đề của Dương Văn An trong sách “Ô châu cận lục” viết vào giữa thế kỉ XVI: “Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ này, theo đòi nghiệp học, thấm nhuần giáo hóa, kể đã nhiều năm…”
 cho thấy trường tư ở Quảng Bình có từ rất lâu đời. Cho đến nay, thư tịch mới chỉ ghi nhận người Quảng Bình đỗ đạt sớm nhất là nho sinh Trương Xán, người làng Hoành Bồ, huyện Hoành Sơn (Bố Chính) dưới thời vua Trần Thái Tông năm 1256, chí ít cũng đã tám thế kỉ. Tuy nhiên, phải đến cuối triều Lê, cùng với các cuộc di dân theo từng làng, từng dòng họ ở miền Bắc vào Quảng Bình và sự phát triển của khoa cử dưới triều Nguyễn, trường tư mới bắt đầu phát triển mạnh. 
Cũng như ở các địa phương khác trong cả nước, hệ thống trường tư ở Quảng Bình được chia làm hai loại, một là trường làng, hai là lớp học của gia sư. Trường làng do Hội đồng hào lý làng xã định lệ và quản lý, dạy học cho con em trong làng không phân biệt giàu, nghèo, địa vị xã hội. Mỗi năm làng lấy từ tiền thuế ruộng trích chi cho việc lo ăn ở và phí học cho thầy, cũng chỉ vừa đủ cho thầy sinh hoạt. Học trò chỉ đóng một ít tiền cho thầy, gia đình nào không có tiền thì đóng thóc tùy theo khả năng của từng gia đình mà đóng thầy không bắt buộc. Những dịp tết phụ huynh thường đi lễ vật cho thầy. Thầy nhất định không nhận lễ vật của học trò nghèo. Trường (hay lớp) của gia sư do các gia đình hay một nhóm nhỏ gia đình tự tổ chức và mời thầy về dạy học cho con em mình, thường phải là những gia đình khá giả mới mời gia sư về mở lớp. Các gia đình tự lo chi phí sinh hoạt cho thầy. Cũng như trường làng, hầu hết gia sư cũng đều có phẩm chất thanh cao, dạy học tận tụy, nhiệt tình và trách nhiệm nhưng cuộc sống thì đạm bạc.

Trong khi điều kiện kinh tế của người dân Quảng Bình dưới thời nhà Nguyễn cũng rất khó khăn nhưng các bậc phụ huynh vẫn cố gắng cho con em mình đi học không phải chỉ để làm quan mà mong muốn dạy con về đạo hiếu, đạo làm người. “Lấy đạo lý cái nếp gia phong mà răn dạy con cháu, giáo dục con cháu, phải lấy đạo hiếu làm trọng. Ngoài chữ hiếu thông thường mọi người hiểu là phụng dưỡng cha mẹ, lại cần phải cần cù lao động, tiết kiệm, siêng năng, học hành trau dồi đức hạnh, khiêm tốn không kiêu căng có lòng từ thiện, bác ái giữ nếp sống thanh bạch”
.
Những làng có điều kiện kinh tế phát đạt rất chăm lo việc đào tạo cho con em của họ. Hàng năm, cứ vào dịp đầu xuân, sau lễ hạ nêu (mồng 7 tết), một số làng lại tổ chức thi thố văn thơ, chữ nghĩa cho hạng ấu học, có mờ thầy giỏi làm chủ khảo mục đích làm quen với việc thi cử để sau này ứng thí vào các kỳ thi Hương, thi Hội. 

Trong điều kiện kinh tế có khó khăn, phần lớn các làng đều tận dụng khuôn viên của các thiết chế văn hóa, tín ngưỡng trong làng như đình làng, đền chùa để làm nơi học hành, dạy dỗ. Học trò cũng không quản ngại khó khăn, tìm mọi cách để học. Đơn cử như ở làng Lộc Điền cho biết vào đời vua Minh Mạng thứ 19 (1828), người Phường Thượng mới mua được mảnh đất tư thổ của người trên bờ rồi cả ba phường cùng nhau góp sức, góp của xây nên một ngôi đình làng, vừa làm nơi thờ thành hoàng, thần linh, vừa làm nơi giảng văn sách cho con em học tập 
.
Hiện nay, vẫn chưa có tài liệu nào thống kê về số lượng học sinh Quảng Bình trong giai đoạn này nhưng qua đội ngũ giáo viên cơ sở trường lớp và tình hình đỗ đạt của học sinh thời bấy giờ có thể thấy được dưới thời phong kiến học sinh Quảng Bình đi học rất đông.

Dưới chế độ phong kiến nói chung, triều Nguyễn nói riêng, người đỗ đạt không được bổ làm quan lại ở tại chính quán (để tránh bản vị trong hành xử việc quan) nên hầu hết quan lại cũng như thầy giáo trường công ở Quảng Bình là những người đỗ đạt từ các tỉnh khác được triều đình điều bổ về lo việc giáo dục trên địa bàn (Đốc học, Huấn đạo và Tổng giáo). Trong khi đó, người Quảng Bình đỗ đạt ra làm quan đều được giữ lại làm việc ở trường Quốc Tử giám, hoặc dạy cho hoàng thân, quốc thích ở trong cung hoặc được triều đình cử đi làm giáo chức ở các địa phương khác trong nước. 

Thầy Nguyễn Đăng Tuân là một trong số người mở đầu sự nghiệp cũng từ làm thầy và kết thúc sự nghiệp cũng từ làm thầy như vậy. Dưới thời vua Gia Long, Nguyễn Đăng Tuân được cử vào viện Hàn lâm, sung chức Tư giảng ở công phủ, lại đổi làm Thị giảng ở cung Chấn Hanh. Năm Minh Mạng thứ nhất (1820), ông được bổ làm Thiêm sự ở bộ Lễ; năm Minh Mạng thứ 8 (1827), thăng bổ làm Hộ tào Bắc Thành, rồi chuyển sang Bình tào, vào làm Hữu Tham tri bộ Lễ. Năm thứ 11, vua sai quan sửa chữa luật lệ, ông được cử làm phó Tổng tài; năm sau (1831), về hưu với Tham tri bộ Lễ; đến năm thứ 16 (1835), vua lại cử ông vào kinh dạy hoàng tử học, một lòng tin tưởng vào sự giáo dục các hoàng tử cho ông. Thầy Nguyễn Duy Cần (sau đổi tên là Huân), người  làng Lý Hòa, huyện Bố Trạch, đậu Tiến sĩ dưới thời vua Thiệu Trị năm thứ 2 (1842), được triều đình chọn vào chức Giáo tập Tôn Học Đường, là một trường học chuyên dạy con vua, lại được cử sung cả chức Tế tửu Quốc Tử giám;
 con ông là cụ Nguyễn Duy Miễn cũng làm Tế tửu Quốc Tử giám, sau về hưu, chuyên dạy học. Thầy Nguyễn Đăng Đạo người làng Kiêm Bính, tổng Võ Xá, phủ Quảng Ninh (nay thuộc khu phố Hải Đình, thành phố Đồng Hới), sinh ra trong một gia đình nhiều đời cha con thi đỗ đồng khoa, nhiều đời là công thần nhà Lê, dạy ở trường Quốc Tử giám. Thầy Bùi Bá Đốc, người làng Di Luân, huyện Quảng Trạch, “được phong tặng Thị tộc, sau lại phong tặng Thị giảng học sĩ”
. Thầy Nguyễn Trường Tiến, chánh quán xã Phan Xá, huyện Phong Đăng, Quảng Bình (nay là làng Phan Xá, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) đậu Phó bảng khoa Đinh Sửu, Tự Đức thứ 30 (1877), làm quan Tư nghiệp, đổi bổ chức Đốc học. Thầy giáo Lê Văn Hy, người làng Lộc An, huyện Lệ Thủy, làm quan đến Tư nghiệp Quốc Tử giám, phụ dạy hoàng tử, ông viết trong lời bạt gia phả dòng họ Lê Văn (làng Lộc An) rằng: “… Trải qua nhiều đời, họ ta sinh sôi, dần dần phồn thịnh, có phân ra các phái: Lê Công… Lê Gia… Lê Hữu… và Lê Văn… Tổ tiên xưa đức nghiệp, nay nghe truyền lại, điều được điều mất… không tra khảo được. Nhưng nói chung, đều lấy đức, nghĩa làm nền tảng. Cho nên con cháu không được tha hóa, không ai không dùng điều thiện để giáo dục”
. Con trưởng Lê Văn Hy là Lê Văn Nguyên, bạn học với vua Tự Đức hồi còn nhỏ, nên được vua đặt tên cho là Lê Văn Duyên.

Dưới triều Nguyễn, có những người Quảng Bình trong đạo làm thầy đã tỏ rõ phẩm giá “đạo cao, đức trọng, đa văn, quảng kiến” khiến triều đình tin cẩn và nể trọng đến mức lấy sự nghiệp của họ làm mẫu mực cho việc giáo thụ ở triều đình. Đó là trường hợp thầy Ngô Đình Giới, người huyện Phong Đăng (nay là Lệ Thủy), năm Gia Long thứ 16 (1817) được sung chức Tư giảng, giáo đạo các hoàng tử; năm Minh Mạng thứ 1 (1820), bổ làm Cần chính điện học sĩ; năm Minh Mạng thứ 2 (1821), lại lấy chức ấy sung làm Giáo đạo, gọi là Ngô Tiên Sinh, khi mất truy thọ Binh bộ Thượng thư. 

 Nhiều người Quảng Bình sau khi đỗ đạt theo lệ của triều đình, đã được  bổ dụng đi làm các chức quan giáo dục ở các tỉnh khác. Trong số đó có những thầy nổi tiếng như thầy Nguyễn Thúc Khẩn, người làng Võ Xá xưa thuộc huyện Phong Lộc, nay thuộc xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, đỗ Cử nhân năm 1892, làm Đốc học Khánh Hòa. Thầy giáo Nguyễn Duy Tích, sinh năm Kỷ Mão (1879), tự Lập Chi, hiệu Hòa Giang, đậu Tiến sĩ năm Tân Sửu, đời vua Thành Thái thứ 13 (1901), lúc mới 23 tuổi, từng giữ chức Tri phủ, Đốc giáo Bố Chánh, sau về kinh thành làm Tham tri bộ Binh, khi mất được truy thọ Lễ bộ Thượng thư lúc ông mới 42 tuổi. Thầy Nguyễn Quốc Uyên (thân sinh là cụ Nguyễn Quốc Hoan), người làng Lộc Điền, huyện Bình Chánh (nay là xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch), thi đậu Cử nhân cùng khoa với anh trai là Nguyễn Quốc Thành, người ta gọi là “huynh đệ đồng khoa” (anh em cùng đậu một khoa), nhưng vì phải ở nhà phụng dưỡng ông nội nên không thi tiếp và cũng không ra làm quan, mãi đến khi ông Hoan mất, ông Nguyễn Quốc Uyên mới đi làm giáo chức ở huyện Nam Chân.

Bên cạnh những thầy giáo trường công do nhà nước bổ dụng thì có những người thầy, sau khi làm quan trở về quê tự mở lớp dạy học cho con em mình, trở thành thầy giáo trường tư ở quê nhà như thầy Lê Văn Điển, người làng Lộc An, huyện Lệ Thủy, là con trai út ông Tư nghiệp Quốc Tử giám Lê Văn Hy, thường được nhân dân gọi là ông huyện Lê vì ông có thời làm tri huyện. Thầy Trần Tiến Ích người làng Thổ Ngọa (huyện Quảng Trạch ngày nay), là một nhà nho hay chữ nhất vùng, thi đậu Cử nhân năm Kỷ Mão, niên hiệu Tự Đức thứ 32 (1879), người trong làng thường gọi thầy là cụ nho Ích, hay cụ đầu xứ Ích và thủ khoa Ích, thầy cáo quan, về làng mở trường đào tạo nhân tài. Võ Ninh cũng là nơi có nhiều người trưởng thành nhờ học hành khoa cử và lập nên sự nghiệp như Lê Sĩ, sau này là Thống tướng phủ Đô thống, Phạm Sĩ phụng sự 4 đời vua đầu triều Nguyễn được ban hàm Lãnh binh, trông coi nhiều xứ ở Nam Kỳ. Thầy Nguyễn Văn Tịnh người làng Võ Xá, nay là xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, đỗ Cử nhân năm Tân Sửu, niên hiệu vua Thiệu Trị thứ nhất (1841), được bổ làm Tri huyện, sau về làng mở trường dạy học. 

Không chỉ các cụ đồ lỡ đường công danh về làng mở trường tư mà nhiều quan viên ưu thời, mẫn thế cũng về an trí mở trường dạy học giáo hóa cho dân. “Đỗ Đức Huy là người thông minh đặc biệt, chuyên việc học thành đạt, ứng thi khoa Bính Tý (1756), đậu Sinh đồ, bèn mở trường học rộng rãi trước văn miếu của xã ta, dạy sinh đồ. Người đến học nhiều người thành đạt. Về sau có người đậu đến Hương cống”
. Ở Quảng Bình không ít người học chỉ mong muốn thi đỗ học vị cao để không thua bạn bè, đồng môn, không phụ lòng gia đình, dòng họ nhưng không ra làm quan mà lại lui về quê dạy học, lấy nghề gõ đầu trẻ làm nghiệp, coi đó là thiêng liêng, mong muốn truyền đạt kiến thức cho đời sau. Trong số những người đó có thầy giáo Nguyễn Thúc Úy, người làng Võ Xá, nay thuộc Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, thi đỗ Cử nhân năm Tân Mão, niên hiệu vua Thành Thái thứ 3 (1891), nhưng không ra làm quan mà về quê mở trường dạy học, học trò theo học rất đông. Có nhiều gia đình ba đời cha truyền con, con truyền cháu nối tiếp nhau làm nghề dạy học như gia đình cụ Lê Văn Quy ở làng Cổ Hiền, nay thuộc xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, không đi thi để lấy bằng cấp mà chuyên dạy học, học trò nhiều người đỗ đạt. Con cụ là Lê Văn Sính, cháu cụ Lê Duy Hàn đều đậu đầu trường, cũng chẳng ra làm quan về nhà nối nghiệp dạy học, duy trì trường ốc của ông cha lập ra. Học trò của các thầy rất đông, các làng xã xung quanh làng Cổ Hiền cũng có nhiều người tìm đến thụ giáo và có rất nhiều người thành đạt. Cũng có những gia đình có truyền thống truyền dạy trong chính dòng tộc, cha dạy con, ông dạy cháu mà tất cả đều đỗ đạt cao. Dòng họ Nguyễn Duy ở làng Lý Hòa, huyện Bố Trạch, nay là xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, chỉ trong nội thân truyền dạy cho nhau mà từ khi mở khoa thi đầu tiên năm Minh Mạng thứ 3 (1822) cho đến khoa thi cuối cùng 1919, đã có tới 5 vị đỗ đại khoa. Gia phả dòng họ Nguyễn Duy ở làng Lý Hòa ghi nhận “Đời thứ 5 có ông Nguyễn Khâm (con cố Luật), ngài làm thầy thuốc bắc,... được mời vào triều làm thuốc, chữa bệnh và dạy học, do có nhiều tài đức nên khi chết được truy tặng Thị giảng Y học sĩ. Ông sinh hai người con trai là Nguyễn Duy Cần và Nguyễn Duy Đức. Nguyễn Duy Cần là người mở đầu cho thi cử đỗ đạt vinh hiển cho dòng họ mình, là Tiến sĩ đầu của dòng họ, là cha của nhiều Cử nhân, là ông của 4 Tiến sĩ”
. Con cụ Nguyễn Duy Cần là cụ Nguyễn Duy Miễn đậu Cử nhân năm Mậu Dần, đời vua Tự Đức thứ 31 (1878), làm Tế tửu trường Quốc Tử giám như cụ thân sinh, nhưng sau cáo lão xin về hưu chuyên dạy con học.

Cùng với việc đẩy mạnh việc xây dựng trường lớp, tổ chức cho con em trong tỉnh học hành, quan lại và nhân dân các địa phương trong tỉnh khuyến khích các thế hệ nho sinh tham gia các khoa thi do nhà Nguyễn mở nhằm mục đích kén chọn người tài cho đất nước. 

Dưới thời Nguyễn, mãi đến khoa Mậu Tuất, Minh Mạng thứ 19 (1838), Quảng Bình mới có 3 vị đỗ đại khoa. Ông Nguyễn Cửu Trường, huyện Lệ Thủy thi đậu  Hoàng Giáp, được bổ chức “Cơ Mật viện hành tẩu”; Ông Phạm Chân người làng Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, đỗ Tiến sĩ, được bổ Nội các thừa chỉ, sau bổ làm Tri phủ, thăng chức Lang trung; Ông Tạ Kim Vực, người làng La Hà, huyện Quảng Trạch đỗ Phó bảng năm 34 tuổi, được sử dụng vào chức Bố chánh Hải Dương.

 Năm Tân Sửu, niên hiệu Thiệu Trị năm thứ nhất (1841), mở đại khoa, lấy đỗ 11 học vị tiến sĩ, 4 học vị phó bảng, trong đó Quảng Bình đỗ 1 tiến sĩ, 1 phó bảng. Hồ Văn Trị đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân. Ông được bổ dụng vào chức Tri phủ. Phạm Xuân Quế đỗ Phó bảng, được bổ dụng vào chức Lang trung, giữ chức Sử quán, Toản tu.

Năm Nhâm Dần, Thiệu Trị năm thứ 2 (1842), mở đại khoa, lấy đỗ 13 vị tiến sĩ, 6 vị phó bảng, trong đó Quảng Bình đỗ 2 tiến sĩ. Ngô Khắc Kiệm được bổ vào chức Án sát. Nguyễn Duy Cần được bổ vào chức giáo tập Tôn Học Đường, phủ Tôn Nhơn, sau làm chức Tế tửu Quốc Tử giám.

Năm Quý Mão, Thiệu Trị năm thứ 3 (1843), mở ân khoa, lấy đỗ 7 tiến sĩ và 2 phó bảng, trong đó Quảng Bình đỗ 1 tiến sĩ, 1 phó bảng. Đặng Văn Thái đỗ Phó bảng được bổ làm chức Đồng Tri phủ. Nguyễn Dương Huy làm quan tới chức Án sát. 

Năm Mậu Thân, Tự Đức năm thứ nhất (1848), mở ân khoa, lấy đỗ 8 tiến sĩ, 14 phó bảng. Quảng Bình đỗ 4 người, trong đó có 3 tiến sĩ, 1 phó bảng. Nguyễn Đăng Hành sau khi đỗ Tiến sĩ được bổ vào Tập Hiền viện Biên tu rồi tăng lên Thị Độc lĩnh Án sát tỉnh Quảng Ngãi. Võ Xuân Xán được bổ vào các chức như Thái thường tự Hiếu Khanh, Tham biện các vụ. Lê Hữu Đệ được bổ vào các chức Ngự sử. Trần Ngọc Diêu đỗ Phó bảng, làm chức Đồng Tri phủ.

Năm Kỷ Dậu, Tự Đức năm thứ 2 (1849), mở đại khoa, lấy đỗ 12 tiến sĩ, 12 phó bảng. Quảng Bình đỗ 1 tiến sĩ. Nguyễn Phùng Dực đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, làm chức Đốc học Vĩnh Long.

 Năm Tân Hợi, Tự Đức năm thứ 4 (1851), mở đại khoa, lấy đỗ 10 tiến sĩ và phó bảng, trong đó Quảng Bình đỗ 3 tiến sĩ. Nguyễn Quốc Thành bổ vào chức Tri phủ Ứng Hòa. Trần Văn Hệ bổ vào chức Tri huyện, làm Hàn lâm viện Biên tu, Thăng Tập Hiền viện Thị độc, lãnh chức Nội các Thị độc, Thị giảng học sĩ, Tham biện Nội các sư vụ, Bố chánh Hà Nội, Thương biện tỉnh vụ Quảng Bình. Phạm Nhật Tân bổ vào chức Chưởng ân.

 Năm Quý Sửu, Tự Đức năm thứ 6 (1853), mở đại khoa, lấy đỗ 7 tiến sĩ, 6 phó bảng. Quảng Bình đỗ 2 vị phó bảng. Lưu Văn Bình bổ chức Tri phủ, Hình bộ, Viên Ngoại lang. Trần Doãn Thăng bổ chức Án sát Bình Thuận.

Năm Nhâm Tuất, niên hiệu Tự Đức năm thứ 15 (1862) mở đại khoa, lấy đỗ 6 tiến sĩ, 5 phó bảng. Quảng Bình đỗ 1 tiến sĩ. Trần Văn Chuẩn bổ vào các chức như: Tập Hiền viện Biên tu, Tri phủ Thái Bình, Án sát Thanh Hóa, Phó sứ đi sang nhà Thanh (Trung Quốc), Thị độc Học sĩ, Tham biện Nội các sư vụ, chức Khâm phái đi kiểm xét tình hình Quảng Bình, Tuần phủ Hưng Yên, Tham tán Quân vụ Ninh - Thái - Lạng - Bằng.

Năm Ất Sửu, niên hiệu Tự Đức năm thứ 18 (1865), mở đại khoa, lấy đỗ 3 tiến sĩ, 12 phó bảng. Quảng Bình đỗ 3 phó bảng. Hà Văn Quan được bổ vào các chức như Tri huyện, Thị độc, quản đạo Hà Tĩnh, được cử làm Phó sứ đi Trung Quốc… Nguyễn Tích được bổ vào chức Đồng Tri phủ phủ Vĩnh Tường sau lĩnh chức Lang trung. Lê Lượng được bổ vào chức Bố chánh, sau bị giáng.

Năm Ất Sửu, Tự Đức năm thứ 18 (1865), mở khoa nhã sĩ, lấy đỗ 5 tiến sĩ. Quảng Bình đỗ 1 vị tiến sĩ. Phạm Duy Đôn được bổ vào chức Tri phủ.

Năm Mậu Thìn, Tự Đức năm thứ 21 (1868), mở đại khoa, lấy đỗ 4 tiến sĩ, 12 phó bảng. Quảng Bình có ông Lê Doãn Thành được bổ vào chức Án sát.

Năm Kỷ Tỵ, niên hiệu Tự Đức năm thứ 22 (1869), mở ân khoa, lấy đỗ 5 tiến sĩ, 4 phó bảng. Quảng Bình đỗ 1 vị tiến sĩ. Lê Đại được bổ vào chức Bố chánh Hà Tĩnh.

Năm Đinh Sửu, niên hiệu Tự Đức năm thứ 30 (1877), mở đại khoa, lấy đỗ 4 tiến sĩ, 3 phó bảng. Quảng Bình đỗ 2 vị phó bảng. Nguyễn Quang được bổ vào chức Tư nghiệp Quốc Tử giám, Đốc học. Hoàng Côn (Huỳnh Côn) được bổ vào chức Tri phủ phủ Thừa Thiên, sau làm đến chức Thượng thư.

Năm Kỷ Mão, niên hiệu Tự Đức năm thứ 33 (1879), mở đại khoa, lấy đỗ 4 tiến sĩ, 3 phó bảng. Quảng Bình đỗ 1 vị phó bảng. Nguyễn Lê Kháng được bổ vào chức Ngự sử.

Năm Giáp Thìn, niên hiệu Kiến Phúc năm thứ 1 (1884), mở ân khoa, lấy đỗ 3 tiến sĩ, 14 phó bảng. Quảng Bình đỗ 1 vị phó bảng. Trần Khánh Hội được bổ vào chức Chưởng ấn.

Năm Kỷ Sửu, niên hiệu Thành Thái năm thứ 1 (1889), mở đại khoa, lấy đỗ 12 tiến sĩ, 10 phó bảng. Quảng Bình đỗ 1 tiến sĩ, 1 phó bảng. Phan Văn Khải đậu Cử nhân khoa Giáp Thân 1844, khoa Kỷ Sửu (1889) đỗ Tiến sĩ. Hoàng Thụy đỗ phó bảng, được bổ vào chức Tri phủ Triệu Phong.

Năm Nhâm Thìn, niên hiệu Thành Thái năm thứ 4 (1892), mở đại khoa. Quảng Bình đỗ 1 vị tiến sĩ. Tạ Hàm người xã La Hà, tổng Thuận Thị, huyện Tuyên Chánh, phủ Quảng Trạch (nay là thôn La Hà, xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đậu Cử nhân khoa Tân Mão (1891), 36 tuổi, đậu Tiến sĩ năm Nhâm Thìn (1892) khi ông 37 tuổi, giữ chức Tham tán Nội các (chính Tham tán Nội các Tạ Hàm đã ký quyết định đề ngày mồng 6 tháng 6 năm 1906  tức là ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ năm Thành Thái thứ 18, tấn bổ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này làm quan Kiểm thảo của Lại bộ)
. 

Năm Mậu Tuất, niên hiệu Thành Thái năm thứ 10 (1898), mở đại khoa. Quảng Bình đỗ 1 vị phó bảng là Nguyễn Duy Thắng, làm quan đến chức Tả Trực kỳ Chưởng ấn.

Năm Tân Sửu, niên hiệu Thành Thái năm thứ 13 (1901), mở đại khoa, lấy đỗ 9 tiến sĩ, 13 phó bảng. Quảng Bình đỗ 2 tiến sĩ và 1 phó bảng. Trần Văn Thống đỗ Đệ tam giáp Tiến sĩ xuất thân, được bổ vào chức Tuần phủ Quảng Trị. Nguyễn Duy Tích đỗ Tiến sĩ, được bổ làm Tri phủ huyện Triệu Phong (Quảng Trị), tiếp làm Án sát rồi Bố chánh Thanh Hóa, Bố chánh thủ hiến tỉnh Bình Thuận, làm Quan Tri bộ Binh. Hoàng Đại Bỉnh đỗ Phó bảng, được bổ dụng vào chức Án sát Khánh Hòa.

Năm Đinh Mùi, niên hiệu Thành Thái năm thứ 19 (1907),  mở đại khoa, lấy đỗ 7 tiến sĩ, 6 phó bảng. Quảng Bình đỗ 2 vị: Nguyễn Duy Phiên đỗ Hoàng giáp, được bổ dụng vào chức Tả Lý bộ Học. Ông Lê Chí Tuân đỗ Đệ tam giáp Tiến sĩ xuất thân, được bổ dụng vào chức Thị lang bộ Binh.

Năm Canh Tuất, niên hiệu Duy Tân năm thứ 4 (1910), mở đại khoa. Quảng Bình đỗ 2 vị: Nguyễn Duy Thiệu đỗ Phó bảng được bổ chức Tri huyện huyện Tuyên Hóa, sau thăng Chủ sự Viên Ngoại, rồi Lang trung bộ Công, cuối cùng làm Kinh kỳ đạo Chưởng ấn. Hoàng Trọng Đài đỗ Phó bảng được bổ làm Tri phủ Anh Sơn (Thanh Hóa).

Năm Bính Thìn, niên hiệu Khải Định năm thứ nhất (1916) mở đại khoa, lấy đỗ 6 tiến sĩ, 7 phó bảng. Quảng Bình có ông Nguyễn Ngọc Toản đỗ Đệ tam giáp Tiến sĩ xuất thân, được bổ dụng vào chức Tri phủ Diên Khánh.

Năm Kỷ Mùi, niên hiệu Khải Định năm thứ 4 (1919), mở đại khoa lấy đỗ 7 tiến sĩ, 17 phó bảng. Quảng Bình có ông Võ Khắc Triễn đỗ Đệ tam giáp Tiến sĩ xuất thân. Nguyễn  Đăng Cư đỗ Phó bảng được bổ dụng vào chức Thừa phái viện Cơ Mật.

Trong sách “Quốc triều khoa bảng lục”, Cao Xuân Dục đã thống kê được trong 39 khoa thi Hội cả nước có 558 người thi đỗ đại khoa thì sĩ tử Quảng Bình thi đỗ 44 người. Trong đó:
Huyện Quảng Trạch 15 vị đại khoa, trong đó: La Hà 6 vị, Cảnh Dương 2 vị, Lộc Điền 2 vị, Lũ Phong 1 vị, Mỹ Hòa 1 vị, Di Luân 1 vị, Đan Sa 1 vị, Thổ Ngọa 1 vị.

Huyện Lệ Thủy 12 vị, trong đó: Phù Chánh 2 vị, Hoàng Công 1 vị, Hòa Luật 1 vị, Tuy Lộc 1 vị, Thạch Bàn 1 vị, Phan Xá 1 vị, Thạch Xá 1 vị, Đại Phong 1 vị, Tả Thắng 1 vị, Xuân Lai 1 vị, Mỹ Lộc 1 vị.

Huyện Bố Trạch 8 vị đại khoa, trong đó: Lý Hòa 5 vị, Cao Lao 2 vị, Quy Đức 1 vị.

Huyện Quảng Ninh 5 vị đại khoa, trong đó: Văn La 1 vị, Vĩnh Tuy 1 vị, Lộc Long 1 vị, Phú Nhuận 1 vị, Cổ Hiền 1 vị.

Huyện Tuyên Hóa 2 vị đại khoa: Thanh Thủy 1 vị, Lâm Xuân 1 vị.

Đồng Hới 2 vị đại khoa: Trung Bính 1 vị, Tiền Thiệp 1 vị .

Theo các tác giả sách “Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn”, trong số các bậc đỗ đại khoa thì Quảng Bình duy nhất có 1 vị đỗ hàm Tiến sĩ võ. Đó là Lê Văn Trực (Lê Trực), người làng Thanh Thủy, tổng Thuận Lễ, huyện Minh Chính, phủ Quảng Trạch. Năm Mậu Thìn, Tự Đức năm thứ 21 (1868), Lê Văn Trực đỗ Cử nhân võ, qua được sát hạch ở Võ Học đường, tham gia hội thí thi Hội đỗ thứ nhì hạng Thứ trúng cách, khi vào thi Đình đỗ thứ ba, được ban chức Đệ tam giáp Võ Tiến sĩ xuất thân.

 Ngoài ra còn có 20 vị đỗ Phó bảng ngạch võ, trong đó, Quảng Trạch 4 vị, Bố Trạch 4 vị , Quảng Ninh 3 vị, Lệ Thủy 9 vị 
.

Cao Xuân Dục thống kê trong 47 khoa thi Hương ở Việt Nam dưới triều Nguyễn, từ năm 1807 đến năm 1919, cả nước có 5.232 người thi đỗ Cử nhân, trong đó Quảng Bình đã có 270 cử nhân. Trong 33 khoa thi Hương dưới các đời vua từ Gia Long đến Tự Đức, tỉnh Quảng Bình có 200 người đỗ. Trong đó, với 3 khoa thi đời vua Gia Long, tỉnh Quảng Bình có 10 người đỗ. Đời Minh Mạng với 8 khoa thi, Quảng Bình đỗ được 41 người, qua đời Thiệu Trị với 5 khoa thi thì Quảng Bình đỗ 42 người. Dưới thời Tự Đức với 17 khoa thi, Quảng Bình đỗ 107 người. Tính trung bình mỗi khoa tỉnh Quảng Bình có 6 người đỗ.

Với 39 khoa thi Hội, thi Đình và 47 khoa thi Hương đã lấy đỗ được 558 tiến sĩ, phó bảng và 5.232 người thi đỗ cử nhân, nhà Nguyễn đã đào tạo cho đất nước không ít nhân tài. Trong đó ở Quảng Bình đã có 44 vị tiến sĩ, phó bảng và 270 vị cử nhân, qua đó cho thấy giáo dục Quảng Bình thời kỳ này số lượng học sinh đỗ đạt rất cao. Đây cũng là địa phương đạt được những thành tựu giáo dục đáng kể. Quảng Bình đã tạo ra được một hệ thống trường lớp đa dạng và phong phú. Một đội ngũ giáo viên đông đảo có tài năng, đầy nhiệt huyết với nghề. Một đội ngũ quan lại thanh liêm có lòng yêu nước, thương dân. Và cũng chính trên mảnh đất này đã tạo nên bao thế hệ học sinh vượt mọi khó khăn, gian khổ trong cuộc sống để đến trường với hy vọng là “học để làm người”. Điều này, cho thấy người dân Quảng Bình có truyền thống hiếu học
.
Từ trong truyền thống hiếu học, học giỏi và thành đạt trong khoa cử và hoạn lộ có sự chắt chiu từ trí tuệ, công sức, mồ hôi, nước mắt và kể cả máu của nhân dân các làng quê, trong đó có nhiều làng danh tiếng, bề dày văn hóa. Ngược lại, những vinh quang mà các bậc khoa bảng giành được và những đóng góp của họ cho đất nước cũng làm vẻ vang thêm truyền thống của những làng quê với bề dày truyền thống lâu đời. Đó là các làng Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa, Lý Hòa, Cao Lao, Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền, Kim Nại, Phú Chánh, Hòa Luật, Lộc An, Mỹ Lộc và rất nhiều làng quê khác không thể kể hết. Đây thực sự là những cái nôi khoa bảng của Quảng Bình.

Làng Lệ Sơn (nay thuộc xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa) được mệnh danh là “đất học”, người dân nơi đây lấy việc học làm thước đo sự thành đạt, trưởng thành. Những chủ trương lệ làng đặt ra như: “Khuyến học, khuyến tài”,“khuyến điền”, dành những thửa ruộng tốt cho ai đỗ đạt cao, thực sự khuyến khích người người, nhà nhà học chữ. Tuy người khai canh của làng là Lê Văn Hành cũng là Quốc Tử giám sinh nhưng với tinh thần trọng người tài, chính ông lại thỉnh Đại học sĩ Trần Cảnh Huống, một người mà ông cho là tài năng hơn mình về dạy cho con em trong làng. Nghĩa cử đó nêu một gương sáng về trọng tài, trọng học và tạo nên truyền thống học hành, khoa cử của làng. Vì vậy, dưới triều Nguyễn, làng Lệ Sơn đã có 26 vị cử nhân, 70 vị tú tài. Nhiều người trong số đó đã được triều đình bổ dụng làm quan các nơi như Lê Thời Tập, Án sát Quảng Nam thời Minh Mạng (1828); Lê Huy Côn được giao làm Hàn lâm viện Thị giảng; Lê Huy Dân làm Bố chính sứ Nam Định, rồi làm Án sát tỉnh Thanh Hóa; Lương Duy Chí làm Tri phủ Vĩnh Tường (Phú Thọ); Lương Ngọc Nhị, từng làm Đốc học tỉnh Quảng Bình; Lê Phổ Thông làm Bố chánh tỉnh An Giang; Lê Huy Đính giữ chức Hàn lâm viện Thị giảng; Lương Khắc Khoan làm Tri phủ Hoài Nhơn; Lê Ngọc Uẩn làm Bố chính tỉnh Nam Định và rất nhiều vị quan lại khác.

Nếu so về bậc học và đỗ đạt thì làng Lệ Sơn không có nhiều người đỗ cao trong các khoa thi, không có nhiều người ra làm quan to trong triều đình như một số làng khác nhưng làng Lệ Sơn lại là nơi tinh thần hiếu học, truyền nhiều thế hệ như một truyền thống nổi bật của làng nên thời nào làng Lệ Sơn cũng giữ được trình độ dân trí rất cao. Thời phong kiến. Một tỷ lệ rất cao nam, phụ, lão, ấu của làng tinh thông Tam tự kinh và Minh tâm bảo giáo. 

Làng La Hà (hiện nay thuộc xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch) là một trong những cái nôi khoa bảng của Quảng Bình từ xưa cho tới nay. Mặc dù trong làng xã không có trường lớp, nhưng do truyền thống hiếu học mà một số gia đình đã tự thuê thầy ở nơi khác về dạy, hoặc gửi con em của làng đi học nơi khác. Đến đầu thế kỉ XIX, với chính sách khuyến học của các triều vua nhà Nguyễn thì việc học hành thi cử của làng mới bắt đầu phát triển thuận lợi. Mặc dù làng La Hà tọa lạc trên một vùng cách sông trở đò, giao thông đi lại liên vùng rất khó khăn nhưng nhờ biết vượt khó và chăm học, hiếu học, dùi mài kinh sử mà các thế hệ người dân La Hà đã có nhiều người học giỏi và thành đạt. Con cháu các dòng họ nay vẫn lưu truyền đức tính hiếu học của cha ông mình như các bậc tiến sĩ, cử nhân: Tạ Hàm, Phạm Nhật Tân, Trần Chuẩn, Trần Văn Hệ…

Qua các kỳ thi triều Nguyễn, Quảng Trạch có 15 vị đỗ đại khoa, riêng  La Hà có 6 vị, chiếm nhiều nhất trong huyện. Lịch sử “lều chõng” Quảng Bình dưới triều Tự Đức năm thứ 4 (1851), trong kỳ thi Hội năm Tân Hợi đã ghi nhận một bảng vàng rực rỡ nhất cho Quảng Trạch là cả Quảng Bình chỉ có 3 Tiến sĩ thì Quảng Trạch chiếm trọn cả 3, trong đó làng La Hà chiếm 2 vị. Đó là hai thầy trò cùng đi thi với nhau một lần, cùng đậu với nhau một khóa, điều mà các triều đại phong kiến ngày xưa cho là quý hiếm. Thầy là Phạm Nhật Tân, năm ấy 41 tuổi, còn trò là ông Trần Văn Hệ, mới 24 tuổi. La Hà cũng là quê hương của Tham tán Nội các, Tiến sĩ Tạ Hàm, người đã phát hiện và tấn bổ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc từ Nghệ An vào triều đình làm quan Kiểm thảo Lại bộ
.
Làng Cảnh Dương (thuộc xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch), là một làng có truyền thống khoa bảng từ xưa cho tới nay. Người khai khoa cho làng là cụ Nguyễn Đức Huy, đỗ Cống sinh, tương đương Cử nhân. Cụ làm quan tại triều đình Lê, Trịnh. Nguyễn Như Kim là vị quan võ của làng cũng ở triều đình Lê, Trịnh. Đến các đời vua từ Minh Mạng trở về sau thì người trong làng mới có nhiều người đỗ đạt. “Qua các bia chí khắc đời Thành Thái, Duy Tân và các gia phả dòng họ, làng ta có trên 100 vị đỗ từ Tiến sĩ đến Tú tài (2 Tiến sĩ, 14 Cử nhân, 128 Tú tài)”. Cụ Phạm Chân là vị khai đại khoa đầu tiên cho làng và cả cho Quảng Bình dưới triều Nguyễn. Cụ Nguyễn Phùng Dực nổi tiếng là người tài hoa liêm chính, đậu Tiến sĩ năm Kỷ Dậu (1849). Truyền thống học hành, khoa bảng Cảnh Dương được xây dựng trên một nền giáo dục địa phương. Trong hương ước của làng có ghi “khoa cử đỗ đạt liền liền, thật là một nơi vạn vật thắng địa của châu Bố Chính”
. Hương ước của làng rất coi trọng nền tảng giáo dục, khuyến khích việc học hành đỗ đạt, tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh từ làng xã đến từng gia đình, từ nhà trường đến xã hội, ở đâu cũng khuyến khích việc học hành khoa bảng. Từ hương ước của làng tạo cho mọi thành viên làng xã, từ những quy định khen thưởng cụ thể cho người đỗ đạt đến những việc làm tôn vinh người đỗ đạt tất cả làm nên nền tảng giáo dục cho con em trong làng.

Làng Thổ Ngọa (xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch), là một làng mà tương truyền có mộ phần 18 Quận công. Ở huyện Quảng Trạch ngày nay vẫn còn lưu truyền câu:

“Thập bát Quận công tam Tể tướng

Bách dư công sĩ nhị Trạng nguyên” 

Nghĩa là: một vùng đất có 18 Quận công, 3 Tể tướng, hàng trăm Cống sĩ (tức Cử nhân), với hai vị Trạng nguyên. Theo Cao Xuân Dục trong sách “Quốc triều hương khoa lục” thì dưới triều Nguyễn qua 47 khoa thi Hương, làng Thổ Ngọa có 15 người đỗ Cử nhân gồm các vị: Nguyễn Khắc Biểu, Nguyễn Nhân Lý, Nguyễn Ba, Nguyễn Khánh, Trần Doãn Thăng, Nguyễn Như Diệm, Nguyễn Hải, Nguyễn Xuân Hào, Trần Văn Tốn, Trần Tiến Ích, Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Nhiếp, Nguyễn Xuân Nhiếp, Nguyễn Bá Dinh, Nguyễn Văn Huệ… Đặc biệt, có Trần Doãn Thăng 25 tuổi đỗ Cử nhân, 30 tuổi đỗ Phó bảng làm đến chức Án sát. 

Như vậy, từ bao đời nay Thổ Ngọa là đất học, dân làng vốn có truyền thống hiếu học, có nhiều người học hành và đỗ đạt cao.

Làng Lý Hòa (thuộc xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) nằm trên một dải đất như chiếc bánh lái của một con thuyền mà xưa Lê Quý Đôn gọi là “khoảnh bình sa”. Trong sách “Phủ biên tạp lục”, Lê Quý Đôn viết: “Lý Hòa châu Nam Bố Chính, đất ấy là dư khí của núi Lệ Đệ rủ xuống thành một bãi cát bằng, nổi cao, mở rộng, dân cư ở ngang bãi trông về hướng Nam, đuôi bãi từ bên tả ôm lấy, sông Thuận Cô từ bên hữu chảy lại làm tiền đường, một dãi cồn cất thôn Thuận Cô làm án cho nên nhân đinh thịnh vượng hơn nghìn người” 
.

Mặc dù làng Lý Hòa do dân di cư từ xứ phía Bắc vào lập làng muộn hơn so với các làng xã khác trong vùng nhưng với lợi thế địa dư và truyền thống văn hóa, việc học hành khoa cử trong làng phát triển rất mạnh mẽ và thành đạt. Trong làng không có trường học nhưng dân làng đã mời các thầy đồ về lập trường tư, mỗi năm 3-4 lớp, mỗi lớp 30 đến 40 học trò. Thầy học lúc đầu phải mời từ Thanh Khê, Ba Đồn, thậm chí ra mời cả ngoài xứ Nghệ, dần dần xuất hiện nhiều nho sinh của làng, trưởng thành làm nghề dạy học như Hồ Đạt, Nguyễn Tô, Nguyễn Trang, Nguyễn Văn Giao, Hoàng Mão, Hồ Phương... Năm Minh Mạng thứ 8, làng cho lập đền Văn Thánh thờ Đức Khổng Tử để lấy cái đạo học mà phát triển văn hóa làng. Nhờ vậy, làng Lý Hòa nhanh chóng nổi tiếng trong vùng không chỉ ở sự thịnh vượng kinh tế mà còn nổi tiếng trên khoa bảng và hoạn lộ. Đặc biệt, trong làng có dòng họ Nguyễn Duy nổi tiếng cả nước về tài cao học rộng, nhiều đời cha con, ông cháu nối nghiệp dành vị trí danh dự trên bảng vàng khoa cử triều Nguyễn với 4 tiến sĩ và rất nhiều cử nhân. Dưới triều Nguyễn, huyện Bố Trạch có 8 người đỗ đạt thì riêng Lý Hòa đã có 5 người trong một gia tộc. Trong đó, ông nội là Tiến sĩ khai khoa (Nguyễn Duy Cần), một cháu nội là Đình Nguyên Hoàng Giáp (Nguyễn Duy Phiên), một cháu nội tiến sĩ (Nguyễn Duy Tích), 2 cháu nội là Phó bảng (Nguyễn Duy Thắng và Nguyễn Duy Thiệu). Cả 4 cháu nội là hậu duệ của ông Nguyễn Duy Miễn. Chính vì thế mà họ Nguyễn Duy ở Lý Hòa được công nhận là dòng họ khoa bảng, nên làng Lý Hòa được công nhận là làng văn hiến (thời Nguyễn ở Quảng Bình có 2 làng được công nhận là làng văn hiến gồm làng Lý Hòa và làng An Xá). Với truyền thống hiếu học đó làng Lý Hòa đã trở thành một trong những cái nôi khoa bảng của Quảng Bình.

Làng Cao Lao Hạ (thuộc xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch) là một địa danh nổi tiếng từ nhiều đời trước với dấu tích thành cổ Cao Lao và một khu “ruộng phố” mà đến nay vẫn còn là một tồn nghi về lịch sử văn hóa. Vùng đất có bề dày văn hóa lâu đời này đã sản sinh ra nhiều những người con ưu tú “danh hiền duyệt cổ kim” mà tên tuổi và sự nghiệp của họ vẫn trường tồn với thời gian. Người thành đạt sớm nhất về khoa cử của làng là ông Hồ Cống và con là Hồ Tán đều là Giám sinh dưới thời Lê. Dưới triều Nguyễn, làng đã nối tiếp truyền thống cha ông, định lệ khuyến khích việc học hành khoa cử để vừa lập thân, vinh danh cho bản thân, vừa làm rạng rỡ cho truyền thống của làng. Nhờ vậy, đã có nhiều thế hệ người Cao Lao chiếm được vị trí cao trong khoa bảng và được bổ làm quan lại ở nhiều địa phương trong cả nước như Đặng Văn Thái, Lưu Văn Bình đỗ Phó bảng năm 1843; Lưu Lượng, Lê Khoan Hoành, Lê Văn Giản, Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Đức Thụ, Nguyễn Văn Khu đều đỗ Cử nhân, được bổ đi làm thư lại ở trong triều và nhiều địa phương. Riêng gia đình họ Lưu từ ông tổ Lưu Văn Bình đến mấy đời con cháu đều được triều đình bổ nhậm cai quản nhiều xứ, khi tuổi già về hưu lại tổ chức dạy học để truyền cái chí và trí cho các thế hệ trong làng.  

Làng Văn La (thuộc xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh), là làng có nhiều người thành đạt, chiếm được vị trí cao trong xã hội qua con đường học hành, khoa cử. Từ xa xưa làng đã có hội tư văn, đây thực sự là một tổ chức văn hóa giáo dục, lễ nghi có nhiều tác dụng trong việc xây dựng nên nền tảng văn hóa của làng. Làng Văn La đã tự mình lập một trường học riêng để đào tạo con em và những người hiếu học trong làng lấy đình làng làm trường dạy học, thầy giáo là những vị đồ Nho trưởng thành từ chính những nho sinh trong làng. Từ nền học vấn lâu đời ấy hình thành nên trong làng một tầng lớp khoa cử đỗ đạt đáng tự hào mà mãi về sau này các thư tịch địa chí, lịch sử ở quê hương đều nhắc đến sự kiện này một cách trân trọng.

Ở làng từ lâu đã lưu truyền một câu danh ngôn thể hiện truyền thống của một số dòng họ: “Việc quan họ Hoàng, việc làng họ Đỗ”. Xuất phát từ một thực tế là họ Hoàng có tam đại làm đến Đông các Đại học sĩ, hai đời Thượng thư dưới triều Nguyễn. Hai Hiệp biện Đại học sĩ là Hoàng Kim Xán và Hoàng Trọng Vĩ, một Đông các Đại học sĩ là Hoàng Kế Viêm. Dòng họ Hoàng trong làng Văn La nổi tiếng với mấy đời kế nghiệp từ Hoàng Kim Xán, Hoàng Kế Viêm đến Hoàng Trọng Vĩ, Hoàng Kế Diệu, Hoàng Trọng Đài... không chỉ thành đạt trong học hành, khoa cử mà còn cả trong sự nghiệp chống ngoại xâm, xây dựng quê hương, đất nước. Gia phả họ Hoàng ghi nhận: “Ông là vị tổ đời thứ 5 của dòng họ, con của Hoàng Văn Hoán, từ thuở thiếu thời ông nổi tiếng thông minh, hiếu học, thi đỗ Cử nhân, ra làm quan triều Gia Long, năm 1803 ông khảo hạch trúng cách, sơ thụ Tri huyện Lệ Thủy, thăng Hình bộ Thượng thư, sung Nam Định Kinh lược sứ, trở về triều ông vẫn giữ chức vụ, làm Tổng đốc Định - An và mất tại quán sở”
.
Với công trạng to lớn của mình, cả ba đời cha, con, cháu của dòng họ Hoàng đều được triều đình phong tặng “Vinh lộc đại phu”. Chẳng những làm rạng danh cho dòng họ mà còn góp phần làm rạng rỡ truyền thống khoa bảng của làng Văn La.
Làng Võ Xá (thuộc xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh), cũng là một làng có truyền thống văn hóa, là địa bàn có nhiều dấu ấn lịch sử của Quảng Bình. Về khoa cử mặc dù không thấy có người đỗ đại khoa nhưng số đỗ cử nhân thì Võ Xá chiếm nhiều nhất huyện Quảng Ninh. Đó là các ông Nguyễn Văn Tịnh đỗ Cử nhân năm 1841, Nguyễn Văn Thận con trai ông Tịnh đỗ Cử nhân 1856, Nguyễn Thúc Khẩn, Nguyễn Thúc Úy… Đặc biệt, có ông Phạm Sĩ đỗ Cử nhân võ, làm Chưởng vệ tại triều đình Huế, được tặng nhị phẩm. Cả làng Võ Xá có 17 vị đỗ Tú tài Hán học. 

Trong số những người thành đạt của làng Võ Xá phải kể đến vị Thống tướng Lê Sĩ nổi tiếng một thời về sự can trường và những công lao mà ông đã đóng góp cho đất nước dưới những triều đầu tiên của nhà Nguyễn. Cũng như những nhà trí thức khác, với quan niệm làm quan là gánh vác việc đời, thực thi việc nghĩa, Lê Sĩ đã rất quả cảm trên đường hoạn lộ. Trong cuộc đời làm quan 40 năm, trải 4 triều vua Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, ông từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng bậc nhất trong triều đình bấy giờ như Chưởng quản hữu dực và tả dực Doanh vũ Thống chế, Đô thống phủ Đô thống, được triều đình đặc phái cai quản, đứng đầu hàng chục tỉnh. Ông còn đảm nhận một số sứ mệnh quan trong trong triều như Giám khảo thi Đình ngạch võ quan, thay vua thực hành các nghi lễ xã tắc... Ông là người ghi được những chiến công oanh liệt trong buổi đầu kháng Pháp
.
Địa bàn làng Võ Xá còn là nơi hội tụ anh hùng, hào kiệt, đã từng in dấu chân trấn thủ của Tiết chế Thuận Nghĩa hầu Nguyễn Hữu Tiến, Đốc chiến Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, hai ông đã từng đem quân ra Bắc đánh chiếm được hai huyện thuộc Nghệ An. Cũng chính ở đạo Lưu Đồn con trai Nguyễn Hữu Dật là Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào từng kéo quân đi chinh phạt Chân Lạp rồi thắng trận trở về trấn nhậm ở đây và sáng tác ra tác phẩm “Song Tinh Bất Dạ”, một truyện thơ trữ tình, được đánh giá là truyện thơ dài nhất trong thi đàn nước ta thời bấy giờ.
Làng Cổ Hiền (thuộc xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh), xưa thuộc tổng Trung Quán, huyện Phong Lộc, nay thuộc xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. “Cổ Hiền là đất học, có 2 trong 7 vị đỗ đại khoa của toàn huyện Quảng Ninh (huyện chứ không phải là phủ Quảng Ninh xưa), 11 vị đỗ Tú tài, không có vị Cử nhân nào cả”
. Hai vị Tiến sĩ đó là ông Lê Hữu Đệ và ông Lê Đại. Truyền thống học hành khoa cử của làng vẫn truyền đến các lớp người sau và do đó làng Cổ Hiền tự hào được nhân dân tôn là làng “Hương hội khoa trường” cùng với nhiều làng xã danh tiếng khác của quê hương Quảng Ninh.

Tuy nhiên, khác với một số làng khác, làng Cổ Hiền là một trong số ít làng mở trường học từ rất sớm. Nhiều gia đình ba đời từ ông đến cháu, học rồi không đi thi hoặc thi lấy lệ rồi về mở trường dạy học, lấy việc đào tạo các thế hệ mai sau cho con em trong làng là nghiệp cứu đời. Cụ Lê Văn Quy sức học không ai sánh kịp nhưng không đi thi mà ở nhà mở trường dạy học, học trò của cụ rất nhiều người là giám sinh, cống sĩ... Con cụ là Lê Văn Sinh, thi đậu trường tỉnh rồi cũng ở nhà dạy học; cháu là Tú tài Lê Duy Hàn cũng nối nghiệp cha anh, mở lớp truyền dạy cho con em trong làng. Nhiều thế hệ con em làng Cổ Hiền có được truyền thống học hành và điều kiện thuận lợi cho học tập nên có học vấn để vào đời.

Làng Cổ Hiền có nhiều vị tham gia văn quan qua các triều đại (từ thơ lại trở lên) như Lê Hữu Đệ - Giám sát Ngự sử, Lê Đại - Bố chánh Hà Tĩnh, Lê Đức Hiệp - Án sát Hải Dương, Trương Đình Lịch - Thế Lộc hầu, Lê Đức Huy - Vinh Lộc đại phu, Lê Đức Nhuận - Tư Thiện đại phu, Trương Đình Đỉnh - Phụng Nghi đại phu, Trương Đình Trị - Phụng Nghi đại phu, Trương Đình Khoan - Hình hộ Thị lang, Trương Đình Hòe - Tri phủ An Hòe, Nguyễn Viết Tuấn - Hộ bộ Tri vụ, Nguyễn Công Đao - Nội thị Nội triều Nguyễn, Lê Đức Vi - Lê triều Tri bộ, Nguyễn Viết Đỉnh - Lễ bộ thơ ký, Trương Đình Phổ - Thơ lại bộ Công
.
Làng Kim Nại (thuộc xã An Ninh, huyện Quảng Ninh), thời Mạc có tên là Đỉnh Nại, thời Nguyễn có tên là Kim Đỉnh, rồi đổi ra Kim Nại. Thời nhà Nguyễn, tại phủ Quảng Ninh duy nhất có 2 làng có lập đền Văn Thánh, trong đó có Kim Nại. Văn Thánh làng Kim Nại khá quy mô, xây bằng đá, lợp ngói liệt, khung nhà được làm bằng gỗ tốt, có 3 gian, cao 2 lớp mái. Dân làng gọi đây là Đình Thánh, làm nơi vừa thờ Khổng Tử, vừa là chốn sinh hoạt văn hóa của làng, cũng là nơi hội tụ của tao nhân, mặc khách trong vùng. Trong làng tuy không có trường học nhưng dân làng đón thầy về mở lớp cho con cháu mình học, rồi xóm giềng đưa con cháu đến gửi. Vì vậy, mà nền khoa bảng ở làng Kim Nại mới bắt đầu phát triển. Năm Tự Đức thứ 14 (1861), ông Lê Công Bảng đỗ Cử nhân khoa Tân Dậu, làm quan được phong Cao thụ Tư thiện Đại phu Chính trị thượng khanh. Ông Lê Đàn đỗ Cử nhân khoa Quý Dậu (Tự Đức thứ 26 (1873). Ông Lê Công Lương tước Cao thụ Trung thuận Đại phu tư thị Doãn Lang trung bộ Lại, sung Thuận An tấn bang Biện chư sự vụ. Ông Lê Nhiếp, đỗ Cử nhân, là  một vị quan thanh liêm, tài cao đức rộng, vua cử làm Tổng đốc Hải Dương, sau tăng Thượng thư bộ Lễ, Hiệp tá Đại học sĩ. Làng Kim Nại thật xứng đáng là một trong những “Tứ danh hương” của huyện Quảng Ninh, đúng là:

Kim Nại lư vàng nghiệp cổ kim

Tam long chung ngự núi Thần Đinh

Một làng mình gối cao đầu hạc

Ba giếng đáy xuyên thẳm địa linh

Đức rộng tài cao nhiều thế kiệt

Lòi sâu rừng rậm sẵn trai lim

Nghìn năm con cháu yêu tông tổ

Giữ lấy quê hương nặng nghĩa tình 

Làng Phù Chánh thuộc tổng Thủy Liên, huyện Lệ Thủy (nay là xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy), là một trong số những làng hình thành vào thời các chúa Nguyễn mở cõi về phương Nam, di dân lập nên những làng xã ở vùng đất phía Đông huyện Lệ Thủy. Tọa lạc trên vùng đất tựa lưng vào núi Bạch Sơn (Núi Cát Trắng), mặt nhìn về phía Tây Nam, có cánh đồng hai huyện “bao la bát ngát thẳng cánh cò bay” nên làng có thế phong thủy lý tưởng để có thể “vạn đại dung thân”, lập nghiệp cho muôn đời. 

Trong quá trình lập nghiệp, nhân dân làng Phù Chánh không những xây dựng được một nền tảng kinh tế ổn định mà còn tạo dựng được một bề dày truyền thống văn hóa với rất nhiều các giá trị được trao truyền từ đời này sang đời khác. Một trong những giá trị văn hóa làm cho tên làng Phù Chánh nổi tiếng cả nước chính là truyền thống học hành, khoa bảng. Làng Phù Chánh có nhiều phong tục đẹp, trong đó đáng học hơn hết là việc khuyến học, cổ vũ con em học hành từ buổi còn tuổi “học trò” gọi là “hội làm học trò”, nhờ vậy mà trong làng có nhiều người hiếu học, đỗ đạt cao. Khởi đầu cho sự vinh hiển đó là Nguyễn Đăng Tuân, tuổi nhỏ học hành chăm chỉ, nổi tiếng hay chữ. Dưới thời vua Gia Long, Nguyễn Đăng Tuân được cử vào viện Hàn lâm, sung việc dạy hoàng thân quốc thích. Con trai là Nguyễn Đăng Giai, cháu là Nguyễn Đăng Hành, con Đăng Hành là Nguyễn Đăng Củ, con trai Nguyễn Đăng Cũ là Nguyễn Đăng Cư… trải 5 đời liền mạch dòng họ Nguyễn Đăng đã có 5 vị đại khoa
.Có thể nói, những vị này không những có đóng góp rất to lớn góp phần làm vinh quang cho dòng họ và địa phương lúc bấy giờ mà còn được triều đình trọng dụng thỉnh vào triều để đảm trách nhiều việc hệ trọng, trong đó có việc dạy chữ nghĩa, phép tắc cho những yếu nhân trong hoàng tộc. 

Làng Hòa Luật (thuộc xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy), được hình thành từ công cuộc di cư từ phía Bắc vào khai phá vùng đất huyện Nha Nghi (Lệ Thủy) từ cuối triều Lê, Mạc, đầu thời các chúa Nguyễn. Trong vị thế của người đi khai mở vùng đất mới, ngay từ khi mới lập làng, người Hòa Luật đã thể hiện bản lĩnh cương cường trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên và xã hội để tồn tại. Tình đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng họ tộc cùng với quyết tâm xây dựng cộng đồng lãng xã đã vun đắp nên truyền thống văn hóa làng, trao truyền qua nhiều thế hệ. 

Trong những truyền thống văn hóa mà nhiều thế hệ người Hòa Luật trân trọng và tự hào thì nổi bật nhất là truyền thống học hành, khoa cử. Vốn có tinh thần hiếu học và truyền thống học giỏi nên đời nào làng Hòa Luật cũng có nhiều người thành đạt. Một làng nhỏ bé, vừa mới hình thành nhưng ngay từ cuối thời Lê, sang thời Mạc đã có tới 15 vị đỗ đạt, tập trung vào một dòng họ là Võ Xuân. 

Sang thời Nguyễn, truyền thống ấy càng có cơ hội phát huy và nhiều người đã chiếm được vị trí cao trên đường khoa bảng và hoạn lộ của cả nước như Võ Xuân Cẩn, được phong nhiều phẩm hàm quan trọng như Tổng đốc rồi Thượng thư, Hiệp biện Đại học sĩ, Ngự tiền đại thần, Đông các đại học sĩ, Hoàng thân thư bảo kiêm lãnh Quốc Tử giám, khi mất được thờ miếu Hiền Lương. Trong dòng họ có nhiều đời kế nhau làm quan to, chỉ riêng dưới thời nhà Nguyễn, một dòng họ trong làng Hòa Luật đã có tới 49 vị đỗ đạt, được bổ đi làm quan ở các nơi với nhiều chức vụ khác nhau. Trong đó có Võ Xuân Duyến, Võ Xuân Nghi đều là sinh đồ Quốc Tử giám; Võ Xuân Thọ làm Tri huyện Hương Trà, Võ Xuân Cẩm nhậm chức Hộ phòng đô cảm Bình Định, Võ Xuân Ân làm Tri huyện Thuận Yến; Võ Xuân Khánh làm Tri huyện Nghi Xuân; Võ Xuân Phong làm Viên ngoại Thị lang; Võ Xuân Yên làm Tri phủ Khánh Hòa; Võ Xuân Xán thi đỗ Tiến sĩ thời Tự Đức làm Thị lang bộ Hộ và rất nhiều vị quan lại khác.

Trong làng Hòa Luật cũng có hai nhân vật hiếm thấy là là ông Võ (Vũ) Xuân Cẩn - thầy dạy của vua Dục Đức và bà Hoàng Quý Phi một trong những người vợ của vua Tự Đức. Ông Võ Xuân Cẩn là người kiêm toàn văn võ, Đông các Đại học sĩ, tu nghiệp Quốc Tử giám, phò 4 vua triều Nguyễn được phong chức Thái bảo, lúc mất được vua ban cho 4 chữ “Tứ triều nguyên lão”
.
Làng Mỹ Lộc (thuộc xã An Thủy, huyện Lệ Thủy), được hình thành cùng thời với quá trình Hoàng Hối Khanh đưa 12 dòng họ từ Thanh Hóa vào lập nghiệp tại Lệ Thủy cuối thời nhà Trần. Nếu kể từ sự khởi phát để định hình nơi cư trú của làng cho đến nay đã hơn 500 năm. Tọa lạc trên một vùng quê đất đai trù phú, ruộng đồng tươi tốt, lại nằm cận kề với phủ lỵ huyện Lệ Thủy nên làng Mỹ Lộc có điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội. Trải qua 500 năm lịch sử, con em trong làng đã xây dựng được một bề dày truyền thống, trong đó nổi bật là truyền thống học hành, khoa cử. 

Ngay từ thời Lê, đã có những con làng Mỹ Lộc hiếu học và thành đạt trên con đường khoa cử như Nguyễn Đình Cầu, Nguyễn Đình Bảo, Phan Lại, Phan Tri Châu, Hoàng Khuông Lĩnh và nhiều người khác đã ghi tên vào bảng vàng khoa cử và được bồ làm quan ở nhiều nơi. Đến thời nhà Nguyễn, làng Mỹ Lộc đã có nhiều vị đỗ cử nhân cả hai ngạch văn võ, trong đó có nhiều người đã được triều đình cử đi trấn nhậm nhiều nơi trong nước như Phạm Hữu Mẫn làm quan đến chức Thượng thư bộ Lễ; Phạm Trọng Nghi làm quan đến chức Thị lang bộ Lễ; Phạm Văn Dõng, Ngô Mậu Quang, Lê Văn Dũng, làm quan chức Đề đốc; Nguyễn Thưởng, Phạm Nhũ Noãn làm Lãnh binh,...

Đặc biệt, trong làng có gia tộc họ Vũ mấy đời học giỏi và thành đạt trong khoa bảng, hoạn lộ. Cả cha con anh em trong một gia đình là Vũ Bá Liêm, Vũ Trọng Trinh, Vũ Trọng Bình. Trong đó, Vũ Trọng Bình được biết đến là một vị quan nổi tiếng thanh liêm, chính trực, luôn luôn lo cho dân và có nhiều công lao đóng góp cho triều đình
. Ông được triều đình nhà Nguyễn đánh giá là người “luôn giữ lòng trong sạch, làm việc siêng năng, việc trong hạt đều đâu ra đấy, lại dân yêu phục” nên ông được sung làm Cơ Mật viện Đại thần và ban tặng một cái khánh vàng khắc chữ “Liêm Bình Cẩn Cán”. Năm 1864, nhà vua lại nhận xét ông “Vũ Trọng Bình thanh liêm, chăm chỉ, nhanh nhẹn, tài cán, đến đâu cũng có tiếng tốt” nên thăng thự Hiệp biện Đại học sĩ”
.

Kế tục truyền thống tổ tiên, người Mỹ Lộc vẫn duy trì truyền thống hiếu học và học giỏi. Khi triều Nguyễn đã bước vào thời mạt kỳ, làng Mỹ Lộc vẫn đóng góp thêm một vị tiến sĩ vào khoa thi Đình cuối cùng năm 1919 là Tiến sĩ Võ Khắc Triển. Ông được triều đình bổ dụng làm Án sát, sau đó làm Tham trị, có nhiều đóng góp xây dựng đất nước trong những năm chống Pháp và thời kỳ hòa bình xây dựng.

Làng Lộc An (thuộc xã An Thủy, huyện Lệ Thủy), là một làng quê trong vùng chiêm trũng Lệ Thủy, được hình thành cách ngày nay hơn 500 năm. Lộc An là một làng thi lễ, có nền tảng văn hóa lâu đời. Thời nào làng Lộc An cũng có người đỗ đạt, được trọng dụng, làm rạng danh truyền thống của làng. Người đầu tiên của làng ghi danh bảng vàng khoa cử là cụ Nguyễn Thế Trực đỗ Giải nguyên thời Lê mạt, làm quan dưới ba triều đại là chúa Nguyễn, Tây Sơn và nhà Nguyễn, đến chức Thượng thư. Kế tục truyền thống cha ông, các thế hệ sau Nguyễn Thế Trực đã có công học hành, dùi mài kinh sử, dành được những vị trí xứng đáng trong bảng vàng khoa cử của đất nước và địa phương, được cử đảm trách những chức vụ quan trọng như Võ Trọng Gia làm Tri phủ Hoài Đức, Nguyễn Thế Xán làm Tri huyện Thanh Thủy (Vĩnh Phú), Nguyễn Văn Dị  làm Tổng đốc Hải Dương, Lê Văn Hy giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử giám và 3 con của ông là Lê Văn Nguyên, Lê Văn Túy, Lê Văn Diễn đều đỗ Hương cống và được bổ làm quan ở các châu, huyện trong nước. 

Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều làng xã có truyền thống hiếu học, học giỏi và thành công trên con đường khoa cử đã để lại nhiều tấm gương sáng cho các thế hệ con em người Quảng Bình noi theo. 

Như vậy khoa cử đã góp phần làm phong phú thêm bề dày văn hóa làng xã. Để ghi ơn những bậc tiền bối đã làm rạng rỡ cho quê hương, nhân dân các làng xã tổ chức dựng miếu thờ những người học hành, đỗ đạt, khai khoa cho làng, cho xã, huyện, ghi tên tuổi, người học giỏi vào bảng vàng bia đá, lưu danh muôn đời. Qua học hành, khoa bảng, nhân dân Quảng Bình đã tạo ra một diện mạo mới trong văn hóa truyền thống, góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa vật chất  và tinh thần trên địa bàn Quảng Bình. 
Mặc dù không tránh khỏi một số hạn chế có tính chất thời đại, nhưng những cố gắng của triều đình nhà Nguyễn (đặc biệt là dưới thời Minh Mạng) trong việc cải cách nền hành chính quốc gia, mở mang phát triển kinh tế, đặc biệt là chính sách khuyến nông và những điều chỉnh trong chính sách văn hóa, xã hội đã tạo ra một giai đoạn phát triển khá toàn diện của đất nước. 

Phủ lỵ Đồng Hới thời nhà Nguyễn. (Ảnh Tư liệu)








“Quảng Bình quan” sau khi trùng tu.


(Ảnh Tư liệu)





Phế tích Hoành Sơn quan. (Ảnh Tư liệu)





Lễ hội đua thuyền ở huyện Lệ Thủy. (Ảnh Tư liệu)








� Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam nhất thống chí”, (Bản dịch Phạm Trọng Điểm), Nxb Thuận Hóa, Huế, 1992, tr.13.


� Lúc đầu Gia Long  định đặt là Nam Việt (nước Việt Thường ở phía Nam), nhưng tên Nam Việt lại trùng với nước Nam Việt cũ có lãnh thổ bao gồm Lưỡng Quảng nên nhà Thanh phản ứng, yêu cầu đổi lại là Việt Nam. 


� Vua Minh Mạng đã chính thức công bố quốc hiệu Đại Nam vào ngày � HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/15_th%C3%A1ng_2" \o "15 tháng 2" �15 tháng 2� năm � HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/1839" \o "1839" �1839�. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, quốc hiệu được đổi thành Việt Nam.


� 30 tỉnh do Minh Mạng lập, ở phía Bắc lập năm 1831 gồm 18 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Yên, Sơn Tây, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng. Ở phía Nam  lập năm 1832 gòm 12 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Phiên An, Biên Hòa, An Giang, Vĩnh Long, Định Tường, Hà Tiên. 30 tỉnh cùng phủ Thừa Thiên trực thuộc chính quyền Trung ương.


� Có ý kiến cho rằng, mốc lịch sử 1831 hội đủ cả 2 thành phần của cấu trúc “Tỉnh / Quảng Bình” nên coi đây là ngày thành lập tỉnh. Tuy nhiên, tại hội thảo khoa học xác định ngày thành lập tỉnh Quảng Bình do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức năm 2001, các nhà khoa học ở các cơ quan Trung ương và địa phương nhận định là có nhiều mốc lịch sử có ý nghĩa đối với vùng đất này như mốc 1069 (hoặc 1075) là năm vùng đất này về với Đại Việt (hơn 900 năm); mốc 1397 mang tên trấn Tây Bình và mốc 1469 mang tên phủ Tân Bình đều là cấp  trực thuộc triều đình Trung ương (chính là cấp tỉnh sau này) và có diện tích địa giới bao trùm tỉnh Quảng Bình hiện nay; mốc lịch sử 1604 là năm vùng đất mang tên gọi thiêng liêng “Quảng Bình”, lúc đó địa giới Quảng Bình chưa phủ kín địa bàn hiện nay bởi vẫn còn có Bắc Bố Chính đang thuộc xứ Nghệ An. 


� Nguyễn Minh Tường, “Cải cách hành chính dưới triều Minh Mạng”, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1996, tr.127.


� Quan hàm của Tuần phủ, như Tuần phủ Quảng Trị được ghi là: “Bộ binh Tham tri hoặc Thị Lang kiêm Đô sát viện Hữu phó Đô Ngự sử, Tuần phủ Quảng Trị đẳng xứ địa phương, Đô đốc quân vụ kiêm lý lương thưởng, lãnh Bố chánh sứ”. Xem: “Cải cách hành chính dưới triều Minh Mạng”, tr.129.


� Sách “Đồng Khánh địa chí”, (tr.1339) ghi là “Đạo Quảng Trị... đạo Hà Tĩnh).


� Trong tài liệu dẫn đến diện tích sào, thước, tấc, phân... chúng tôi chỉ dẫn đến đơn vị mẫu. 


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1340.


� Phủ Quảng Ninh xưa là châu Địa Lý nước Chiêm Thành; đổi làm châu Lâm Bình; đời Trần đổi làm phủ Lâm Bình rồi cải làm phủ (về sau là lộ) Tân Bình, đời Hồ đổi là trấn Tây Bình (địa bàn bao phủ toàn bộ vùng đất Quảng Bình sau này), đời Lê đổi thành lộ Tân Bình, rồi sau do kiêng húy vua Lê Kính Tôn nên đổi là Tiên Bình; đời chúa Nguyễn đổi thành phủ Quảng Bình. Đến năm 1831, đổi thành phủ Quảng Ninh. 


� Huyện Lệ Thủy đời Lý thuộc châu Lâm Bình, đời Trần là huyện Nha Nghi, đời Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận thứ 10 (1469) đặt là huyện Lệ Thủy cho đến đời Nguyễn.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1348. 


� Theo Cao Xuân Dục, “Đại Nam dư địa chí ước biên”, Nxb Văn học, Hà Nội, 2003, tr.194.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1348-1349.


� Huyện Phong Đăng nguyên là đất huyện Phong Lộc (sau đổi tên là huyện Phong Phú), năm Minh Mạng thứ 19 (1838) tách ra lập huyện Phong Đăng. 


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1347.


� Huyện Phong Lộc đời Lý thuộc châu Lâm Bình, cuối đời Trần là huyện Phúc Khang; đời Lê đổi là Kiến Lộc, đến Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận thứ 10 đổi là Khang Lộc (danh xưng Khang Lộc tồn tại lâu nhất); đến Gia Long năm thứ 18 (1820) đổi Phúc Lộc.


� Sách “Quảng Bình thời khai thiết” chép là ấp Hữu Tiệp.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1345.


� Phủ Quảng Trạch xưa là châu Bố Chinh, đời Lý Nhân Tông đổi làm Bố Chính; đời thuộc Minh là châu Chính Bình. Đời Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận thứ 10 (1469) đổi lại Bố Chính, lệ vào phủ Tân Bình (danh xưng này tồn lại lâu dài nhất). Thời Trịnh - Nguyễn chia là 2 châu là châu Bắc Bố Chính (thuộc Trịnh) và Nam Bố Chính (thuộc Nguyễn). Năm 1786, quân Trịnh thu phục Nam Bố Chính, đặt làm một châu thuộc phủ Nghệ An. Đời Tây Sơn hợp hai châu thành châu Thuận Chính. Đời Gia Long chia làm hai là Bố Chính Nội và Bố Chính Ngoại lệ vào phủ Quảng Bình. Năm Minh Mạng thứ 3 (1822) tách riêng châu Bố Chính Ngoại đặt làm châu Bố Chính, Bố Chính Nội đặt là huyện Bố Chính. Năm Minh Mạng thứ 8 (1827) đổi châu Bố Chính làm huyện Bình Chính; năm thứ Minh Mạng thứ 12 (1831) đổi huyện Bố Chính làm huyện Bố Trạch, cả hai huyện Bình Chính và Bố Trạch đều thuộc phủ Quảng Ninh. Năm Minh Mạng thứ 19 (1938) lập phủ Quảng Trạch trên cơ sở tách hai huyện Bố Trạch và Bình Chính khỏi phủ Quảng Ninh và trích một phần đất Bình Chính lập huyện Minh Chính lệ vào.


� Chúng tôi chưa xác định điểm cực Bắc và cực Nam tính từ đâu mà sách “Địa chí Đồng Khánh”của triều Nguyễn (tr.1350) ghi là 102 dặm.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1351.


� Vùng đất Bố Trạch nguyên dưới thời Lý, Trần, Lê là đất Bố Chính. Đến thời Trịnh, Nguyễn phân Tranh chia làm Nam Bố Chính thuộc Nguyễn (Bắc thuộc Trịnh), sau chúa Trịnh lấy lại lệ vào trấn Nghệ An, thời Tây Sơn lại thống nhất Nam, Bắc Bố Chính thành Thuận Chính. Đầu đời Gia Long lại tách làm Bố Chính Nội (Bắc là Bố Chính Ngoại). Năm Minh Mạng thứ 3 (1822) đổi làm huyện Bố Chính. Năm Minh Mạng thứ 12 (1831) đổi làm huyện Bố Trạch, lệ vào phủ Quảng Ninh. Năm Minh Mạng thứ 19 (1838) chuyển lệ vào phủ Quảng Trạch.


� Sách “Đồng Khánh địa chí”, ghi là 26 xã, thôn, phường, giáp nhưng trong bản kê của chính sách này có 55 đơn vị xã, thôn, phường, giáp.


� Sách “Quảng Bình thời khai thiết”, của Phan Viết Dũng chép là tổng Liên Phương.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1357.


� Huyện Bình Chính xưa là châu Bố Chinh của Chiêm Thành, sau khi nhập về với Đại Việt, năm Thái Ninh thứ 4 (1075), đời Lý Nhân Tông đổi làm châu Bố Chính. Năm 1630, thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, Nguyễn Phúc Nguyên lấy được đất Nam sông Gianh nên nhà Lê gọi phía Bắc sông Gianh là Bắc Bố Chính (cũng gọi là Bố Chính Ngoại) thuộc trấn Nghệ An. Thời Tây Sơn hợp cả Nam Bắc Bố Chính đổi thành châu Thuận Chính. Đầu thời Gia Long đổi làm Bố Chính Nội và Bố Chính Ngoại như trước. Năm Minh Mạng thứ 3 (1822) đổi Bố Chính Nội làm huyện Bố Chính, Bố Chính Ngoại là châu Bố Chính. Năm Minh Mạng thứ 8 (1831) đổi châu Bố Chính làm huyện Bình Chính. Năm Tự Đức thứ 27 (1874), vua Tự Đức cho lấy một phần đất Bình Chính để lập thêm huyện Tuyên Chính.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1353.


� Huyện Minh Chính trước là đất huyện Bình Chính. Năm Minh Mạng thứ 19 (1838), tách ra lập mới huyện Minh chính. Năm Tự Đức thứ 4, bỏ tri huyện, công việc ở huyện do phủ kiêm nhiệm. Năm Tự Đức thứ 27 (1874), tách Tổng Thượng Lưu 20 xã để lập huyện mới Minh Hóa.


� Sách “Đất nước Việt Nam qua các đời”, của Đào Duy Anh ghi là “tách miền thượng du huyện Minh Chính cùng các sách người Man mà đặt ra huyện Tuyên Hóa”. Bộ địa chí chính thức cuối thời Nguyễn là “Đồng Khánh dư địa chí” ghi sự kiện này là “năm Tự Đức thứ 27 (1874) tách tổng Thượng Lưu gồm 20 xã để lập huyện mới Minh Hóa. Đây cũng là thời điểm xuất hiện địa danh huyện Tuyên Chính là phần tách ra từ huyện Bình Chính. Đến năm 1936, trong điều tra dân số do thực dân Pháp và chính quyền Nam triều thực hiện thấy xuất hiện địa danh huyện Tuyên Hóa mà không có địa danh Minh Hóa. Xem: “Monographie de province Quang Tri - Quang Binh” của Hồ Đắc Hàm, lưu tại Thư viện Quốc gia Hà Nội.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1355.


� Theo chú dẫn của người dịch “Đồng Khánh dư địa chí” thì huyện Minh Hóa thành lập năm Tự Đức thứ 27 (1874) do đất Tổng Thượng Lưu 20 xã của huyện Minh Chính tách ra để lập huyện mới Minh Hóa. Xem: “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”,  Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1359. Sau lại tách Minh Hóa ra làm 2 huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, nhưng đến khi biên soạn sách “Đồng Khánh dư địa chí” thì địa danh Tuyên Hóa vẫn chưa thấy trong danh mục sách này mặc dù người dịch chú dẫn là “sau đó tách huyện Minh Hóa thành 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa”. Xem: “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1359. Đến năm 1936, trong tài liệu thống kê dân số của Pháp chỉ có địa danh Tuyên Hóa, không còn địa danh Minh Hóa nữa, như vậy, việc tách hay đổi Minh Hóa thành Tuyên Hóa phải diễn ra sau khi bộ “Đồng Khánh dư địa chí” ra đời và trước năm 1936, đây là năm Pháp lập thống kê dân số. Xem: Lương Duy Tâm, “Địa lý - Lịch sử Quảng Bình”, Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình xuất bản, 1998, tr.95.


� Những dữ liệu về các đơn vị tổ chức chính quyền địa phương và hệ thống cộng đồng làng xã Quảng Bình dưới triều Nguyễn, chúng tôi dẫn nguyên văn từ bộ sách “Địa chí Đồng Khánh” lưu trữ tại Viện Hán Nôm, ký hiệu A.537/17 và bản lưu tư liệu Phân viện Nghiên cứu Văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tại Huế, phần mục Quảng Bình từ trang 1.339 đến 1.364. Khi đối chiếu dẫn liệu trong bộ sách này với dẫn liệu trong sách “Quảng Bình thời khai thiết” của Phan Viết Dũng (từ trang 259 đến 265) thấy có sai lệch một số làng, xã. Chúng tôi căn cứ bộ “Địa chí Đồng Khánh” để làm cơ sở dẫn liệu chính thức cho sách này. 


� Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam nhất thống chí”, (Bản dịch Phạm Trọng Điểm), Nxb Thuận Hóa, Huế, 1992, tr.18.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1341.


� Trần Trọng Kim, “Việt Nam sử lược”, Nxb Văn hóa Thông tin, 2002, tr.440.


� “Đồng Khánh dư địa chí” Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1339-1359.


� Phan Viết Dũng, “Quảng Bình thời khai thiết”, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Quảng Bình xuất bản, 2010, tr.271


� Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam nhất thống chí”, Tập 2, (Bản dịch Phạm Trọng Điểm), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr.42.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1339.


� Đúng ra là “Động Hồi”.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1339.


� Những công trình thành lũy do Minh Mạng xây ở Quảng Bình phần lớn dựa theo mô thức thành quân sự Vauban mà viên đại tá người Pháp Olivier cho xây ở Đàng Trong. 


� Quốc sử quán triều Nguyễn,“Đại Nam thực lục”, Tập 7, Bản dịch Viện Sử học, Nxb Sử học, Hà Nội, 1964, tr.10-11. Số liệu về thành Quảng Bình ở đây có khác chút ít so với số liệu  viện dẫn trong sách “Đại Nam nhất thống chí” và sách “Đồng Khánh dư địa chí” (NKT).


� Cadière L, “Le Mur de Dong Hoi”, Bulletin de L’école Francaise d’Extrême Orient. (BEFEO ), 1906, tr.253-254. Xem thêm: Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam nhất thống chí”, Tập 2, (Bản dịch Phạm Trọng Điểm), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr.42.


� Theo Trần Kinh, “Quảng Bình thắng tích lục”, Thư viện Quảng Bình xuất bản, 1998, tr.63-66.


� Bia “Định Bắc Trường thành” bị chiến tranh tàn phá, đổ gãy mất một phần, hiện do Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình bảo quản.


� Quốc sử quán triều Nguyễn.“Đại Nam thực lục”, Tập 7, Bản dịch Viện Sử học, Nxb Sử học, Hà Nội, 1964, tr.127.


� Nay là hai phường Nam Lý, Bắc Lý thuộc thành phố Đồng Hới.


� Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam nhất thống chí”, Thời Duy Tân,  (Bản dịch Nguyễn Tạo), Nha Văn hóa xuất bản, Sài Gòn, 1961, tr.158.


� Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam nhất thống chí”, Thời Tự Đức, (Bản dịch Phan Trọng Điềm), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr.50.


� Quốc sử quán triều Nguyễn,“Đại Nam thực lục”, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1963, tr.20


� Dẫn liệu từ Phan Viết Dũng, “Quảng Bình thời khai thiết”, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Quảng Bình xuất bản, 2010, tr.267.


� Tiếc rằng hiện chưa tìm thấy tấm đá có di bút của Thiệu Trị. 


� “Quảng Bình qua thơ Hán Nôm”,  Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình xuất bản, 2003, tr.107-118.


� Cadière L, “Le Mur de Dong Hoi ”, Bulletin de L’école Francaise d’Extrême Orient, (BEFEO), 1906, tr.253.


� Dữ liệu phần này lấy từ bộ “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1339-1365.


� Xem dẫn liệu chi tiết trong Lê Quang Định, “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí”, Nxb Thuận Hóa và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản, 2005, tr.117-124.


� Lê Quý Đôn, “Toàn tập. Tập 1. Phủ biên tạp lục”, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977, tr.101-102.


� Theo chúng tôi, cửa Thủ Ngự chỉ là một trạm kiểm soát phía Đông trước khi vào thành chứ không được xây như hai cửa Võ Thắng quan và Quảng Bình quan nên hiện không còn dấu tích gì.


� Nguyễn Quang Ngọc, “Một số vấn đề về làng xã Việt Nam”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009, tr.59.


� Trần Trọng Kim, “Việt Nam sử lược”, Nxb Văn hóa Thông tin, 2002, tr.443.


� Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam thực lục”, Tập 3, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1963, tr.122.


� Phạm Văn Sơn (1956), “Từ Tây Sơn mạt điệp đến Nguyễn sơ”, Nhà tủ sách Sử học Việt Nam, Sài Gòn, 1961, tr.259. Xem thêm: Trần Trọng Kim, “Việt Nam sử lược”, Nxb Văn hóa Thông tin, 2002, tr.442.


� Trương Hữu Quýnh, “Đại cương Lịch sử Việt Nam”, Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000, tr.447.


� Doanh điền do Tham tán Quân vụ Bắc Thành Nguyễn Công Trứ đề xuất thành lập theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng bỏ vốn và công sức khai phá (trong đó có quai đê lấn biển). Ruộng đất sau khi khai phá sẽ phân chia theo công đóng góp, vùng doanh điền sẽ được lập thành đơn vị hành chính mới.


� Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam thực lục”, Tập 27, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1973, tr.336.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1339-1360.


� Dẫn liệu từ “Đại Nam nhất thống chí”, Tập 2, Nxb Thuận Hóa, Huế, 2006, tr.18.


� Chúng tôi chỉ ghi hàng số chẵn, trong biểu thuế chi tiết hơn. Ví dụ, thuế thu bằng tiền của cả tỉnh Quảng Bình là 29.265 quan, 9 tiền, 5 đồng; bằng thóc là 29.638 hộc, 13 thăng, 8 vốc, 5 nắm 9 lẻ. Những số liệu tiếp theo của các phủ, huyện cũng sẽ được làm tròn số cho tiện theo dõi. 


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1341, 1343, 1344, 1346, 1347, 1349.


� “Đồng Khánh địa dư chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu đã dẫn, tr.1351,1354, 1356, 1358, 1359.


� Tương truyền, loại sò này trước đây biển Quảng Bình không có, quan Trấn thủ Nguyễn Khắc Loát sai đưa thuyền ra Quảng Yên giáp Khâm Châu (Trung Quốc) bắt về rồi đen thả ở cửa biển Di Luân. Nghề nuôi sò huyết có từ đó.


� Tức “sâm Quảng Bình”hay còn gọi lag “sâm Bố Chính”.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1341.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1341, 1343, 1344, 1346, 1347, 1349.


� Tức là sâm Quảng Bình, sâm Bố Chính, một loại sâm mọc trên rừng ở Bố Chính, sau được dân đem trồng.


� Tức sâm Thanh Hóa, sâm Quảng Ngãi.


� “Đồng Khánh dư địa chí”, Mục “Quảng Bình”, Tài liệu Viện Hán Nôm, ký hiệu A537/17. Bản lưu trữ Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, tr.1351,1354, 1356, 1358, 1359.


� Mẫn Chính hầu Lê Quang Định, tự là Tri Chỉ, hiệu là Tấn Trai và Chỉ Sơn bạn thân Trịnh Hoài Đức vừa là học giả, vừa là chính khách. Ông là Thượng thư bộ Binh thời Gia Long. 


� Xem dẫn liệu về các chợ viết trong “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí”, Nxb Thuận Hóa và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản, 2005, Mục: Đường trạm dinh Quảng Bình, tr.115 và ghi chép về Quảng Bình, tr.354. Trong sách này không thấy ghi 2 chợ lớn ở Lệ Thủy là chợ Cổ Liễu, tục gọi chợ Tréo và chợ Tuy Lộc, tục gọi là chợ hôm Tuy. Phong Lộc có chợ Cổ Hiền, tục gọi là chợ Côộc, ba chợ này được ghi nhận có từ thời Lê.


� Lê Quang Định, “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí”, Nxb Thuận Hóa và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản, 2005, tr.358.


� Sách “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí”,  Phan Đăng dịch là chợ Đốn, có lẽ chợ Đón thì đúng hơn.


� Sách “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí ”, Phan Đăng dịch là chợ Phàn Long, đúng hơn là Phan Long. 


� Lê Quang Định, “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí”, Nxb Thuận Hóa và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản, 2005, tr.117-124.


� Trần Kinh và Nguyễn Kinh Chi, “Quảng Bình thắng tích lục”, Thư viện Quảng Bình xuất bản, 1998, tr.128.


� Lương Duy Tâm, “Địa lý - Lịch sử Quảng Bình”, Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình xuất bản, 1998, tr.89.


� Quốc sử quán triều Nguyễn, “Quốc triều chính biên toát yếu”, Bản dịch Quốc sử quán, Nxb Thuận Hóa, 1998, tr.511-512.


� Văn Tạo, “Đại Việt sử ký toàn thư” nghĩ về viết và học sử, Tạp chí Xưa & Nay, số 312-V-2008, năm thứ 15, tr.3.


� “Đại Nam nhất thống chí” dẫn trong “Quảng Bình qua các thời kỳ lịch sử”, Thư viện Quảng Bình xuất bản, 1998, tr.258.  


� “Họ Lũy” chỉ vùng dân cư quanh lũy Trấn Ninh. “Sáo Bùn” theo một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là họ đạo của cư dân làm nghề đánh cá, chài lưới, sống ở vùng đất trũng hai bên cầu Dài, Phú Hải.


� Dẫn liệu về miếu Tam Tòa do Phan Viết Dũng sưu tầm. Xem “Quảng Bình thời khai thiết”, Sđd, tr.283.


� Tài liệu về các thiết chế tâm linh dựa theo “Đại Nam nhất thống chí” dẫn trong “Quảng Bình qua các thời kỳ lịch sử”, Thư viện Quảng Bình xuất bản, 1998, tr.254-257. Phan Viết Dũng dẫn lại trong sách “Quảng Bình thời khai thiết”, tr.283.


� Dương Văn An, “Ô châu cận lục”, Hiệu đính - dịch chú: Trần Đại Vinh, Hoàng Văn Phúc, Nxb Thuận Hóa, Huế, 2001, tr.68.


� Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, lễ hội này chuyển sang ngày mồng 2 tháng 9 là ngày Quốc khánh, gọi là lễ hội đua thuyền “Tết độc lập”.


� Có người nhầm lễ hội bơi trãi ở làng biển có nguồn gốc từ tục thờ cá voi là không chính xác. Đây là hai tín ngưỡng độc lập nhau, một cầu cho vụ mùa gặp may mắn (thời tiết thuận lợi, gặp cá vào luồng đánh bắt), một cầu thần cá Ông bảo mệnh để không gặp tai họa trên biển. Hàng năm vẫn thường có sự kết hợp hai nghi thức tính ngưỡng này trong cùng một lễ hội chứ không phải hai tín ngưỡng này là một.


� Thành hoàng là vị thần do cộng đồng cư dân tưởng tượng về một vị thần bảo hộ, độ trì cho làng. Nhiều nơi, vị thần này được thờ chung với vị khai khẩn của làng và cùng với thời gian, hai vị thần vốn khác nhau về nguồn gốc lại được phối thờ làm một. Cho nên, nhiều vị tiền hiền khai khẩn của làng được nhân dân quen gọi là Thành hoàng làng là vậy. 


� Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam nhất thống chí”, (Bản dịch Phạm Trọng Điểm), Nxb Thuận Hóa, Huế, 2006, tr.15-16


� Chỉ mục này sở dĩ mang cả 3 yếu tố giáo dục, học hành và khoa bảng là để nói về 3 yếu tố  của văn hóa học vấn là “giáo dục” (chính sách và tổ chức giáo dục của vương triều), “học hành” (truyền thống và tình hình học hành trong nhân dân) và “khoa bảng” (kết quả, thành tựu đỉnh cao trong học hành). Một số tài liệu viện dẫn trong phần dưới đây dựa vào tư liệu công bố trong công trình “Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn” của tập thể tác giả do Phạm Đức Thành Dũng và Vĩnh Cao chủ biên. Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế và Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2000 và những tài liệu viện dẫn thư tịch và điều tra của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu công bố trong công trình “Giáo dục, thi cử và khoa bảng Quảng Bình dưới triều Nguyễn (1802-1885)”, Đại học Sư phạm Huế năm 2012, kết hợp tham khảo một số công trình nghiên cứu khác.


� Trần Trọng Kim, “Việt Nam sử lược”, Nxb Văn hóa Thông tin, 2002, tr.444.


� Nội các triều Nguyễn, “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ”, Tập 15, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1993, tr.533.


� “Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn”, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế và Nxb Thuận Hóa xuất bản, 2000, tr.56.


� “Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn”, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế và Nxb Thuận Hóa xuất bản, 2000, tr.56.


� Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam thực lục”, Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2002, tr.876.


� Đinh Văn Niêm, “Thi cử học vị, học hàm dưới các triều đại phong kiến Việt Nam”, Nxb Lao động, Hà Nội, 2011, tr.213.


� Nội các triều Nguyễn, “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ”, Tập 7, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1993, tr.180.


� Trần Trọng Kim, “Việt Nam sử lược”, Nxb Văn hóa Thông tin, 2002, tr.462-463.


� Nguyễn Thị Chân Quỳnh, “Khoa cử Việt Nam thi Hương”, Nxb Văn học , Hà Nội, 2003.


� Nguyễn Văn Đăng, “Vài nét về chính sách giáo dục khoa cử của các vị vua đầu triều Nguyễn”, Tạp chí Huế Xưa & Nay, (74/ 2006), tr.18.


� Các dữ liệu về trường công viện dẫn dưới đây lấy từ sách “Đại Nam nhất thống chí”, Tập 2, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr.15.


� Nội các triều Nguyễn, “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ”, Tập 13, Nxb Thuận Hóa, Huế. 1993, tr.188.


� Hương ước làng Cổ Hiền, dẫn trong “ Địa chí Cổ Hiền”  của Nguyễn Tú, Sở Văn hóa Thông tin Quảng Bình xuất bản, 2001, tr.144.


� Dương Văn An, “Ô châu cận lục”, Hiệu đính - dịch chú: Trần Đại Vinh, Hoàng Văn Phúc, Nxb Thuận Hóa, Huế, 2001, tr.16. 


� Gia phả dòng họ Hoàng (Hoàng Kim Xán), làng Văn La, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.


� Theo Nguyễn Thị Hoài Thu công bố trong công trình “Giáo dục, thi cử và khoa bảng Quảng Bình dưới triều Nguyễn (1802-1885)”, Đại học Sư phạm Huế, 2012. 


� Chức quan dạy về lễ nghĩa ở Quốc Tử giám (Đại học Quốc gia thời phong kiến), có tài liệu nói là chức hiệu trưởng kiêm lý.


� Thái Vũ, “Xứ Roòn - Di Luân thời gian và lịch sử”, Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1999, tr.373.


� Theo “Gia phả họ Lê Văn”, làng Lộc An, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.


� Trần Đình Vĩnh, “Cảnh Dương chí lược”, Sở Văn hóa Thông tin Quảng Bình xuất bản, 1993, tr.89.


� Theo gia phả dòng họ Nguyễn Duy hiện lưu giữ tại nhà ông Nguyễn Duy Ánh, ở làng Lý Hòa, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


� Theo sách “Hồ Chí Minh thời niên thiếu”, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Nghệ An xuất bản năm 2000. Tài liệu này dẫn nguồn lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xem thêm: Bản lưu tại gia tộc Tạ Hàm do hậu duệ Tạ Đình Hà quản lý.


� Xem: Cao Xuân Dục, “Quốc triều  khoa bảng lục”, Nxb Văn học, 2001, Tp. Hồ Chí Minh.


� Xem: “Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn”, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế và Nxb Thuận Hóa xuất bản, 2000, tr.569-613.


� Nguyễn Thị Hoài Thu công bố trong công trình “Giáo dục, thi cử và khoa bảng Quảng Bình dưới triều Nguyễn (1802-1885)”, Đại học Sư phạm Huế, 2012.


� Về làng La Hà, xem thêm chuyên khảo của Tạ Đình Nam, “Làng xã văn hóa Quảng Bình”, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, 2001, tr.78. 


� Nguyễn Ngọc Phúc, “Cảnh Dương làng biển anh hùng”, Nxb Lao động, Hà Nội, 2011, tr.90-91.





� Lê Quý Đôn, “Toàn tập. Tập 1. Phủ biên tạp lục”, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977, tr.104.


� Theo “Gia phả dòng họ Hoàng” (Hoàng Kim Xán), làng Văn La, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.


� Hồ sơ Di tích lăng mộ Hữu quân Đô thống Chưởng phủ sự Lê Sĩ. Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tr.1-2. 


� Đỗ Duy Văn, “Địa chí  huyện Quảng Ninh”, Tác giả ấn hành, 2008, tr.89.


� Đỗ Duy Văn, “Địa chí  huyện Quảng Ninh”, Tác giả ấn hành, 2008, tr.90.


� Đỗ Duy Văn, “Địa chí  huyện Quảng Ninh”, Tác giả ấn hành, 2008, tr.95.


� Cao Xuân Dục, “Quốc triều hương khoa lục”, Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1993, tr.138.


� “Địa chí huyện Lệ Thủy”, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2010, tr.532. 


� Ngô Đức Lập, “Vũ Trọng Bình - nửa thế kỉ quan lộ và những đóng góp”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về “Danh nhân Quảng Bình”, UBND tỉnh Quảng Bình, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức, 2012, tr.355.


�  Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam thực lục”, Tập 4, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007, tr.281.





